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LỬA TRẠI 


Màn đêm đã dần dần buông xuống, bao trùm lên không gian bao la, tĩnh 
mịch. Tiếng côn trùng bắt đầu rã rích, tiếng chim thú ăn đêm bắt đầu cất tiếng 
gọi nhau. . . Từ trong màn đêm u tịch, đột nhiên một ngọn lửa bừng lên soi sáng 
cả một vùng, tiếp theo là những tiếng reo, tiếng hát, tiếng la, tiếng cười vang dội 
khắp núi rừng, khắp thôn làng . . . như xua tan màn đêm. Một chương trình lửa 
trại đã bắt đầu. 

Những ai đã từng ở rừng, đã từng sinh hoạt trong các đoàn thể thanh thiếu 
niên, đã từng đi trại, chắc chắn không thể nào quên được kỷ niệm của những 
lần khi màn đêm buông xuống, cùng bạn bè ngồi quanh đông lửa trại. Được 
cùng nhau tâm sự, được vui cười hồn nhiên, được ca múa, được diễn xuất, được 
đắm mình trong không khí gia đình, trong tình nghĩa anh em, bạn bè . . . 

Trong một cuộc cắm trại (có ở lại đêm) sẽ không trọn vẹn nếu thiếu LỨA 
TRẠI. Khác với lửa trại có tính văn nghệ quần chúng, lửa trại trong sinh hoạt 
không phải là một buổi trình diễn văn nghệ cho đoàn sinh có dịp giải trí sau 
một ngày hoạt động, hay để giúp vui cho dân chúng trong vùng, hoặc để phô 
diễn tài nghệ cá nhân . . . Lửa trại ở các phong trào, tổ chức Đoàn, Đội ... có 
tính cách giáo dục và rèn luyện thanh thiếu niên. Lửa trại ở đây không dành 
cho các diễn viên chuyên nghiệp hay tài tử mà dành cho các trại sinh. Trong 
các buổi lửa trại, họ được giao lưu kết bạn, xây dựng tình đồng đội, thân hữu. 
Được cùng nhau vui chơi, ca hát nhảy múa, đóng kịch. . . giúp cho họ phát 
triển năng khiếu nghệ thuật, lòng tự tin, mạnh dạn, óc quan sát, trí tưởng 
tượng, đưa tâm hồn họ hướng thượng, vượt lên những sự tầm thường vật chất, 
tìm kiếm những cái cao đẹp của thiên nhiên, của tâm hồn. Ngoài ra, lửa trại 
còn để lại trong tâm hồn trại sinh những dấu ấn sâu sắc, khó quên, nhất là ở 
những buổi lửa tĩnh tâm, lửa dặm đường. 

NGUỒN GỐC 

Từ ngàn xưa, khi tổ tiên chúng ta còn sông trong hang động, đã biết dùng 
lửa. Ban đầu, có lẽ tổ tiên chúng ta sử dụng lửa từ những cây củi một đám 
cháy rừng (do sấm sét, do núi lửa, do cây khô cọ vào nhau . . .) còn sót lại, rồi 
sau đó, do tình cờ, họ đã khám phá cách tạo ra lửa bằng cách đập hai hòn đá 
vào nhau, về sau người ta tìm ra nhiều cách khác nhau đáng tin cậy hơn để 
tạo ra lửa. 
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Trước đó, mỗi khi sấm sét nổi lên, núi lửa phun trào, cháy rừng, thì họ 
nhìn những ngọn lửa với biết bao kinh hoàng và kính sợ 

Khi đã có lửa, họ tôn sùng nó như là một vị thần linh đầy quyền uy và sức 
mạnh. Có lẽ vì thần đầu tiên mà con người tôn thờ cả ngày lẫn đêm không bao 
giờ ngưng nghỉ, đó là “Thần Lửa”. Một vị thần hiện hữu bên cạnh họ, giúp đỡ 
họ, che chở họ. Họ không bao giờ dám để tắt, họ thay phiên nhau canh chừng 
ngọn lửa. Nhờ lửa mà con người đã tiến hoá, thoát ra khỏi sự mông muội, 
hoang sơ. 

- Lửa cung cấp ánh sáng và hơi ấm, giúp họ tự tin và thư giãn tinh thần 
sau một ngay săn bắn hái lượm vất vả mệt nhọc. 

- Lửa làm cho họ có cảm giác được che chở trước các thú dữ lẫn trong 
bóng tối 

- Lửa giúp họ nấu nướng thức ăn, sấy khô các thực phẩm cần tồn trữ. 

- Lửa hong khô các y phục và đồ dùng ẩm ướt , giúp cho họ không bị 
nhiễm lạnh 

- Lửa và khói có thể giúp họ dùng làm tín hiệu để liên lạc với nhau 

- Lửa dùng để đốt một đầu cây, tạo thành mũi nhọn để cho họ dùng làm 
vũ khí 

- Lửa có thể dùng để cắt cây để dựng nhà, làm nơi trú ẩn. 

- Lửa và khói có thể xua đuổi một sô" động vật, côn trùng muỗi mòng . . . 
khỏi nơi họ đang trú ẩn 

- Lửa và khói giúp hun cho ong bay ra khỏi tổ để cho họ lấy mật và 
nhộng 

- Lửa còn dùng để xua đuổi thú ra khói nơi ẩn náu để rồi bị rơi vào bẫy 
hoặc bị đón bắt 
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- Một khúc cây đang cháy có thể dùng làm vũ khí để chông trả hay xua 
đuổi mãnh thú. 

- Lửa dùng để soi cá và các động vật khác, làm cho chúng bị chói mắt để 
cho họ dễ dàng tiếp cận. 

Hàng ngày, họ lo đi sắn bắn, thu lượm thực phẩm nhưng vẫn cắt cử người 
ở nhà để giữ lửa. Tối đến, họ quay về hang động, quây quần bên nhau quanh 
đông lửa, người thì nghỉ ngơi, người thì nướng thịt, người thì chế tạo công cụ, 
người thì khâu da thú lại với nhau để làm y phục. Họ an tâm vì đã xua đuổi 
được bóng đêm và thú dữ 


“Rồi một buổi đêm, sau một cuộc săn lâu dài, vất vả, hiểm nguy, họ ngồi 
quanh đông lửa . . . Bải hoải thể xác, mệt mõi tinh thần, họ dán mắt chiêm 
ngưỡng ngọn lửa, không ai nói, một thứ im lặng trầm ngâm, mỗi người đều 
điểm qua những kỷ niệm trong ngày. Bỗng một người trong bọn, trải qua một 
cuộc mạo hiểm gian lao trong lúc săn đuổi dã thú, không thể nào giữ riêng 
những cảm giác rùng rỢn, những giây phút gian nan nguy hiểm, nên bắt đầu 
thuật lại chậm rãi rồi mau dần. Lời nói không đủ để diễn tả tất cả công việc, 
điệu bộ được tiếp diễn làm nổi hẵn việc tường trình. Những điệu bộ thường 
không đủ, người kể đứng dậy, và cả thân mình diễn lại cuộc săn, ác thú chông 
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cự, người tránh đỡ, trả đòn, hạ con vật. Thật rõ ràng là người này nhảy múa 
trong lúc làm điệu bộ mạnh. Thế rồi lần lượt mọi người diễn tả lại các hoạt 
động trong ngày.” (Lửa trại - Nguồn gốc cảm hứng - Lê Mộng Ngọ) 

Từ đó, theo thói quen, hằng đêm mọi người cùng nhau kể chuyện, diễn 
tả, rồi ca hát, nhảy múa . . . thế là hình thức lửa trại lúc ban sơ đã hình thành. 

Từ xưa cho đến nay, từ các dân tộc sơ khai cho đến con người văn minh 
hiện đại, khi sinh hoạt ở ngoài trời, con người ta luôn luôn cảm thấy bất an 
mỗi khi màn đêm buông xuống, cảm thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên bao 
la, hùng vĩ, nhất là khi đơn độc một mình. Vì thế, người ta có khuynh hướng 
đến với nhau và quần tụ quanh đông lửa mỗi khi đêm về. Bên đông lửa, con 
người cảm thấy an tâm hơn, thân thiết với nhau hơn, cởi mở hơn . . . Biết bao 
câu chuyện, biết bao tâm tình đã được trút ra bên đông lửa. 

Những hình thức sinh hoạt bên đông lửa như thế thì thời nào cũng có, ở 
đâu cũng có, nhưng chưa ai gọi là lửa trại. Cho mãi đến đầu thế kỷ 20, khi 
phong trào Hướng Đạo được thành lập, các Hướng Đạo Sinh thường đưa nhau 
đi cắm trại ở ngoài trời. Sau một ngày vui chơi, sinh hoạt, đến khi đêm về, họ 
đốt lửa lên rôi quây quần bên nhau để nối tiếp cuộc vui (và có lẽ đó cũng là 
một tập tính di truyền từ ngàn xưa của tổ tiên chúng ta), lúc đó danh từ “Lửa 
Trại” mới ra đời. 

Phong trào Hướng Đạo là một tổ chức lấy thiên nhiên làm môi trường 
sinh hoạt. Bất cứ lúc nào có cơ hội là họ lên đường đi dã ngoại, đi thám du, đi 
cắm trại ... ở ngoài trời, mà một trong những chương trình sinh hoạt ở ngoài 
trời rất thú vị và hữu ích đó là “lửa trại”. Nó mang đến cho những trại sinh 
những giờ phút không thể phai nhòa trong ký ức, mà sức nóng và ánh sáng 
không phải phát ra từ ngọn lửa thoáng qua mà là từ tinh thần đồng đội, tình 
thân hữu, từ các bài hát, các vở kịch, những câu chuyện, những trò chơi ... và 
từ sự nhập cuộc nhiệt tình của tất cả mọi người. 
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MỤC ĐÍCH 

Nói đến “lửa trại”, chúng ta có thể liên tưởng đến những đống lửa to, đốt 
ở ngoài trời trong các cuộc cắm trại. Chung quanh đó là những nhóm người ca 
hát, nhảy múa, biểu diễn văn nghệ. . . cho một sô" đông người xem. Thật ra, đó 
chỉ là một hình thức lửa trại biến thể từ văn nghệ quần chúng mà thôi, còn lửa 
trại trong sinh hoạt đoàn thể là một hình thức giáo dục thanh thiếu niên, một 
sinh hoạt hướng thượng, đầy ắp tình huynh đệ thân hữu . . . Song ngày nay, nó 
đã được biến thể đi rất nhiều. Người ta sử dụng “lửa trại” trong đủ mọi tình 
huống, thậm chí còn thương mại hoá lửa trại. 

- Một dịp lễ lớn của tôn giáo = lửa trại! 

- Một ngày kỷ niệm của một tổ chức = lửa trại! 

- Một buổi biểu diển văn nghệ ngoài trời = lửa trại ! 

- Một buổi gặp gỡ giao lưu giữa du khách với người dân địa phương = 
lửa trại ! 

- Vân vân và vân vân . . . 

Thật ra thì điều đó cũng không gây tác hại. Miển là vui, là thỏa mản nhu 
cầu giải trí cho một sô" người. . . Nhưng nếu trong một tổ chức đoàn, đội . . . 
một phong trào giáo dục thanh thiếu niên, khi tổ chức lửa trại mà không cần 
biết những nguyên tắc, những mục đích chính, những khía cạnh giáo dục của 
lửa trại . . . mà tổ chức như một cuộc biểu diễn văn nghệ, thì thật là thiếu sót. 

Mục đích của lửa trại là: 

- Tạo bầu không khí thân mật giữa các anh chị em trong cùng một đơn 
vị, một tổ chức . . . phát huy tình đồng đội 

- Giáo dục và huấn luyện ngay cả khi vui chơi thư giãn. 

- Cởi mở tâm tình, hòa nhập với nhau trong những trò chơi nhỏ lý thú, 
những bài ca sinh hoạt, những tiết mục văn nghệ . . . 

- Phát huy năng khiếu nghệ thuật, tính hài hước, tài tháo vát linh động, 
ứng biến lanh lẹ . . . 

- Phát triển trí tưởng tượng, óc quan sát, khả năng giao tiếp, ứng xử... 

- Tập tính tự chủ, mạnh dạn. 

- Nghỉ ngơi thư giãn, di dưỡng tinh thần, đạo đức, tạo sự giao hòa giữa 
con người và vạn vật. 

- Hòa nhập với thiên nhiên, giúp cho tâm hồn hướng thượng, cao đẹp 

- Là dịp các Huynh trưởng, những người đi trước, trao truyền lại những 
bài học kinh nghiệm quý báu của cuộc sông, những mẩu chuyện lịch 
sử hào hùng của dân tộc, những truyền thông tự hào của quê hương, 
của phong trào và của đội nhóm mình 
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Tóm lại, sự thành công thật sự của một buổi lửa trại không chỉ bởi chương 
trình diễn ra chung quanh ngọn lửa nhấp nhô. Nó phải đạt tới những mục tiêu 
trực tiếp và gián tiếp như: 

• Sự giải trí: vui đùa thích thú cho tất cả mọi người 

• Sự đồng tình: của mọi người khi chúng ta đem niềm vui đến 
cho họ 

• Phát triển tình huynh đệ: đàng sau sự vui chơi là mang tất cả 
mọi người đến gần nhau hơn 

• Hoạt động thân thể: trong các trò chơi, nhảy múa 

• Sự khám phá: của bản thân hay của người khác 

• Giáo dục: học tập được những kỹ năng mới 

• Tự biểu lộ - diễn đạt: tạo cơ hội để phát triển khả năng của 
mình, không phải trong nhà hát lớn mà trong cuộc vui chơi 

• Tư cách công dân: giúp cho bạn và người khác tự tạo ra sự 
vui chơi giải trí mà không cần lệ thuộc vào phim ảnh, TV . . . 

• Sự tự tin: tuy không thể nhận thấy rõ ràng, nhưng sau mỗi 
chương trình lửa trại, các bạn sẽ có thêm bản lãnh 

• Sự tái tạo: chúng ta tụ họp chung quanh lửa trại để thư giãn 
sau một ngày hoạt động. Nếu trong ngày có những sự thất bại 
hay xáo trộn nào thì đây là thời gian mà tình huynh đệ có thể 
phát huy rõ nét nhất, giúp cho chúng ta lấy lại sự cân bằng 
của tâm hồn 

• Khả năng chỉ huy , hướng dẫn : của một Trưởng trẻ khi điều 
hành một buổi lửa trại 


NGUYÊN TẮC 

Để tổ chức một buổi lửa trại thành công theo đúng những mục đích trên, 
các bạn cần tuân thủ những nguyên tắc sau. 

- Lửa trại không phải là một buổi trình diễn văn nghệ cho quần chúng 
xem mà là một cuộc hội ngộ của các anh em, bạn bè cùng chung chí 
hướng. 

- Lửa trại là một buổi sinh hoạt cộng đồng, giảm thiểu phô diễn tài nghệ 
cá nhân, làm sao cho càng nhiều người nhập cuộc càng tốt, đừng để 
một ai là khán giả thuần túy. 

- Các người tham dự lửa trại là thành viên trong cuộc trại, quan khách 
nếu có thì cũng chỉ là những người cùng ở một tổ chức, một phong trào 
và các phụ huynh, ân nhân hay những người bảo trợ. 

- Sự hấp dẫn của lửa trại một phần do tính hoang sơ và thần bí của lửa, 
hãy trân trọng và phát huy tinh thần ấy. 
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- Lửa trại phải tổ chức ở giữa thiên nhiên, nhưng tránh xa các khu dân 
cư đông đúc, chợ búa, bệnh viện, khu quân sự . . . để những người 
tham dự không bị chi phôi bởi ngoại cảnh, để cho bầu không khí được 
thân mật ấm cúng, các trại sinh dễ dàng biểu lộ khả năng diễn xuất 
hay mạnh dạn sinh hoạt, tự do biểu lộ tình cảm, phát huy sự thân tình 

- Lửa trại phải diễn ra vào ban đêm, khi không còn chút ánh sáng nào. 
Sân lửa phải là điểm sáng nhất trong khu vực, nơi tập trung tất cả sự 
chú ý của mọi người. 

- Lửa trại là một hoạt động chung cuối cùng trong ngày. Sau lửa trại là 
giờ nghỉ ngơi, tĩnh tâm, di dưỡng tinh thần. Không nên tổ chức “trò 
chơi đêm” hay các hoạt động khác. (Những hoạt động khác nếu cần 
thì tổ chức vào những đêm không có lửa trại). 

Sự HẤP DẪN CỦA LỬA TRẠI 

Theo một số người đã từng điều khiển thành công nhiều buổi lửa trại thì 
sức hấp dẫn của một buồi lửa trại là do kinh nghiệm của người điều khiển biết 
cách tạo một bầu không khí huyền bí, sinh động. Biết chọn những băng reo, 
bài hát, vở kịch, câu chuyện hay ... và đưa những thứ đó vào phôi hợp với 
chương trình, làm sao cho chương trình trơn tru, không vướng mắt, vấp váp kể 
từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. 

Bắt đầu bằng một không khí im lặng, huyền bí bao trùm khu vực trại, rồi 
tăng dần cường độ cho đến đỉnh điểm. Mọi người cùng tham gia nhiệt tình khi 
hát cũng như khi chơi. Cùng cười thật lớn với những màn hài kịch, trào phúng. 
Cùng rên rỉ đau đớn ở những bi kịch. Và rồi âm thanh và hoạt động của 
chương trình chậm dần cho đến “câu chuyện tàn lửa” thì âm thanh chỉ còn là 
những tiếng thì thầm trên môi rồi nhẹ nhàng đi vào tai và đọng lại trong tâm 
thức. 

Trong khi ngọn lửa tàn dần, chỉ còn lại những đốm than hồng, các trại 
sinh miễn cưỡng im lặng rời khỏi sân lửa, bóng của họ mờ dần trong bóng 
đêm. 

Bạn đã đạt đến sức lôi cuốn thần kỳ của lửa trại! Chỉ cần một sự chuẩn bị 
kề hoạch cẩn thận và chu đáo là các bạn có thể thành công 
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CÁC LOẠI LỬA TRẠI 


CÓ nhiều loại lửa trại, tùy theo tính chất, hình thức, nội dung và tinh 
thần của mổi buổi lửa trại, chúng ta chia làm hai loại chính: 

• Lửa trại nguyên thuỷ 

• Lửa trại sình hoạt 

LỬA TRẠI NGUYÊN THUỶ 

Lửa trại nguyên thuỷ bắt nguồn từ hình thức lửa hang động thuở hoang sơ, 
khi mà con người cùng thiên nhiên và muông thú chia nhau môi trường sông. 
Thế rồi một ngày kia, con người đã tìm ra lửa, một loại vũ khí mới giúp cho 
con người xua đi bóng tối và thú dữ, đem lại ánh sáng và hơi ấm, làm cho họ 
thêm tự tin, thêm dũng cảm. Và họ tin rằng, lửa là một vị thần. Từ đó, khi đêm 
xuống, họ lại cùng nhau quây quần chung quanh vị thần của mình để bớt cô 
đơn trong đêm tối, để chia sẻ ánh sáng và hơi ấm. Họ hát cho nhau nghe, họ 
múa, họ nhảy để biểu lộ cảm xúc, để cảm tạ thiên nhiên, thần thánh, trời đất . 

Lửa trại nguyên thuỷ cũng chia thành nhiều loại như: lửa vui, lửa dặm 
đuờng, lửa tỉnh tâm . . 

LỬA VUI 

Đây là một hình thức của lửa trại nguyên thuỷ, “Lửa vui” thường dành 
cho trại Đội hoặc các tiểu trại, trong những đêm không có lửa trại chính thức. 
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Khung cảnh: 

Không đòi hỏi phải có một nơi rộng rãi, bằng phẳng, mà chỉ cần đủ chỗ 
cho các trại sinh ngồi thoải mái. 

Nếu là Trại Đội thì có thể ngồi quanh bếp lửa cơm tối, dưới một tàn cây 
cổ thụ, trong một hang núi . . . không cần một đông lửa “đốt to cho bừng lên 
sáng . . , mà chỉ cần đủ sáng, đủ ấm là được. 

Nội dung: 

Lửa Vui khác với Lửa Trại là không bị gò bó trong chương trình, nghi 
thức. Không gọi lửa, nhảy lửa, không có tiết mục đăng ký, không sắp xếp 
chương trình ... mà thường thì đầy tính ngẩu hứng, sáng tạo. . . 

Lửa Vui cũng khác với Lửa Dặm Đường của ngành Tráng, thường hướng 
về nội tâm, suy tư về cuộc sông. . . Lửa Vui thiên về ngoại cảnh, đùa vui, ca 
hát, xây dựng tinh thần Đoàn, Đội. Học tập hay thực tập những bài học sinh 
động, vui tươi. . . 

Sau khi đốt lửa lên rồi các trại sinh tự động đến tụ tập bên đám lửa, tìm 
chỗ ngồi thoải mái. Những người đến trước bắt lên những bài đồng ca để báo 
hiệu buổi Lửa Vui đã bắt đầu. Người điều hành buổi Lửa Vui không phải là 
Quản Trò mà là Đội Trưởng hay Trưởng Trực, không cần nghi thức rườm rà 
mà chỉ cần nói vài lời theo kiểu “câu chuyện tinh thần” hoặc hé mỡ chủ đề mà 
chúng ta cần hướng tới. Chương trình diễn tiến tự nhiên với sự đóng góp của 
các thành viên mà không cần thứ tự trước sau. 

Nhờ những lần lửa trại như thế này mà các huynh trưởng sẽ nhận thấy 
rằng: khi ngồi quanh đông lửa để chuyện trò thân mật, mình mới có thể tìm 
hiểu đoàn sinh một cách sâu xa hơn bất cứ một dịp nào khác. Cũng chính tại 
nơi đây bầu không khí thân hữu giữa trưởng và đoàn sinh sẽ nảy nở, khiến 
những e dè thường nhật bị xoá bỏ, chúng ta sẽ có thể dễ dàng chuyện trò thân 
mật hơn. 

LỬA DẶM ĐƯỜNG - LỬA BÊN ĐƯỜNG 

Như những người lữ hành hay du mục, sau những chặng đường dài trong 
ngày, tối đến, khi dừng chân, họ đốt một đông lửa bên đường để nấu ăn, sưởi 
ấm, xua đi sương lam chướng khí, thú dữ . . . Cùng nhau chuyện trò, ca hát, rút 
tỉa kinh nghiệm chặng đường đã qua và chuẩn bị cho chặng đường sắp tới. Họ 
truyền đạt cho nhau những kinh nghiệm sông, những kiến thức cuộc đời, động 
viên, an ủi, giúp đỡ lẫn nhau . . . 

Khung cảnh: 

Không đòi hỏi phải có một nơi rộng rãi, bằng phẳng, mà chỉ cần đủ chỗ 
cho các trại sinh ngồi thoải mái. 
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Nội dung: 

Đây là loại lửa trại đặc trưng của Tráng sinh, những anh chị đã trưởng 
thành, những huynh trưởng lớn tuổi lâu ngày gặp lại lớp đàn em . . . thổ lộ 
những cảm nghĩ riêng tư của mình, đem kinh nghiệm đường đời để truyền lại 
cho kẻ đi sau một cách thân tình 

Hình thức tổ chức cũng gần giông như Lửa Vui, nhưng có những chủ đề 
sâu sắc và trí thức hơn để cùng bàn luận, đàm đạo trong không khí thân mật, 
thoải mái. 



Lửa dặm đường tổ chức rất gọn nhẹ, ấm cúng, thân mật. Không có Quản 
Lửa cũng không cần Quản Trò. Không có nghi thức gọi lửa, nhảy lửa. Đây 
cũng là một buổi thanh đàm thoải mái và tự do, ai muôn ngâm thơ, đàn hát, kể 
chuyện tuỳ thích. Nhưng tinh thần của lửa dặm đường là tinh thần cảm thông 
giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên . . . cho nên đôi 
khi những giây phút im lặng lại có ý nghĩa hơn là khi cất lên những bài vui ca 
rộn ràng. 
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LỬA TĨNH TÂM 

Thường được tổ chức sau các chương trình lửa trại, khi tất cả trại sinh 
không phận sự đã về lều, chỉ còn lại các đối tượng đã được xét chọn, những 
người có trách nhiệm và các huynh trưởng, anh chị phụ trách. 

Trong tình thân ái cởi mở, những người được chọn nói lên những suy 
nghĩ, băn khoăn, ước nguyện ... để chia sẻ với những người tham dự. Và họ 
sẽ được giải toả, hướng dẫn, động viên, và được nhắc nhở về mục đích, tôn chỉ 
của Đoàn, của phong trào. Sau đó, tuỳ theo nội lệ của từng đơn vị sẽ có nghi 
thức tuyên hứa hay kết nạp. 

Đừng hiểu nhầm “tĩnh tâm” chỉ dành cho các tu sĩ hay các đoàn thể tôn 
giáo. Các tổ chức đoàn thể hay phong trào có mục đích, tôn chỉ là giáo dục 
cũng rất cần những giờ “tĩnh tâm”. Đây là một hình thức giáo dục tâm hồn, 
nâng cao tinh thần, hướng thượng . . .giúp cho những người tham dự bình tâm 
suy xét lại bản thân về những việc tốt, những việc chưa tốt. Từ đó, họ sẽ đề ra 
những qui ước riêng, tự rèn luyện bản thân để trở thành một thành viên tốt 
của tổ chức, của phong trào, và là một công dân mẫu mực của đất nước 

Dù mỗi phong trào, mỗi đơn vị có nghi thức tĩnh tâm khác nhau, nhưng tất 
cả đếu hướng tới điều thiêng liêng cao đẹp nhất của con người 
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LỬA TRẠI SINH HOẠT 

Loại lửa trại này, bầu không khí hoàn toàn khác hẳn. Vui tươi hơn, rộn 
ràng hơn. Có nghi thức khai mạc và chương trình sắp đặt từ trước - do một hay 
nhiều Quản trò, một hay nhiều Quản ca, và một Quản lửa điều hành. Đây là 
một hình thức “lửa trại” được sử dụng nhiều nhất trong các đoàn thể, các tổ 
chức cũng như quần chúng. “Lửa trại sinh hoạt” cũng được chia thành nhiều 
hình thức: 

LỬA TRẠI KHAI MẠC 

Đây là buổi lửa trại đặc biệt vui tươi nhưng trang trọng, thường được tổ 
chức trong đêm đầu tiên ở đất trại - có thể xem đây là một hình thức khai mạc 
một khoá huấn luyện hay một kỳ trại dài ngày. 

Lửa trại khai mạc cũng có thể được coi như là “Lửa trại giao lưu ” hay 
“Lửa trại tiếp xúc Nếu có nhiều có nhiều đơn vị bạn cùng cắm trại, thì đây 
là dịp để gặp gỡ làm quen. Nội dung gồm những tiết mục có tính cách tự giới 
thiệu và kết bạn. Thường thì nên tổ chức ngắn gọn - không kéo dài quá 1 giờ 
30 phút. Phần châm lửa, phát biểu chào mừng và câu chuyện tàn lửa đều do 
Trại trưởng đãm nhận. 
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LỬA TRẠI CHÍNH THỨC 

Đây là buổi lửa trại quan trọng nhất. Thường tổ chức vào đêm bế mạc 
trại (nên còn gọi là Diễn Ôn cảnh Trại). Các trò vui, vở kịch thường ôn lại 
những hoạt động của trại vừa qua. Đây cũng là buổi tổng kết, trao giải, biểu 
dương, khen thưởng cá nhân và đơn vị đã xuất sắc trong kỳ trại. Chương trình 
được quản trò lồng vào những tiết mục, đã thu gom ở đơn vị hoặc cá nhân, và 
được sắp xếp sao cho thật linh động hấp dẫn 

LỬA TRẠI KỶ NIỆM - HAY LỬA TRẠI ĐE tài 

Được tổ chức nhân kỷ niệm một sự kiện hay một danh nhân, một thánh 
nhân hoặc trong dịp sinh nhật của đơn vị hay của nhân vật quan trọng trong 
phong trào. 

Đây là loại lửa trại có đề tài riêng - cho nên nội dung chỉ xoay quanh chủ 
đề đó. 

HỘI HOA Đỏ 

Đây là loại lửa trại dành riêng cho các em thiếu nhi (7-11 tuổi), sở dĩ có 
tên như vậy là do khi lập ngành Au, Baden Powell (ông tô của phong trào 
Hướng Đạo) lấy cuốn sách “Câu Chuyện Rừng Xanh” (The Jungle Book) của 
Rudyard Kipling làm bối cảnh trong sinh hoạt, đưa các em đang còn ở tuổi mơ 
mộng , giàu óc tưởng tượng, hòa nhập vào một thế giới đầy dẫy muông thú, 
sông tự do trong thiên nhiên. Trong sách “Câu Chuyện Rừng Xanh”, danh từ 
“Hoa Đỏ” dùng để ám chỉ về “Lửa”, cho nên khi tập trung các em quanh đông 
lửa, người gọi đó là “Hội Hoa Đỏ”. Hội Hoa Đỏ hơi khác với các hình thức lửa 
trại khác là ít diễn kịch, chủ yếu là kể chuyện, ca múa, hoá trang, hoạt cảnh. . 


LỬA TRẠI QUẦN CHÚNG 

Đây là một loại “Lửa trại nghệ thuật” có tính cách đại chúng, dùng trong 
các buổi biểu diển nghệ thuật, các ngày lễ lớn ... Là một loại lửa trại dễ tổ 
chức nhưng khó thành công, vì nó gần như là một sân khấu, đòi hỏi kinh phí 
khá lớn, trình độ nghệ thuật chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp, quản trò 
là một MC . . . mục đích là để giải trí, giúp vui, phô diễn tài năng, quảng cáo . 
. . được tổ chức bất cứ ở đâu với một số người không hạn chế. 
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Tổ CHỨC MỘT BUỔI LỬA TRẠI 

Để tổ chức một buổi lửa trại cho có kết quả, chúng ta cần phải : 

CHUẨN BỊ KHUNG: 

1. Thông báo cho các Tiểu trại hay các Đội trửơng trước về chủ đề và 
những yêu cầu của buổi lửa trại, sô" lượng tiết mục mà họ có thể tham 
gia. Các hạn chế như: thời lượng mỗi tiết mục. Các điều cấm kỵ như: 
thô tục, phản giáo dục, bạo lực . . . 

2. Ôn luyện các nghi thức cũ hay dàn dựng các kịch bản khai mạc mới 
cho thông nhất và đồng bộ. Ôn lại những băng reo, bài hát luân 
xướng, ca múa cộng đồng . . . 

3. Chuẩn bị các dụng cụ hoá trang: thường được tận dụng những thứ 
có sẵn như chăn, màn, khăn quàng, bạt, gậy . . . chứ đừng đặt nặng 
vấn đề đạo cụ, may sắm như một đoàn hát, nhưng cũng đừng quá thô 
thiển. 

4. Thu thập các tiết mục của các đơn vị hoặc cá nhân có năng khiếu (ca 
sĩ, nhạc sĩ, kịch sĩ, ảo thuật . . .) và kiểm tra nội dung, không để 
những tiết mục có nội dung xâu, phản cảm, vi phạm các hạn chế, các 
điều cấm kỵ . . . được trình diễn. 

5. Phân công và phân nhiệm: Quản trò, quản ca, quản lửa . . . các tiểu 
trại tham gia các hoạt động chuẩn bị phục vụ lửa trại (củi, dầu, chuột 
lửa, đuốc, âm thanh, ánh sáng . . .) 

6. Lên kịch bản và dàn dựng chương trình: Sau khi có đầy đủ danh 
sách các tiết mục, Quản trò kiểm tra và chọn lọc (loại bỏ những tiết 
mục không phù hợp) rồi tự dàn dựng sắp xếp chương trình. Báo cho 
từng Đội hay cá nhân biết tiết mục của họ sẽ tiếp sau phần trình diễn 
của đơn vị hay cá nhân nào để họ chuẩn bị. 

Chú ý: Đảm bảo thời gian để các đơn vị chuẩn bị và tập dợt nhằm tránh 
tình trạng có những sáng tác tức thời cẩu thả vào giờ chót, gọi là góp mặt cho 
có. 

Chương trình lửa trại phải được chuẩn bị trước nhưng phải giữ bí mật cả 
về nội dung và hình thức để tạo sự ngạc nhiên lý thú cho người tham dự. 

CHUẨN BỊ ĐỊA ĐIEM 

Chọn một khu đất xa đường cái và khu dân cư. Phải khô ráo, sạch sẽ, 
không có bùn sình, ấm ướt. Rộng rãi, thoáng đãng, không có tàn cây de ra trên 
đông lửa, không có những hô" trũng, gốc cây, rễ cây (nếu có thì phải làm sạch 
để không vấp ngã khi nhảy lửa hay khi trình diễn). Dọn sạch sẽ đất đá và gom 
sạch lá khô chung quanh. 
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Chuẩn bị chỗ ngồi cho quan khách (nếu có) và các truởng được thoải 
mái tự do, trên gió, gần nơi trình diễn . . . 

Hạn chế những tác động của lửa trại 

Chúng ta khó mà hình dung được một cuộc cắm trại mà không có lửa trại. 
Thế nhưng trong thiên nhiên đã có rất nhiều vùng bị thoái hóa do lạm dụng 
lửa trại, vì những nơi đã bị đốt lửa, rất lâu sau cỏ mới mọc lại được. Hơn nữa, 
lửa trại còn có thể gây nên những đám cháy rừng nếu chúng ta không cẩn 
thận. Chúng ta không thể bỏ đi chương trình sinh hoạt lửa trại, nhưng đừng để 
lửa trại và nấu nướng ở trại gây nên những tác hại cho thiên nhiên. 

Nếu nơi đốt lửa trại là một thảm cỏ, thì nên dùng xẻng xắn lớp cỏ trên 
mặt (chỗ đốt lửa) để dành lại. Sau khi lửa trại xong, dọn sạch tàn lửa, tưới ẩm 
đất rồi lấp cỏ trở lại. 

Nếu chúng ta đốt lửa trên đá, sân xi măng hay gạch, chúng ta cần lót 
một lớp cát, tấm thiếc hay vỏ cây, cành cây tươi ... ở dưới trước, sau đó đổ 
cát lên, để khi đốt lửa, sân không bị quá nóng dẫn đến nứt, nổ. 


CHỌN ĐỀ TÀI 

Để cho buổi lửa trại có ý nghĩa, chúng ta nên cô đọng chương trình trong 
một chủ đề nào đó 

Thí dụ: nếu là buổi lửa trại kỷ niệm ngày thành lập đơn vị, chúng ta nên 
xoay quanh nguyên lý, mục đích của phong trào, truyền thông của đơn vị, 
nhưng vẫn không làm mất đi sự vui tươi , trẻ trung, dí dỏm . . . 

Hoặc đang cắm trại tại một địa danh lịch sử, một đền thờ anh hùng dân 
tộc, một di tích tôn giáo. . . thì chủ đề cũng nên đặt trọng tâm vào đó, tìm hiểu 
và nêu gương để giáo dục đoàn sinh. Tuy nhiên, thông thường thì chúng ta để 
cho các em tự do thoải mái, miễn là tiết mục đó không có tính cách phản giáo 
dục hay thiếu mỹ cảm. 


SẮP XẾP CỦI 

Có nhiều cách xếp củi để đốt lửa trại: Kiểu căm xe, kiểu hình nón, kiểu 
tứ diện (kim tự tháp), kiểu lục giác . . . 

Hình căm xe 

Củi được xếp theo hình tăm xe, nghĩa là tất cả củi để dưới đất nhưng có 
một đầu chông lên nhau đầu kia hướng ra ngoài tạo thành hình tăm xe, dùng 
lối này ít tốn củi nhưng lửa không cháy cao được. 

Hình nón 

Là kiểu sắp xếp củi trên đầu chụm lại và dưới chân loe ra; củi nhỏ và khô 
ở nòm, củi lớn ở ngoài. 

Hình tứ diện ( kim tự tháp) 
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Là kiểu xếp một hình nón ở giữa bằng củi nhỏ và khô, bên ngoài xếp 
thành hình vuông 2 củi ngang 2 củi dọc cứ thế mà chồng lên nhau bọc lấy hình 
nón, cao dần lên cho khuất chỏm hình nón, nhớ để chỗ châm lửa về phía gió 
thổi. 

Hình lục lăng 

xếp hình nón ở giữa như trên, bên ngoài bao bọc bằng củi lớn xếp hình 
tam giác cân, xéo nhau cao lên. 

Hình bát giác 

Như kiểu tứ diện song các hình vuông xéo nhau chia thành tám cạnh . . . 

Cho dù sắp kiểu nào, thì nơi châm lửa, chúng ta cũng phải cho những 
vật dễ bắt lửa ở dưới trước, rồi sắp cành cây hay củi nhỏ lên, sau hết mới chất 
củi lớn (nhớ chừa chỗ để châm lửa). Tuỳ theo thời gian và ý thích, có khi 
chúng ta cho lửa cháy từ trên xuống (do ít củi và cần kéo dài thời gian) hay 
cháy từ dưới lên (do muốn toả sáng) . . . 



Lửa cháy từ trên xuống 


Mõi một súc gỗ lớn 




Sắp kiểu hình vuông 



Kiểu đòn kê Kiểu kim tự tháp Kiểu hình nón 


CÂY ĐÌNH LIỆU 

Ngày nay ít người sử dụng hình thức này trong các cuộc lửa trại, vì đòi 
hỏi nhiều công sức và khá tôn kém, chỉ có thể phù hợp với các cuộc lửa trại 
văn nghệ hoành tráng, không phù hợp với các cuộc lửa trại đoàn thể, phong 
trào thanh thiếu niên. Mục đích của cây đình liệu là tạo ánh lửa cao, có thể toả 
sáng một vùng rộng lớn, để mọi người vừa xem biểu diễn vừa ăn uống trò 
chuyện với nhau. 
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Cách làm: Có thể làm một cây pháo xì hoa từ gốc đến ngọn (cao khoảng 
3-4 mét trở lên) cho cháy lâu hàng giờ, hoặc có thể làm cây đình liệu bằng 
cách xếp khoảng 10 cây củi khô bằng nhau, cao từ 2 đến 5 mét thành hình 
nón. Nếu cây khô và có nhựa như cây thông hoặc thuộc loại dễ cháy thì càng 
tốt. Muôn cho cây cháy ngay và sáng rực từ đầu đến chân, ta có thể phết nhựa 
thông, nhựa chai vào suốt quanh thân cây. Nhớ đừng quên xếp củi hình lục 
lăng hay bát giác ở dưới cùng để kiềng chân và giữ lửa. 

Người dân tộc họ có phương pháp xếp củi như cây đình liệu, nhưng thấp 
hơn và đốt từ trên cao xuống. Cách này có thể đốt được ngay cả khi trời đang 
mưa nho nhỏ mà không sợ bị tắt lửa. 

SẮP XẾP ĐỘI HÌNH 

Nếu là hình thức lửa trại nguyên thuỷ thì quá dễ dàng, vì trại sinh tự 
động đến ngồi chung quanh đông lửa là đủ. Nhưng khi tổ chức lửa trại cho một 
Đoàn, nếu điều kiện cho phép, chúng ta nên sắp xếp theo đội hình dưới đây. 



Còn nếu tổ chức theo hình thức lửa trại tăng cường , nhất là những buổi 
lửa trại có quan khách và khán giả tham dự, thì chúng ta phải biết cách sắp 
xếp đội hình 

Trại sinh ngồi hai ba vòng, không nên ngồi quá rộng, vì sẽ không nghe 
được tiếng nói của diễn viên nếu không có hệ thông khuyếch âm. Cũng đừng 
để khán giả tràn vào nơi sàn diễn, gây cảnh lộn xộn 
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Quan khách được tiếp rước và hướng dẫn đến chỗ ngồi dành sẵn, trên 
gió, gần nơi trình diễn 



Mèm* 

/ TRÌNH DÌ EN \ \v-\%' 


ơ* 


o 


y' , rit . V / 

- NƯỚC 1 CỦI QUẢN LỬA 


Nhưng các bạn hãy cẩn thận. Một buổi lửa trại mà có quan khách và 
khán giả thì sẽ biến thành buổi biễu diễn văn nghệ, không khí thân mật ấm 
cúng sẽ không tồn tại. Các trại sinh rụt rè nhút nhát sẽ bỏ mất dịp thử nghiệm 
tài năng của mình vì không dám trổ tài. Như thế thì giá trị mục đích giáo dục 
của lửa trại sẽ chẳng còn bao nhiêu 


CHUỘT LỬA - RỒNG LỬA 

Là một công cụ dùng cho việc châm lửa khai mạc, tạo một ấn tượng đẹp 
ngay từ khi khai mạc. Có nhiều cách để chế tạo chuột lửa (hay rồng lửa, rắn 
lửa...). 

- Quấn giẻ lại thành một trái banh rồi cột lại bằng dây kẽm 

- Dùng ông sắt, lon bia đục hai đầu, lõi ống chỉ . . . luồn qua sợi dây 
kẽm, quấn giẻ vào rồi dùng dây kẽm cột lại. 
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- Dùng giẻ quấn lại thành những cuộn dài, cột lại và nối với nhau bằng 
dây kẻm. 

- Dùng cành cây tươi cột giẻ và gắn đuôi vào như một mũi tên lửa hay 
một trái “rốc-két” 




bằng dây kẽm 


bằng dây kẽm 


RẮN LỬA 



ơu Ụ1^VJ v^nuy 1 uu/1 

Có nhiều cách thiết kế và sử dụng chuột lửa, có thể thiết kế để từ trên 
cao chạy xuống đông củi, hoặc từ dưới dưới đất chạy lên cao rồi từ đó mới 
chạy xuống đống lửa, hay bay ngang trên đông củi rồi rơi xuống, hoặc như là 
phù phép, sau một cử chỉ của thần lửa, ngọn lửa chợt bùng lên. 



- Căng dây kẽm từ một thân cây hay 
một điểm cao đến đông củi, làm sao cho 
một độ dốc trên 40° . đầu dây kẽm (phía 
đông lửa) chúng ta nối bằng một đoạn dây 
nilon ngắn, để sau khi lửa bùng cháy thì 
dây sẽ đứt, không gây trở ngại cho việc 
trình diễn 



. Đống cOi 


- Treo chuột lửa lên điểm cao nhất của sợi dây kẽm, cô" định bằng dây 
nilon dễ cháy. Cột thòng xuống vừa thòng một sợi bất để dẫn lửa. Khi đất vào 
sợi bấc, lửa cháy lên chuột lửa làm đứac dây cô" định, chuột lửa sẽ trôi tuột 
theo độ dô"c của dây kẽm để xuống đông củi (có tẩm sẵn chất nhạy lửa) lửa sẽ 
bùng lên 

2. Từ dưới chạy lên rồi đổ xuống 

Với phương pháp này, các bạn phải có hai sợi dây kẽm: một từ dưới đất lên 
cao, một từ cao xuống đông củi 

- Các bạn làm chuột lửa như phương pháp 1, nhưng để chuột có thể chạy 
từ dưới lên cao, các bạn phải dùng dây thun để tạo lực đàn hồi kéo chuột lên 
cao. Dùng một dây nilon dễ cháy để cô" định chuột lửa. Khi đô"t, dây nilon đứt, 
chuột lửa sẽ được dây thun kéo lên cao. ơ đó đã có sãn chuột lửa thứ hai sẽ 
bắt cháy và tuột xuống như phưong pháp 1 

LƯU ý: 

- Muôn cho nhanh và đẹp, các bạn có thể dùng pháo thăng thiên để làm 
chuột lửa, hoặc dùng thuốc pháo, giấy và vải để quấn thành một con Rồng Lửa 
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3. Chuột lửa bay ngang 

Chúng ta có thể cho chuột lửa (hay bất cứ một hình thức nào đó uốn bằng 
dây kẽm quấn giẻ hay bông gòn) bay ngang rồi rơi xuống. Bằng cách căng 
một sợi dây kẽm trên cao, ở ngay trên đông củi được nối bằng một sợi dây 
cước hay nylon (dễ cháy). Sau khi châm lửa từ một góc xa (đầu sợi dây kẽm) 
chúng ta từ từ kéo chuột lửa vào, điều chỉnh làm sao cho chuột lửa dừng lại 
ngay trên đông củi đồng thời cũng là ngay chỗ đoạn nối bằng dây cước. Ngọn 
lửa sẽ làm đứt dây cước và chuột sẽ rơi xuống 


dây cước 



Dây kẽm 
* 

^ dây điều chỉnh 


4. Thiên thần lửa 
Uốn một thiên 
thần (hay biểu tượng 
nào tuỳ ý) bằng dây 
kẽm bọc giẻ hay 
bông gòn. Thiết kế 
như kiểu chuột lửa 
bay ngang, nhưng có 


Dây kẽm treo 
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thêm dây hạ xuống 
hay kéo lên. 

Sau khi hạ xuống một góc nào đó để chủ toạ châm lửa, chúng ta kéo 
thiên thần cho bay tới bay lui bao lâu tuỳ ý. Khi muôn châm lửa, chúng ta cho 
thiên thần từ từ hạ xuống đống củi. 

Lưu ý: nên sử dụng dây cước làm dây điều chỉnh qua lại và lên xuống để 
mọi người không thấy, nhưng đoạn nối vào thiên thần lửa thì bằng dây kẽm. 

5. Phù phép - ảo thuật 
Que diêm. 



Dùng một tấm ván nhỏ, đóng 2 cây đinh căng một sợi dây điện trở 
(Resistance), trên dây điện trở cắm một sô" que diêm. Nối 2 đầu dây điện vào 
hai cây đinh dẫn tới nguồn pin hay điện. Chôn dâu hay nguy trang dây thật kỹ. 
Khi thần lửa đọc xong câu thần chú và vung “gậy phép” lên thì cho chập 
mạch. Dây điện trở sẽ làm cho những que diêm bốc cháy, bén vào các chất 
dẫn lửa để sẩn, lửa sẽ bùng lên 

6. Dùng đèn cầy (nến) 

Dùng một hộp kim loại bất kỳ (đủ lớn để có thể chứa một cây nến đang 
cháy). Cắt một nữa như hình bên. Trong hộp để một cây nến đang cháy gắn 
trên một miếng ván nhỏ, có cột một sợi dây để kéo. Tất cả để giữa một đông 
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củi được sắp xếp một cách khéo léo. Khi đến thời 
điểm, các bạn kéo nến ra khỏi hộp thiếc, nến sẽ bắt 
lửa vào các bùi nhùi có tẩm dầu để sấn. Lửa sẽ bùng 
lên 



7. Khai lửa bằng cung và tên 
lửa 

Chuẩn bị một bộ cung tên và 
một bộ đánh lửa bằng điện hay 
bình accu, chuột lửa. 

Bộ cung tên: làm một mũi 
tên không có đầu nhọn (đề 
phòng rơi trúng người). Đầu 
mũi tên quấn vải để tẩm xăng. 

Bộ đánh lửa: dùng dây điện 
trở như đã hướng dần phần 
trước để làm bộ phận đánh lửa. 
Cài bộ phận nầy vào sát chuột 
lửa. 

Chuột lửa: chọn kiểu chuột lửa từ trên cao chạy xuống đông lửa hoặc biến 
thể tuỳ ý. 

Khi mọi người tập họp xong, sau những nghi thức thông thường hay cải 
biên, đến phần châm lửa thì Trại trưởng dùng cung và mũi tên vừa được đốt 
lên, hướng về nơi ẩn dấu chuột lửa mà bắn (dĩ nhiên không cần phải trúng). 
Người phụ trách chuột lửa kích điện để đánh lửa. Chuột lửa bắt cháy từ trên 
cao rồi chạy xuống đông lửa. 

Lưu ý: Phải tiên liệu hướng bay của mũi tên lửa, sao cho khi rơi xuống 
không trúng người hay nhà cửa hay các công trình khác . . . 

8. Lấy lửa từ nước 

Nếu các bạn cắm trại gần sông, biển, ao, hồ . . . các bạn có thể sáng tạo 
ra một cách lấy lửa đầy thú vị là lấy lửa từ nước. 

Các bạn chuẩn bị một bè nhỏ làm bằng một miếng ván nhẹ hay miếng 
xốp, trên đó cắm một cây nến lớn có lồng đèn chắn gió. Bè này có cột dây nôi 
với bờ và được một người giỏi bơi lội (có áo phao) đem xuống nước trước và ở 
đó chờ. 
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Sau khi đơn vị đã ổn định xong đội hình, người quản trò tạo một bầu 
không khí trang nghiêm, huyền bí rồi gọi lớn: “Xin mời thuỷ hoả thần đến ban 
cho chúng tôi ánh sáng”. Khi đó người ở dưới nước bí mật châm lửa vào đèn 
cầy trên bè rồi nương theo bóng đêm để bơi váo bờ. Một người khác bí mật 
kéo bè vào. Khi bè đã cập bờ, quản trò dùng đuốc để châm lửa từ bè rồi chạy 
đến trao cho Trại trưởng để châm lửa vào đông củi. 

LÀM ĐUỐC 

Đuốc là một trong những đặc trưng của nền văn hoá con người. Từ ngàn 
xưa, đuốc đã theo chân con người trên khắp mọi nẻo đường trong đêm tối để 
soi sáng, sưởi ấm, nhận dạng nhau, ra hiệu cho nhau, săn bắn, chiến đấu, hoạt 
động . . . Ngày nay, trong các kỳ đại hội thể thao, không thể thiếu nghi thức 
rước đuốc và châm đuốc, cho dù những hoạt động này diễn ra ban ngày . 

Trong những đêm lửa trại, cho dù có máy phát điện hay có lưới điện, thì 
cũng không thể thay thế được cây đuốc với ngọn lửa linh thiêng, nhất là ở thời 
điểm nghi thức khai mạc. Yì vậy, chúng ta phải chuẩn bị một sô" đuốc đủ dùng 
the nghi thức đòi hỏi. 

Có nhiều cách làm đuốc, sau đây chúng tôi xin hướng dẫn những cách 
giản dị và dễ làm. 

1. Dùng vải quấn quanh một cành cây tươi, lấy dây kẽm buộc lại, nhúng 
vào dầu lửa. Cách này giản dị nhưng lửa cháy không bền. 

2. Lấy một lóng tre, trúc, nứa . . . còn tươi, vừa tay cầm và có mắt. Đổ 
dầu vào lóng tre và nhét giẻ lại, ta có một cây đuốc cháy khá lâu. 

3. Chẻ một lóng đầu tiên của đoạn tre ra làm 6 hay làm 8 phần đều nhau, 
lấy lon bia hay nước giải khát (loại nhỏ) để vào và dùng dây kẽm cô" 
định cho thật chặt đoạn đổ dầu và nhét giẻ vào 

4. Dùng hai đoạn dây kẽm quân ngang một lon bia nước ngọt, một đoạn 
quấn trên miệng lon, một quấn dưới đáy lon. Xoắn vài vòng rồi cột vào 
một khúc cây (mục đích là để cách nhiệt, không làm cháy cây). Trong 
lon đổ cát khô hay giẻ rồi châm dầu vào 

5. Dùng hai nắm lá dừa già khô trở đầu nhau, buộc bằng 3,4 nút lạt. Khi 
thắp, các bạn đô"t từ đầu và khẽ quô nhẹ cho lửa bùng kên. 

6. Nâu nhựa chai, nhựa thông, nhựa đường (hắc ín), bao nylon . . . cho 
nóng chảy, rồi dùng một cành cây nhúng vào, để khô, quấn một lớp 
báo hay vải. Nhúng nhiều lần như vậy là chúng ta có một cây đuốc 

Y PHỤC KHI SINH HOẠT LỬA TRẠI 

Lửa trại là một hình thức sinh hoạt vui chơi, nhưng không vì thê" mà chúng 
ta cẩu thả trong vân đề y phục, như thê" sẽ tự hạ phẩm giá chúng ta và gây ảnh 
hưởng đến sự vui chung của mọi người 
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Y phục khi dự lửa trại không được lôi thôi, lếch thếch, không mặc áo 
quần đi ngủ (pyjama hay đồ bộ) và cũng không cần mặc lễ phục chỉnh tề 
(ngoại trừ khi có yêu cầu của Ban tổ chức). Phải thoải mái, gọn gàng, không 
lỏng lẻo hay lòng thòng, (không nên sử dụng y phục may bằng ny-lon, rất dễ bị 
phỏng bởi những tàn lửa). Bảo vệ tóc bẳng cách buộc gọn hay trùm lại nằng 
một cái khăn hay đội nón mũ. 

Có thể mỗi đội (hoặc tất cả) trùm hay cột khăn theo một kiểu giông nhau 
thì sẽ tạo nên một hình ảnh đẹp và thân mật. 

Quản trò, Quản lửa, Quản ca nếu có 
thể, nên bận “áo lửa” để dễ phân biệt. Loại 
áo này thường thiết kế như một áo choàng, 
được làm bằng nhiều vật liệu khác nhau như 
thổ cẩm, tấm chăn, miếng bạt . . . trên đó 
thường thêu hay đính những phù hiệu các 
đơn vị, huy hiệu các trại, kỷ niệm các buổi 
giao lưu sinh hoạt mà chính mình có dịp 
tham dự hoặc sưu tầm được. 

Quản trò có thể chít khăn đỏ hay có 
hoa văn sặc sở hoặc các loại nó mũ dị dạng 
(chẳng hạn như mũ bằng lông chim của thổ 
dân Châu Mỹ). Quản lửa thì nên chít khăn 
màu đỏ và mang mặt nạ (để vừa hoá trang 
vừa chông nóng khi gần lửa) 

Các trại sinh nên mặc quần dài (tránh 
muỗi đốt). Nếu trời lạnh thì khoác thêm bên 
ngoài một cái chăn hay áo gió, khăn quàng 
thì cột chéo một bên đầu theo lối “hải tặc” 
hay chít khăn đầu rìu theo kiểu “tráng sĩ”, 
nhưng cần phải giông nhau thì mới nỗi bật 
cái đẹp của sự đồng nhất trong một tập thể. 



THIẾT KẾ ÁO CHOÀNG LỬA TRẠI 

Nếu chúng ta cắm trại ở vùng lạnh hay vào mùa lạnh, phải bảo đãm cho 
các trại sinh tham dự lửa trại được mặc đủ ấm. Ý tưởng áo choàng lửa trại hay 
áo lửa là một điều đáng khuyến khích. Loại áo choàng nầy không cần phải 
mua sắm mà nên để mỗi người tự may lấy như là một phần thực hành của môn 
thủ công, khéo léo . . . 

Với một cái chăn cũ, các bạn có thể thiết kế thành một cái áo choàng 
lửa trại vừa ấm, vừa thoải mái vừa ngộ nghĩnh như các kiểu dưới đây: 
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1. Kiểu Poncho 

Xẻ ở giữa (hay 1/3) 
tấm chăn một đường chừng 
30 cm rồi viền mép lại, chui 
đầu qua đường xẻ, các bạn 
đã có một cái áo choàng gốc 
Nam Mỹ rất tiện lợi. Trên áo 
choàng, các bạn đính thêm 
các phù hiệu, huy hiệu . . . 
như vậy trông rất đẹp. 






2. Kiểu Capote 

Đây là kiểu áo 
choàng của người Ấn Độ. 
Trước tiên các bạn gấp 
tấm chăn từ trên xuống 
khoảng 60cm , rồi đưa ra 
sau lưng choàng lên vai, 
phần gấp tạo thành cái cổ 
áo, đính mỗi bên một sợi 
dây rồi cột lại. Vòng qua 
người và cột lại ngang 
hông bằng một sợi dây 
làm thắt lưng. 

Nếu phần còn thừa 
hơi dài, các bạn có thể cắt 
bớt hoặc gấp lên khâu lại 
cho khỏi vướng. 


3. Kiểu Abaiah 

Đây là một loại áo khoác giãn dị của người Á Rập. Muôn thực hiện, các 
bạn đặt tấm chăn nằm xuống theo chiều dài. Gấp mỗi bên vào khoảng 40cm 
rồi khâu chỗ làm vai lại. xẻ hai bên nách hai đường khoảng 45cm để xỏ tay. 
Như thế là bạn đã có một cái áo choàng kiểu Á Rập. 
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phía sau lưng 


4 . Kiểu Toga 

Đây là y phục của 
công dân La Mã thời cổ 
đại. Các bạn thiết kế 
bằng cách cầm tấm chăn 
đưa ngang ra sau lưng, 
vòng tay kéo đoạn cuối 
của tấm chăn vắt qua 
vai phải. Tay phải cầm 
tấm chăn dưới cánh tay 
ném vắt ngang qua ngực 
trên vai trái như cách 
của nông dân. 

Thêm một vòng hoa 
đội đầu nữa là bạn thành 
hoàng đế La Mã rồi đó. 


CHƯƠNG TRÌNH LỬA TRẠI 


Lửa trại là một buổi trình diễn văn nghệ tự nhiên. Nhưng không vì thế 
mà chúng ta thiếu sự cô" gắng và tự dễ dãi với mình. Như thế là coi thường cảm 
tình của khán giả, và hạ thấp tính năng giáo dục của nghệ thuật 

Hãy suy nghĩ để sáng tạo cái đẹp, cái thiêng liêng của ngọn lửa - đừng 
để chương trình trở thành lô" bịch nhàm chán, rẻ tiền vì thiếu chuẩn bị 
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cấu trúc của một chương trình lửa trại giông như hình dạng một ngọn lửa. 
Nó được tạo ra chầm chậm từ một đốm sáng nhỏ rồi bừng lên từ từ đến tột 
đỉnh rồi hạ xuống dần dần cho tới khi bế mạc với những đốm than hồng. 

Nghi thức khai mạc bao gồm các đơn vị diễu hành tới vòng tròn, những 
lời thiệu, một bài thơ ngắn mang sắc thái chủ đề của buổi lửa trại là nguyên 
tắc để dẫn dụ và chào đón mọi người của người điều khiển có kinh nghiệm 
Chương trình lửa trại bắt đầu bằng những nghi thức khai mạc trang trọng 
nhưng thân mật và đưa dần chương trình lên sinh hoạt càng lúc càng vui tươi 
sôi động, cho đến đỉnh điểm thì cho hạ dần xuống và kết thúc bằng nghi thức 
tàn lửa nhẹ nhàng, sâu lắng và cô đọng. 

Hình ảnh của ngọn lửa dưới đây cho các bạn một khái niệm về chương 
trình một buổi lửa trại. 


4. Cao trào đỉnh điểm 


1. Nghi thức khai mạc 



3. Sinh hoạt sôi động 5. Sinh hoạt vui tươi 


2. Sinh hoạt khởi động 


6. Sinh hoạt hướng nội 


7. Nghi thức tàn lửa 


1. Nghi thức khai mạc: giống như việc chúng ta bắt đầu nhóm một ngọn 
lửa. Từ trong bóng tối, ngọn lửa dần dần tỏa sáng 

• Tập họp - Hò lửa 

• Gọi lửa - Mời các đơn vị đến tham dự 

• Mời các trửơng và quan khách 

• Nghi thức châm lửa, nhảy lửa 

2. Sinh hoạt khỡi động: là ngọn lửa bắt đầu cháy, tỏa ra hơi ấm chung 
quanh. 

• Băng reo - Hợp ca, hợp xướng 

• Các bài hát và ca múa cộng đồng 

3. Sinh hoạt sôi động: là ngọn lửa đã bén vào củi, cháy to lên, phát ra 
hơi nóng và những âm thanh phừng phừng reo vui. Làm thế nào để tất cả trại 
sinh đều cùng tham gia hết mình 

• Trò chơi - Hoạt cảnh 

• Băng reo - Ca múa cộng đồng 
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4. Cao trào đỉnh điểm: là ngọn lửa cháy hết công suất, tỏa hết ánh sáng 
và hơi nóng, bốc cao và cháy to. Các tiết mục nên sôi động, hào hứng 

• Sinh hoạt cộng đồng 

• Biểu diễn Văn nghệ - Kịch 

• Trò chơi động 

5. Sinh hoạt vui tươi: lúc này nọn lửa bắt đầu hết nhiên liệu, tuy nhiên 
vẫn còn cháy to và tỏa sáng. Các tiết mục giờ này thì thiên về cá nhân hay 
đội, nhóm 

• Đơn ca, song ca, đồng ca. . . 

• Ca múa theo đội nhóm 

• Kịch 

Sinh hoạt hướng nội: ngọn lửa bắt đầu thu mình lại, các tiết mục có tính 
cách tinh thần, giáo dục chiều sâu, tôn giáo . . . 

• Kể chuyện 

• Các bài hát về giáo dục, về phong trào 

• Trò chơi tĩnh hay trò chơi trí tuệ 

Nghi thức tàn lửa: ngọn lửa bây giờ chỉ còn là than hồng, tuy không reo 
vui và tỏa sáng, nhưng vẫn mang theo hơi ấm của tình người. 

• Giờ tinh thần (câu chuyện tàn lửa) 

• Bài ca “tàn lửa” 

• Giải tán (trong im lặng) 

Mục đích của cách sắp xếp này là dìu dắt tâm trạng của những người 
tham dự hòa nhập theo cao trào của chương trình lửa trại 

Những trò chơi và bài hát lửa trại thông thưởng được xếp đặc theo một 
thứ tự nhất định. 

Để cho chương trình một buổi lửa trại thành công tốt đẹp thì việc kết hợp 
những băng reo, những bài hát, những vở kịch, những trò chơi, những hoạt 
động . . . theo cao trào của chương trình lửa trại là một nghệ thuật và kinh 
nghiệm của người quản trò. Một buổi lửa trại thành công là một buổi lửa trại 
mà mọi người đều có dịp tham gia hết mình 

Quản trò nên sắp sếp làm sao cho đến khi gần kết thúc, thì chương trình 
trầm lắng dần dần và kết thúc trong im lặng 

BIỂU MẪU KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH LỬA TRẠI 

Bảng chương trình và kế hoạc lửa trại được in hai mặt: Mặt sau để bạn 
lên chương trình. Mặt trước dùng để cập nhật chương trình, sắp xếp tiết mục 
cho thích hợp, phân công . . . 

Ghi chú tên và thể loại các tiết mục, thời gian diễn của mỗi nhóm, đội, 
toán. . . Viết ở mặt sau, ở chỗ thích hợp, không cần thứ tự. Khỉ các bạn đã có 
những cá tiết mục của các đơn vị và đã phân công cho từng người, các bạn hãy 
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liên kêt và săp xêp chúng lại với nhau thành một chương trình. Như chúng 
đã nói ở phần trên; chương trình được mở đầu chầm chậm trong im lặng 
tăng dần cường độ hoạt động lên tới cao điểm rồi hạ dần xuống cho tới lúc 
mạc trong im lặng. 

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH LỬA TRẠI 

Địa điểm Điều khiển đội hình lửa trại Chọn và chuẩn bị sân lửa 

Ngày M.c. 

Thời gian Quản ca Quản lửa 

Ý kiến Trại Trưởng: Quản trò Dợn dẹp — vệ sinh 


Điều khiển đội hình lửa trai 

Chọn và chuẩn bi sân lửa 

M.C. 


Ouản ca 

Ouản lửa 

Quản trò 

Dợn dẹp — vệ sinh 




Biểu diển bởi _ 


12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 Bế mạc 


Sắp xếp những bài hát, bài thơ, câu chuyện . . . thích hợp vơi nghi tl 
khai mạc và bế mạc. 

Nên có một câu chuyện “tàn lửa” để cho bầu không khí trầm lắng xuc 
trước khi kết thúc. 



THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH LỬA TRẠI 



MẶT SAU 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Tiết mục hoạt náo: (của quản trò) Băng reo, ca múa, trò chơi nhỏ ... để 

làm cho bầu không khí sôi động hoặc “chèn” vào những thời gian chết. 

Các bài hát: (của quản trò hay quản ca) là những bài hát cộng đồng sẽ sữ 

dụng giữa các tiết mục. 

Vị trí: thứ tự vị trí trong chương trình lửa trại 

Mô tả tiết mục: ghi chú thêm ngoài nhan đề của tiết mục. Thí dụ: ca múa 

Tây nguyên, hài kịch Campuchia, nhạc nước ngoài . . . 

NHỮNG GỢI ý để thành công 

• Chọn một địa điểm thích hợp với sô" người tham dự: bờ biển, nơi trông 
trải ... 

• Chuẩn bị và sắp xếp cẩn thận sân lửa, lối vào, lối ra, nước, cát, củi, 
dầu hôi, chất tạo màu cho lửa . . . 

• Giữ kín chương trình từ hình thức đến nội dung để tạo sự bất ngờ. Căn 
dặn những cá nhân và tập thể tham gia trình diễn cũng giữ kín tiết 
mục của mình. 

• Trước buổi lửa trại, thực tập lại các nghi thức với tất cả hoặc một số 
được chọn trong các thành viên tham dự 
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• Tập hát trước cho thật thuộc, không đem giấy hay sách ghi bài hát đến 
sân lửa, vì như thế sẽ phá hủy bầu không khí đặc biệt của lửa trại khi 
họ lật giấy (hay sách) ra phía ánh sáng để đọc các từ trên đó. 

• Vòng tròn sân lửa là nơi thiêng liêng bất khả xâm phạm, phải luôn 
luôn yên lặng trước và sau buổi lửa trại. 

• Không được rọi đèn pin từ vòng người tham dự vào sân lửa 

• Tạo một dấu hiệu (một thủ hiệu) im lặng chung toàn trại trước khi 
khai mạc lửa trại 

• Làm sao để cho các phụ huynh và quan khách cảm thấy thoải mái 

• Nếu cần cho thêm củi để tạo thêm ánh sáng thì đó là việc của người 
quản lửa 

• Khi cần khen ngợi, dùng các băng reo, tiếng la, bài hát ngắn . . .để 
thay thế cho tiếng vổ tay 

• Đừng để ngọn lửa bùng quá lớn, sẽ làm mất đi sự lôi cuốn kỳ diệu 

• Giữ cho các tiết mục ngắn gọn, đừng kéo dài lê thê sẽ phát sinh ra sự 
nhàm chán 

• Nếu có ai đó mang theo một nhạc cụ, phải chắc chắn là người đó đã 
từng sử dụng và sử dụng tốt 

• Lửa trại không phải là nơi chỉ để biểu diễn tài nghệ cá nhân (như một 
buổi văn nghệ) mà là nơi để mọi người cùng nhập cuộc. Sự thành 
công lớn nhất của người quản trò là có thể kéo theo mọi người cùng 
nhập cuộc một cách nhiệt tình, kể cả những người còn nhút nhát, 
chậm chạp. 

• Lập tức lồng ngay vào những thời gian trông bằng những bài hát, băng 
reo, trò chơi . . . không bao giờ để có thời gian chết. 

• Chọn những bài hát mà bạn và đơn vị của bạn đã thuộc và không bao 
giờ tập một bài hát mới trong buổi lửa trại, trừ khi nó là một băng reo 
hay một câu ngắn dễ dàng và lập đi lập lại trong một trò chơi nào đó. 

• Chọn những bài hát và những vở kịch vui tươi, tao nhã, nhưng không 
đụng chạm làm phật lòng một giới nào. Tránh những âm nhạc pha chế 
lố lăng, kịch bản rùng rỢn, thô tục, phản giáo dục 

• Tìm kiếm sự phản hồi từ khán giả, nếu họ uể oải, mệt mỏi, buồn chán 
... thì dựng họ dậy. Nếu một bài hát quá chậm thì tăng tốc lên. 

• Bắt một bài hát quen thuộc và làm cho không khi sôi động bằng cách 
đổi giọng ở giữa bài hát. 

• Nếu có ai đó bắt đầu “đơn ca” một bài hát mà không ai biết hoặc một 
bài “tình ca” có âm điệu chậm và buồn, hãy cắt ngang một cách tế nhị 
và lịch sự nhưng cương quyết. 

• Khéo léo cắt ngang những vở diễn ngụ ý châm biếm, chọc ghẹo, kéo 
dài lê thê . . . 
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• Nếu có một quan khách nào muôn đóng góp một tiết mục nằm ngoài 
chương trình, bạn cần phải biết nội dung và thời gian, nếu thấy không 
thích hợp thì từ chối một cách khéo léo. Đừng cả nể để rồi hỏng cả 
một chương trình mà bạn đã tốn công xây dựng. 

• Thông báo trước những tiết mục tiếp theo để các diễn viên có thời 
gian chuẩn bị. Nếu bạn biết ai là người kế tiếp thì có nên đến thì thầm 
vào tai để báo cho họ. 

• Bắt một bài hát, một băng reo, trò chơi . . . nếu đến tiết mục nhưng 
diễn viên vì lý do nào đó không kịp chuẩn bị hoặc chưa sẵn sàng. 

• Nếu có một vở kịch, một bài hát, một câu chuyện . . . phản giáo dục, 
thô tục, thiếu mỹ cảm, lập tức cho dừng lại bằng cách đơn giản báo 
với họ là tiết mục không thích hợp và cho tiếp tục với cái gì đó. Sau 
khi xong lửa trại, bạn hãy đến giải thích với họ lý do tại sao bạn lại 
làm như thế. 

• Một khi bạn đã cắt ngang một tiết mục, có thể bầu không khí sẽ chùng 
xuống, đó là lúc bạn thể hiện tài năng hoạt náo của mình một cách tự 
tin để tái tạo lại bầu không khí lửa trại. 

• Các bạn có thể sử dụng thêm ánh sáng của đèn điện, bình ac-quy, đèn 
măng-sông . . . nếu như ánh sáng của nó không phá vỡ bầu không khí 
của lửa trại. 

• Nếu chương trình đã kéo dài thì đơn giản là các bạn nên chấm dứt 
bằng nghi thức “Tàn lửa” nằm trong phần cuối của chương trình, (xin 
nhắc lại, một buổi lửa trại chỉ nên kéo dài khoáng 90 - 100 phút) 

• Để tăng thêm bầu không khí thần bí, các bạn cho dọn sạch sẽ tro than 
và những gì còn lại của buổi lửa trại trước khi trời sáng, để khi thức 
dậy, các trại sinh không biết địa điểm lửa trại tối hôm qua nằm ở chỗ 
nào 

Chương trình lửa trại được quản trò chuẩn bị trước một ngày. Nhưng 
hình thức và nội dung được giữ kín để tạo sự hấp dẫn (ngoại trừ quản lửa, để 
kịp phôi hợp) 

Sau khi thu thập các tiết mục của các Đội - Quản trò sẽ tuỳ nghi sắp 
xếp, nhưng ca hát thường phải chiếm tối đa, nhất là ca vũ cộng đồng. Vì như 
thế, bầu không khí sẽ sôi động, bớt uể oải, nhàm chán 

Nên thu xếp sao cho các Trưởng và cả quan khách tham gia một vài tíêt 
mục hay mẫu chuyện (nhưng phải hỏi ý kiến của họ trước - trừ khi họ đề nghị, 
và cũng phải cần biết nội dung và thời lượng ) 
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QUY TẮC AN TOÀN LỬA TRẠI 

Để cho các trại sinh được hưởng một buổi lửa trại vui tươi, bổ ích trọn 
vẹn, các bạn cần phải biết loại trừ những nguy hiểm từ lửa trại, làm sao để 
mọi người được an toàn và vui vẻ. 

- Vòng an toàn phải được qui định bởi những cây củi, những hòn đá 
chung quanh đông lửa. Không ai được bước qua vòng nầy, thậm chí cả 
khi không có lửa 

- Khi nhảy lửa hay ca múa cũng không được vượt qua vòng nầy. 

- Không chơi những trò đu đưa hay những trò có tính cách không thăng 
bằng gần đống lửa 

- Không chơi những trò chơi bịt mắt tìm bắt trong suốt buổi lửa trại 

- Không ai được cho thêm củi vào đám cháy ngoại trừ quản lửa hoặc 

những người đã được chỉ định. 

- Khi ngọn lửa đang cháy, phải luôn luôn có người túc trực 

- Chuẩn bị sấn những phương tiện chữa cháy như thùng chứa nước, 
thùng chứa cát, cây tươi bó thành chổi 

- Không đốt lửa dưới các tàn cây, vì lá có thể bắt cháy hoặc héo khô do 
sức nóng của ngọn lửa bốc lên 

- Dọn sạch cành cây, lá khô . . . chung quanh khu vực làm bếp hay đốt 
lửa trại để đề phòng cháy lan 

- Không để những vật dễ cháy, những chất dẫn lửa gần đông lửa 

- Không đốt lửa trên sân gạch, nền xi măng. Nếu buộc phải đốt thì nên 

lót một lớp các dày bên dưới trước khi đốt 

- Không đốt lửa trên tảng đá (trừ khi bạn là một nhà địa chất, biết rõ 
tính chất của tảng đá đó), vì khi nóng quá đá sẽ nổ và hất văng tung 
tóe các cây củi đang cháy 

- Y phục lửa trại phải thoải mái, gọn gàng, không lỏng lẻo hay lòng 
thòng, không nên sử dụng y phục may bằng ny-lon, rất dễ bị phỏng bởi 
những tàn lửa. 

- Tóc buộc gọn hay trùm lại nằng một cái khăn hay đội nón mũ 

- Sau buổi lửa trại, phân công cho các thành viên đã lớn dọn dẹp đông 
lửa đổ xuống hô" rồi lấp lại. Giám sát họ cho đến khi công việc hoàn 
tất 

- Không cho bất kỳ một ai vào vòng lửa đã dọn xong, giải thích cho họ 
biết là tro và cát cũng nóng như than hồng 
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Không đốt lửa dưới các tàn cây 


NGHI THỨC KHAI MẠC 

Tùy thuộc vào hình thức và nội dung của từng loại lửa trại mà ta có sự 
khai lửa, châm lửa cho phù hợp để gây cho người tham dự sự bất ngờ thú vị. 
Có rất nhiều cách khai lửa, chúng tôi xin đơn cử vài lối khai mạc thông thường 
để bạn đọc chọn lửa sử dụng và biến chế ra thêm. Nên lưu ý địa thế là một 
yếu tô" quan trọng để lựa chọn loại hình khai lửa, và cần phải tập dợt để khỏi 
trở ngại cho đến khi khai lửa chính thức. 

Quản trò linh động lựa chọn các cách khai mạc lửa trại tuỳ theo điều kiện 
và tính chất của buổi lửa trại đó. Những thủ tục dưới đây chỉ là những gợi ý: 

Thủ tục 1 

- Quản trò và một sô" người “hò lửa” 

- Sau mỗi bài hát “Gọi lửa” thì nêu tên từng đơn vị để mời ra khu vực lửa 
trại. 

Đơn vị nào nghe gọi tên mình sẽ “A” lên một tiếng thật dài và chạy ra 

- Sau khi trại sinh đã ra khu vực lửa trại hết, thì mới mời các trưởng và 
quan khách 

- Đọc một Ểi thơ “Khai lửa” 
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- Trại trưởng hay chủ toạ châm lửa 

- Hát bài “nhảy lửa” và cùng nhảy chung 

- Lời khai mạc (nếu có) 

- Chương trình sinh hoạt , văn nghệ 

Thủ tục 2 

Đến giờ lửa trại, ban quản trại và các đội tập trung đến khu vực đốt lửa. 
Khi mọi người đến đông đủ, trại trưởng hoặc người đại diện cao nhất được mời 
ra để châm lửa khai mạc lửa trại. Người này cầm ngọn đuốc đã chuẩn bị sẩn 
rồi châm vào đông củi; sau đó phát biểu ý kiến và ủy quyền lại cho quản trò 
điều khiển đêm lửa trại. 

Châm lửa theo cách này chỉ cần chuẩn bị củi để đốt, dầu hôi và đuốc. 

Thủ tục 3: Hoạt cảnh thần bóng tối và ánh sáng 

Đầu tiên là bóng đêm bao trùm, mọi người ngồi hoặc quì quanh đông củi. 
Những tiếng hú và tiếng động báo hiệu một tai hoạ đang ập đến; thần Bóng 
Tối xuất hiện với những lời gào thét man rợ,... 

Bỗng thần Ánh Sáng xuất hiện, trên tay có ngọn lửa diệu kỳ với những 
hy vọng mang lại sự sông cho loài người. Thần Bóng Tối hoảng sợ bỏ chạy 
trong tiếng cười chiến thắng của thần Ánh Sáng. Thần Ánh Sáng châm đuốc 
vào đông củi. 

Bài ca gọi lửa vang lên, tất cả cùng nhảy múa. Ngọn lửa bừng sáng soi 
rọi mọi người tay trong tay bên nhau vang câu ca (có thể kết hợp nhiều cách 
châm lửa như: dùng chuột lửa, châm đuốc, dây điện...). Hết lời ca, quản trò 
mời trại trưởng ra khai mạc. 

- Đọc một Ểi thơ “Khai lửa” 

- Trại trưởng hay chủ toạ châm lửa 

- Hát bài “nhảy lửa” và cùng nhảy chung 

- Chương trình sinh hoạt , văn nghệ 

Thủ tục 4: Lửa từ 4 hướng 

Mỗi đội chuẩn bị cho đội sinh của mình mỗi người một ngọn đuốc (hay 
đèn cầy). Các đội cầm đuốc từ 4 hướng chờ hiệu lệnh của người điều khiển. 
Khi nghe hiệu lệnh hay bài ca “gọi lửa” vang lên, từ 4 hướng các đội đốt đuốc 
và cùng lúc tiến thẳng vào địa điểm đốt lửa trại. Khi các đội đã đến đủ và 
đứng thành vòng tròn quanh đống lửa thì từng đội giơ đuốc quay về phía tay 
phải của mình đi theo vòng tròn nhỏ. Mỗi vòng tròn nhỏ xoay tại chỗ ba vòng 
và khi nghe tín hiệu bôn vòng tròn nhỏ hợp lại thành một vòng tròn lớn chung 
quanh đông củi. Quản trò mời đại biểu và trại trưởng ra châm lửa, sau đó từ 
một hiệu lệnh, mọi người cùng ném đuốc vào đông củi cho nó bừng sáng lên. 
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Xong, về vị trí cũ và trại trưởng ra phát biểu khai mạc rồi trao trách nhiệm lại 
cho quản trò điều khiển chương trình. 

Có thể dùng một cách khác như sau: 

Dùng sợi dây kẽm căng thẳng từ 4 cành cây gần khu vực lửa trại xuống 
một cọc đóng giữa đông củi. 

- Làm 4 hỏa tiễn bằng cây quấn vải tẩm dầu hay nhựa thông (nếu có thể 
cột kèm theo pháo bông cho đẹp), làm 2 vòng thép cột trong hỏa tiễn để có 
thể tuột theo dây kẽm một cách dễ dàng. 

- Treo hỏa tiễn ở phía cành cây bằng một sợi dây vải, từ hỏa tiễn làm 
thêm một sợi dây khác có tẩm dầu rồi thòng xuống đất (lưu ý sợi dây không 
thòng xuống đất quá để khỏi ảnh hưởng đến người tham dự). 

- Khi châm lửa dây vải cháy dần lên làm sáng hỏa tiễn và đứt dây vải, 
hỏa tiễn theo dây kẽm buộc xuống đông củi làm cháy bừng lên ngọn lửa trại. 

- Một chi tiết cần chú ý là làm sao cho 4 hỏa tiễn cùng xuống một lượt thì 
rất đẹp. 

(xin xem thêm phần Chuột lửa) 


BÀI THƠ KHAI LỬA 

Để tạo một bầu không khí huyền bí và trầm lắng trước khi châm lửa, 
quản trò sẽ xuất hiện như một vị tư tế, một thầy phù thuỷ . . . yêu cầu mọi 
người tuyệt đối im lặng, lắng đọng tâm tư, để có thể lắng nghe được tiếng gió 
vi vu, tiếng côn trùng rả tích, tiếng nước chảy róc rách . . . Sau đó quản trò 
(hay quản ca) bắt một bài hát thật chậm, trầm buồn về tinh thần, hướng 
thượng. Rồi quản trò (hay một người có giọng đọc thu hút) cất tiếng đọc lên 
một bài thơ ngắn ca tụng thiên nhiên, ca tụng tình bạn, tình đồng đội . . . 

Thí dụ: 

1. Cây cao vút thẳng lên trời 

Núi non sông biển như mời chúng ta 

Thiên nhiên hùng vĩ bao la 

Hồn thiêng bãng lãng như xa như gần 

Anh hùng, liệt sĩ, tiền nhân 

ĐỔ bao xương máu giữ gìn cho ta 

Bạn bè từ khắp gần xa 

về đây sum họp một nhà anh em 

Ánh lửa sắp được đốt lên 

Chắp tay cảm tạ ơn trên muôn đời 
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2. Thần sông, thần núi, thần rừng 
về đây phù hộ cho từng anh em 
về đây xem ngọn lửa đêm 

về đây chứng giám anh em tình nồng 
Chư thần ở chốn mông lung 
Hãy vui như ngọn lửa bùng cao to 
Cầu xỉn chư vị ban cho 
Anh em có sức hát hò đêm nay 

3. Người từ phương Bắc phương Nam 
Nghe lời gió gọi vội vàng đến ngay 
Hay từ phương Đông phương Tây 
Hãy mau đứng dậy về đây họp đoàn 
Tay nắm chặt, mặt hân hoan 

Lửa thiêng soi sáng muôn vàn trái tim 

Lời ca tiếng hát vút lên 

Vây quanh lửa trại bao niềm yêu thương 

Xua tan bóng tối đêm trường 

Xua tan e ngại ngượng ngùng lo toan 


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT LỬA TRẠI 

Đây là phần quan trọng nhất của đêm lửa trại, bao gồm các hoạt động tùy 
theo chương trình đề ra cho phù hợp với từng chủ đề lửa trại. Nhưng các tiết 
mục cần phải ngắn gọn, cô đọng, có tính giáo dục, giải trí . . . 

Chúng tôi đã từng thấy trong một cuộc lửa trại, quản trò mời một huynh 
trưởng ra cho một tiết mục. Vị nầy bước ra thay vì cho một tiết mục thì ông ta 
bắt đầu tập một bài hát dài (Đêm trong rừng) kèm theo cử điệu. Quản trò méo 
mặt sốt ruột nhìn đồng hồ, nhưng ông ta tĩnh bơ. Vì cả nể, nên quản trò đành 
bấm bụng chịu trận. Sau hơn 30 phút thì cử toạ tạm thuộc (vì không có bài hát 
in sẩn) thì ông ta mới chịu rút lui. Công sức dàn dựng chương trình của mọi 
người thế là đi tong. . . 

Vậy trong một chương trình lửa trại, chúng ta nên hoặc không nên sử 
dụng những thể loại nào ? 

Nên sử dụng các thể loại mà tất cả mọi người đều có thể tham gia như: 

- Các bài hát cộng đồng 

- Ca múa, ca múa cộng đồng, thể dục đồng diễn 
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- Trò chơi 

- Băng reo 

Một sô" tiết mục biểu diễn có sự tham dự của nhiều người như : 

- Kịch nói, kịch câm, kịch bóng 

- Hợp ca, hợp xướng 

- Hoạt cảnh 

- Hò đối đáp 

- Ấo thuật, xiếc, biểu diễn kỹ năng chuyên môn 

- Hoá trang 

Hạn chế một sô" tiết mục như : 

- Đơn ca 

- Độc tâu 

- Ngâm thơ 

- Kể chuyện 

- Múa rối, rối bóng 

Không nên : 

- Tập hát 

- Tập múa 

- Các trò chơi bịt mắt, rượt đuổi, trò chơi cần ánh sáng . . . 

Nếu là lửa trại nhằm phục vụ cho các chương trình khác như: khai mạc, 
bê" mạc, tổng kết, huấn luyện... thì trong nội dung chính này phải có chương 
trình riêng lồng ghép vào sao cho uyển chuyển, linh hoạt... không nên gượng 
ép. 

CÁC BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG 

Là những bài hát vui tươi, mang tính giáo dục mà hầu hết mọi người đều 
thuộc, được quản ca hay quản trò bắt giọng để mọi người cùng hát. Có thể hát 
theo cách đồng ca, hát bè, luân xướng (hát đuổi) . . . 

Cộng Đồng Ca ngoài việc gây một bầu không khí vui tươi, sinh động còn 
có công dụng san lấp những khoảng trông hay thời gian chết của chương trình. 
Yì thê", quản ca hay quản trò không nên bắt lên một bài hát chỉ lèo tèo một vài 
người hát được, mà phải thăm dò trước, xem những bài nào nhiều người thuộc 
nhất, hát đúng nhất . . . 

Ca hát mang tính đa diện như hùng tráng, bi thương, vui vẻ, trầm buồn, 
kích động... cho nên quản ca hay quản trò phải biết chọn những bài hát phù 
hợp với hoàn cảnh và tâm trạng của người tham dự. 
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CA MÚA TẬP THỂ 

Ca múa là một trong những sinh hoạt ưa thích của thanh thiếu niên, nó 
vừa giải trí, vừa vận động, vừa là một phương tiện giáo dục rất hiệu quả. 

Ca múa là hình thức bộc lộ tình cảm bằng những cử chỉ và điệu bộ một 
cách có nghệ thuật, cho nên điệu múa phải đi đôi với lời ca, bổ túc cho nhau, 
làm nổi bật ý tưởng của lời ca. Phải rập ràng, linh động, uyển chuyển, nhịp 
nhàng theo tiết tấu nhịp điệu của bài ca. 

Một chương trình lửa trại mà có nhiều tiết mục ca múa là một chương 
trình sinh động. Tuy nhiên chúng ta nên phân biệt ca múa trình diễn và ca múa 
cộng đồng. 

Ca múa trình diễn : là những vũ điệu do các nhóm, đội ... biên đạo và 
dàn dựng, được luyện tập công phu tạo nên những hình ảnh đồng bộ, đẹp mắt. 
Nếu vũ điệu có nhiều động tác nhanh và mạnh thì nên có một sô" người đứng 
ngoài hát hỗ trợ, nếu không thì những người vừa múa vừa hát sẽ ... đứt hơi. 

Khi sử dụng thể loại ca múa, biên đạo đòi hỏi có nhiều sáng kiến, biến 
báo và có tâm hồn sâu sắc, giàu cảm súc, nên có thể dễ dàng chọn, sáng tác 
và thể hiện các cử điệu cho đúng ý nghĩa, cân đôi, duyên dáng, đạt mức nghệ 
thuật tối thiểu : Dưới đây là 1 sô" nguyên tắc cần lưu ý về các cử điệu: 

Thông nhất : đầu cuối, nhanh hay chậm, dí dõm hay trang trọng, sôi nổi 
hay dịu dàng, sao cho thích hợp với nội dung và tính cách của bài hát, tuy vậy 
đôi khi vẫn có thể thay đổi nhịp độ và tiết điệu để gây ân tượng, đồng thời kết 
hợp các tiếng hò, tiếng hô, tiếng gọi, băng reo để tạo bầu khí sinh động 

Thứ tự trái- phải: tay trái thường làm trước tay phải, chân trái cũng bước 
trước chân phải, do vậy thân mình cũng quay sang trái trước rồi quay sang phải 
sau. 

Đôì xứng trưởc - sau: cử điệu thường sẽ được đưa lên rồi lại đưa xuống 
đưa sang trái rồi lại đưa sang phải, vươn tới trước rồi lại thu về phía mình, mở 
rộng ra ngoài rồi lại kéo vào trong. 

Với 3 yếu tô" căn bản nêu trên, các cử điệu cần phải liền lạc, không đứt 
quãng đột ngột, tất cả làm thành một chu kỳ tiến diễn hài hòa, đẹp mắt mà lại 
có ý nghĩa. 

Ca múa cộng đồns i thường là những bài hát ngắn, có cử điệu đơn giản, 
rõ nét, để diễn tả tối đa nội dung của từng câu, từng ý, trong bài hát. Tuy 
nhiên, những tiết mục này là những tiết mục « có sẩn », không nên đến đây 
mới luyện tập, trừ trường hợp thêm vào một vài động tác đơn giãn trên một bài 
hát đã thuộc. Đây là thể loại rất phù hợp với hình thức lửa trại. 


ĐỒNG CA, HỢP ca 

Thể loại này thường bị các đội nhóm lạm dụng, đưa ra trình diễn một bài 
đã thuộc đễ khỏi mất công luyện tập một tiết mục mới. Vì vậy thường thì hát 
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không rập ràng, đồng bộ. Không thuộc lời, kẻ hát người nhép miệng ... Như 
thế là coi thường khán giả, tự hạ thấp giá trị của đơn vị mình. 

Chúng ta cần biết rằng, đây là một hình thức rất có giá trị nghệ thuật, cần 
được luyện tập công phu, giọng hát lời ca phải hoà quyện với nhau, nhịp 
nhàng, rành mạch, không nên kẻ hát trước người hát sau. Và nhất là phải thuộc 
lòng lời ca, không cầm theo giấy rồi dùng đèn pin rọi vào, như thế sẽ phá vỡ 
bầu không khí thiêng liêng của lửa trại. 



BĂNG REO 

Trong các cuộc lửa trại hay sinh hoạt, người ta thường sử dụng băng reo. 
Băng reo (hay tiếng reo) là âm thanh, lời nói, tiếng hát... đồng loạt và nhịp 
nhàng của một tập thể để : 

- Tạo bầu không khí vui tươi sôi nỗi. 

- Tán thưởng, hoan hô, thán phục... một tiết mục. 

- Chào mừng quan khách. 

- Mời gọi một tiết mục mới 

- Vực dậy bầu không khí tẻ nhạt, uể oải, thụ động . . . kéo tất cả 
mọi người nhập cuộc. 

Có 4 loại băng reo: 

1. Tiếng động (vỗ tay, dậm chân...) 

2. Nói 

3. Hát 

4. Cử chỉ, điệu bộ 

Đôi khi người ta phôi hợp hai, ba hay cả bôn loại trên trong một băng reo. 
Nhưng cho dù sử dụng loại nào thì chúng ta cũng cần có những yếu tô" sau: 

- Rập ràng, đồng bộ 
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- Giản dị dễ làm 

- Vui tươi, dí dỏm và có ý nghĩa 

- Có tính cộng đồng (tất cả mọi người đều có thể tham dự) 

Những yêu cầu của người hướng dẫn 

Để cho một băng reo đạt chất lượng, người hướng dẫn cần lưu ý: 

- Nếu là một băng reo mới, người hướng dẫn phải giới thiệu rõ ràng cho 
mọi người biết cách làm hay cách hô đáp trả. 

- Làm nháp (nếu cần) 

- Gây sự chú ý và tập trung, yêu cầu mọi người cùng tham gia. 

- Nếu cần sử dụng tiếng hô, phải cao giọng và đanh gọn. 

- Tập thể cần đáp lại mạnh mẽ và rập ràng. 

- Người hướng dẫn cần sôi động, duyên dáng và sáng tạo. 

KỊCH 

Là một trong những phương thức phản ánh hiện thực (hay cường điệu) 
của cuộc sông, được trình bày khái quát trong một cốt truyện có bô" cục chặt 
chẽ, chủ yếu dùng để biểu diễn. 

Căn cứ vào tính chất của nội dung kịch, có thể chia thành các thể loại: bi 
kịch, hài kịch, bi hài kịch, chính kịch, V. V. . . . 

Căn cứ vào nội dung của các thể loại, có thể chia thành: kịch cổ điển, 
kịch thần thoại, kịch dân gian, kịch lịch sử, kịch hiện đại, kịch tư liệu, V. V. . . 

Căn cứ hình thức ngôn ngữ, có thể chia thành: kịch nói (kịch văn xuôi) 
kịch thơ và kịch câm. 

Tuỳ theo thời gian biểu diễn dài, ngắn khác nhau, có thể chia thành: kịch 
dài, kịch vừa và kịch ngắn. 



Kịch trong lửa trại không giông với kịch trên sân khâu. Việc soạn kịch lửa 
trại cần sáng kiến của tập thể và mang dấu ấn của tập thể nhiều hơn dâu ấn 
của cá nhân. Do đó nó cần nhiều đến tài tháo vát, óc thẩm mĩ không chỉ của 
một người mà của rất nhiều người. Có thể bất cứ một việc gì, cổ kim, vui 
buồn... với một chút hài hước, châm biếm chúng ta có thể xây dựng được một 
vở kịch ngắn ý nghĩa dí dỏm. 
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Đề tài kịch lửa trại rất phong phú, ta có thể lấy từ trong truyền thuyết, cổ 
tích, lịch sử, truyền thông, trong sinh hoạt đời thường... miễn sao nó phải có tác 
dụng giáo dục, nêu gương tốt ... và có ý nghĩa với người xem. 

Kịch dùng trong lửa trại nên dùng kịch ngắn, hài kịch, kịch câm; không 
nên dùng kịch dài, kịch thơ, nhạc kịch, vì nó sẽ làm loãng không khí hoặc 
người dự sẽ không nghe thấy rõ nội dung kịch đề cập, sẽ ảnh hưởng đến 
chương trình chung của đêm lửa trại. 

Nội dung kịch trong lửa trại bao giờ cũng phải phù hợp với tâm lý đối 
tượng: kịch dành cho thiếu nhi, thanh niên, các đối tượng khác... tùy nội dung 
lửa trại. Kịch lửa trại cần vui nhộn mà không được lô" lăng thô tục, hài hước mà 
không làm ảnh hưởng đến phong tục, nghiêm túc nhưng không khô khan, nhất 
thiết phải có tính cách xây dựng và giáo dục chiều sâu. 

Những yếu tố tạo nên một vở kịch lửa trại : 

- Ngắn gọn, súc tích . . . 

- Hành động nhiều, ít lời thoại 

- Có tính giáo dục, nêu gương tốt, việc tốt . 

- Giải trí, vui tươi, dí dm . . . 

Không nên 

- Chế diễu hay công kích một cá nhân hay tập thể nào đó 

- Trình diễn các vở kịch có tính phản phúc, vô giáo dục, lừa đảo . . . 

- Đụng chạm đến chính trị và tôn giáo 

Quản trò và các Huynh trưởng trong Ban Điều hành, xem xét và nhắc nhở 
các trại sinh về nội dung các vở kịch. 

Tuy nhiên các bạn cần lưu ý, Lửa trại thường không có hệ thống khuy ếch 
âm, cho nên các bạn chỉ có thể diễn kịch nếu khán giả dưới 100 người. Nếu tổ 
chức lửa trại đông trên 100 người, không nên diễn kịch, hoặc nếu diễn thì phải 
có hệ thông âm thanh, bằng không, diễn viên phải nói thật lớn tiếng để mọi 
người có thể nghe được, như thế có thể phá hỏng nội dung của vở kịch. 

Nếu có khả năng, các bạn nên diễn KỊCH CÂM. Một thể loại diển xuất 
có trình độ nghệ thuật, tuy không nói thành lời nhưng khán giả vẫn có thể cảm 
nhận được những gì mà diễn viên muôn diễn tả. 

Kịch câm rất phù hợp với khung cảnh lửa trại, nhất là khi không có hệ 
thông khuyếch âm. 

HÓA TRANG TRONG LỬA TRẠI 

Hóa trang trong lửa trại không nhằm mục đích trình diễn mà để tạo niềm 
vui, tuy nhiên các vai diễn cũng cần có cách ăn mặc, nói năng, đi đứng... cho 
phù hợp với tâm trạng, hoàn cảnh của các nhân vật mà mình thể hiện. 

Trang phục hóa trang trong lửa trại chủ yếu được tạo bằng các vật liệu có 
sấn tại đất trại là chính (giây màu, giấy báo, lá cây, quần áo... sẩn có); có 
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những thứ cũng cần chuẩn bị tại nhà, khi đến đất trại mới lắp ráp lại. Tuy 
nhiên điều hứng thú nhất đó là sự sáng tạo bất ngờ của trại sinh tham gia. 

Nội dung chủ đề hóa trang nên giữ bí mật, không nên thông báo trước khi 
đến đất trại mà chỉ công bô" trước giờ diễn khoảng 2 đến 3 tiếng, để tăng thêm 
phần sáng tạo của trại sinh. 

Chủ đề hóa trang nên dựa vào nội dung chủ đề của cuộc trại và lửa trại, 
thường là những đề tài để nhằm huy động tất cả trại sinh cùng tham gia. 


K V 



Nữ Nam tước Nữ tướng cướp 


HOÁ TRANG TRONG CÁC 
KỊCH BẢN 

Sự thành công của diễn viên và 
kịch bản một phần là do hoá trang. Dĩ 
nhiên là hoá trang ở lửa trại không như 
ở sân khấu mà chỉ cần có tính cách 
tượng trưng. Tuy nhiên, không vì thế 
mà các bạn cẩu thả trong hoá trang, 
biến một ông vua thành một tù trưởng, 
một thuật sĩ yoga như một linh mục, 
một quan toà thành một hiệp sĩ . . . như 
thế là coi thường khán giả và họ cũng 
sẽ đánh giá thấp về kiến thức cũng 
như trình độ của các bạn 



LỪA TRẠI 


45 


TRÒ CHƠI 

Trò chơi không chỉ là một hoạt động tự nhiên và cần thiết, nhằm thoả 
mãn những nhu cầu giải trí đa dạng của con người, mà còn là một phương pháp 
giáo dục thực hành hiệu nghiệm nhất cho sự phát triển và hình thành nhân 
cách, trí tuệ, thể chất và đạo đức của trẻ em. 

Trong các buổi lửa trại, chúng ta cần có một sô" trò chơi phù hợp đề tạo 
bầu không khí vui nhộn, sinh động, xua đi không khi căng thẳng, uể oải . . . 
Tuy nhiên, chúng ta không nên lạm dụng trò chơi, biến buổi lửa trại thành buổi 
sinh hoạt, như thế sẽ làm mất đi ý nghĩa của nó. 

Chúng ta cũng cần phân biệt trò chơi trong các buổi sinh hoạt (ban ngày) 
và trò chơi lửa trại. Để trách các nguy hiểm có thể xãy ra cho người chơi, và 
để thành công, chúng ta nên tuân thủ những nguyên tắc dưới đây 

- Không chơi những trò chơi đòi hỏi di chuyển, chạy nhảy, đuổi bắt . . . 

- Không chơi những trò đu đưa hay những trò có tính cách không thăng 
bằng gần đông lửa 

- Không chơi những trò chơi bịt mắt tìm bắt trong suốt buổi lửa trại 

- Hạn chế những trò chơi đòi hỏi sự quan sát tinh tế 

KICH BÓNG 

Với một tấm màn chắn, một đông lửa hay một cây đèn pha. Nếu biết tận 
dụng những đặc điểm của cái bóng, các bạn có thể trình diễn những màn kịch 
bóng thật ly kỳ, rùng rỢn, hấp dẫn, không thua gì phim ảnh, hoặc những trò ảo 
thuật mà David Coperíield cũng ngã mũ chào thua 

Để tăng phần hiệu quả, các bạn cần có những âm thanh và tiếng động 
phù hợp kèm theo . thí dụ như với kịch bản “người nha sĩ quái đản” dưới đây, 
nạn nhân phải cần thét lớn lên “Ô! KHÔNG! KHÔNG . . 



Lưu ý; Khi diễn kịch bóng, múa rối, rối bóng . . . tất cả khán giả phải ngồi 
vòng cung ở phía trước màn ảnh 
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MÚA RỐI 

Theo sử sách thì nghệ thuật múa rối nước ta có từ thời Lý - Trần. Nó giúp 
vui cho công chúng trong các dịp hội hè tại kinh thành Thăng Long và nhiều 
nơi khác. Mặc dầu có những bước thăng trầm theo biến thiên của lịch sử, nghệ 
thuật múa rối về cơ bản vẫn được bảo lưu ở những vùng có truyền thống. 

Múa rối là một loại hình nghệ thuật vốn rất được thiếu nhi ưa thích. 
Nhưng những năm gần đây, sự cạnh tranh của các loại hình giải trí khác (như 
kịch, ca nhạc, TV, game show . . . ) khiến múa rối lâm vào nguy cơ mất dần 
khán giả. Múa rối cũng ít được sử dụng trong các buổi lửa trại vì người biểu 
diễn cần phải có tay nghề và chuẩn bị chu đáo. Tuy nhiên nếu được khai thác, 
múa rối sẽ có một giá trị nhân văn sâu sắc ẩn chứa trong từng lời thoại của các 
nhân vật rối, là những bài học sâu xa về đối nhân xử thế, cách cư xử giữa 
người với người. Đặc biệt đối với trẻ em, thông qua những kịch bản, với những 
nhân vật được thể hiện bằng những hình ảnh sinh động sẽ dễ dàng lôi cuốn và 
làm cho các em nhớ lâu, giúp trẻ em phát triển về tinh thần, tình cảm, trí tuệ, 
thẩm mỹ, hình thành những yếu tô" đầu tiên của nhân cách và chuẩn bị cho các 
em vào đời. 



Trên thế giới có nhiều loại múa rối được xếp loại theo phương thức hoạt 
động. 

• Rối tay: gồm một cái đầu bằng gỗ gọt và một túi vải rộng làm thân 
mình, con rối hoạt động được là nhờ các ngón tay và bàn tay của 
người điều khiển. 

• Rối que: gồm một que điều khiển đầu và mình và các que phụ điều 
khiển hai tay. 

• Rốì dây: con rối dây có đầy đủ các bộ phận chủ yếu: đầu, cổ, mình, 
chân tay... ghép vào nhau bởi các khớp có thể cử động được. Bộ máy 
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điều khiển gồm một bàn máy có các dây dài nối xuống các bộ phận 
cần phải cử động của con rối. 

• Rối nước: Nghệ thuật rối nước dùng mặt nước làm sân khấu (gọi là 
nhà rối hay thủy đình), phía sau có phông che, trên "sân khấu" này là 
những con rối (được làm bằng gỗ- gọi là chú tễu) biểu diễn nhờ sự 
điều khiển của những người phía sau phông thông qua hệ thông sào, 
dây... 

• Rối Nhật Bản: có kích thước rất lớn (0,8 mét đến 1,3 mét) gồm đầy 
đủ các bộ phận của cơ thể người. Có ba người điều khiển đứng đằng 
sau con rối. Người điều khiển chính làm cử động đầu và tay phải con 
rối. Người điều khiển thứ hai làm cử động tay trái con rối và người 
thứ ba điều khiển các chân con rối. 


RỐI BÓNG 

Biểu diễn rối bóng khác hẳn những kiểu rối khác, vì ở đây con rối không 
trực tiếp xuất hiện trên sân khấu như rối que, rối tay..., hoặc không bồng bềnh 
trên mặt ao như rối nước trước mắt người xem, tuy nó cũng có sào giữ và dây 
điều khiển, chưa kể các trục xoay làm bằng xương hay ngà. Con rối là những 
hình dẹt bằng da, sau này còn có loại rối bóng tạc bằng gỗ. cả người điều 
khiển và con rối da đều được đặt sau tấm màn rất mỏng bằng vải trắng. Khi 
đèn hắt ánh sáng từ phía sau, bóng rối chuyển động trên màn vải theo tay 
người điều khiển, tạo cho thị giác của khán giả những ấn tượng kỳ ảo. ánh 
sáng được bô" trí tài tình khiến người xem chỉ thây bóng rối nhiều màu di động, 
chứ không thây bóng người điều khiển. 



Các bạn còn có thể tạo nên vô sô" nhân vật với sự khéo léo của hai bàn 
tay, để diễn hay phụ diễn cho một vỡ kịch như hình ảnh các con thú dưới đây 
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KỂ CHUYỆN 

Trong các buổi lửa trại gần đây, chúng tôi thấy ít có đơn vị nào sử dụng 
thể loại KỂ chuyện, có lẽ một số người trong chúng ta chưa đánh giá được 
sự hiệu quả cũng như lợi ích của việc kể chuyện 

Đừng tưởng rằng kể chuyện mất thòi giờ vô ích. Trái lại, những câu 
chuyện được kể ra sẽ là bài học lớn, đánh động vào tâm hồn của tuổi thơ, giúp 
cho các em dễ dàng ghi nhớ những gương tốt, những cử chỉ hào hiệp . . . của 
các nhân vật trong truyện. 

Kinh nghiệm cho chúng ta thấy, có Trưởng hăng say đứng diễn thuyết vài 
chục phút về một đề tài luân lý cho các em mà chúng đâu thèm nghe. Nhưng 
với một câu chuyện hấp dẫn hợp thị hiếu, chúng sẽ há hốc miệng nghe và sẩn 
sàng làm theo những gì trưởng của chúng đề nghị sau khi nghe xong câu 
chuyện. 

Bởi vậy trong các phương pháp giáo dục, kể chuyện được xem như một 
trong những lợi khí. 

Yì vậy trong những buổi lửa trại, chúng ta nên chú trọng đến phần kể 
chuyện. Nên đem những chuyện có tính cách giáo dục và thiết thực kể cho các 
em. Không kể những chuyện quá hoang đường và có vẻ vô lý, những chuyện 
bạo lực, trộm cướp, những chuyện thô tục. . . 

Đành rằng những câu chuyện chúng ta kể có thể là những câu chuyện 
có thực hay do ta bịa ra, nhưng những câu chuyện ấy luôn luôn có một hậu ý 
giáo dục kèm theo, nhờ đó các em sẽ rút ra được bài học luân lý thích hợp cho 
tuổi của các em, để chúng đem ra thực hành trong đời sông. Đó mới là mục 
đích của chúng ta. 

Nhưng cần nhất là người kể chuyện phải kể một cách diễn cảm, hấp dẫn 
và mạch lạc . . . như thế các em mới có thể ngồi nghe một cách say mê. Có 
những cốt truyện không được hay cho lắm, nhưng nhờ người kể một cách 
duyên dáng làm cho câu chuyện thật hấp dẫn. Và cũng có khi một câu chuyện 
rất hay nhưng người kể lại ấp a ấp úng, không mạch lạc rõ ràng, không những 
đã làm mất giá trị của câu chuyện mà còn không hấp dẫn được các em, tiết 
mục trở thành nhàm chán, nhạt nhẽo. 

Muốn cho câu chuyện sông động người kể phải: 

- Thuộc lòng câu chuyện 

- Lời nói khi to khi nhỏ, khi trầm khi bổng, khi mau, khi chậm. 

- Diễn tả bằng cử chỉ và nét mặt, khi vui tươi, rạng rỡ, khi lại buồn thiu. 

- Bộ điệu thích nghi với diễn biến câu chuyện. 

- Sự im lặng đúng lúc, cũng kích thích trí tưởng tượng của khán giả 

Phải làm cho người nghe có thể tưởng tượng là câu chuyện đang xảy tra 

ngay trước mặt mình, và chính người nghe là nhân vật trong câu chuyện đó 
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Tóm lại, phải làm thế nào để lôi cuốn được trẻ chú ý theo câu chuyện 
của ta. Từ đó chúng sẽ làm theo tấm gương trước mắt. 

Vì vậy, nếu không có người đủ khả năng kể chuyện thì không nên sử 
dụng thể loại này. 

HÒ ĐỐI ĐÁP 

Hò là một loại hình sinh hoạt rất đặc thù của người Việt Nam, hết sức gần 
gũi, đơn sơ và phổ biến nhưng lại đầy tính văn hóa và nghệ thuật. 

Trong sinh hoạt tập thể, một đôi câu thơ lục bát, một vài câu hò đối đáp, 
khi được một người khởi xướng, sẽ nhanh chóng gây bầu khí vui tươi, sôi động, 
lôi cuốn mọi người hưởng ứng tham gia mà không cần đến bất cứ một phương 
tiện hỗ trợ nào. 

Hò đối đáp vốn là một thể loại dân ca phổ biến khắp ba miền đất nước, 
có lề lối sinh hoạt nghệ thuật giông nhau, tuy nhiên ở mỗi vùng lại có những 
tục lệ riêng. Hò đối đáp thường trải qua 3 giai đoạn. 

1. Mở đầu là hò rao, hò mời, hò hỏi thăm. Lời hò ở giai đoạn này chủ 
yếu là để tìm hiểu đối phương, cho nên thường khiêm nhường, từ tốn, 
lịch sự. 

2. Giai đoạn hai - phần chính của cuộc hò - là lúc thi tài cao thấp, phân 
định thắng bại, cho nên sôi nổi, căng thẳng, hồi hộp, gay cấn, nhưng 
cũng là giai đoạn lý thú và hào hứng nhất. 

3. Giai đoạn thứ ba mang tính chất kết thúc với những lời hò giã từ, tiễn 
đưa, hò hẹn, tạm biệt, có khi là sự luyến tiếc, vương vấn, buồn thương, 
cảm phục... 

Hò đôi đáp lửa trại không đòi hỏi quy trình như ở trên mà chỉ cần chia ra 
hai phe, một phe là nam, một phe là nữ, hoặc 2 đội hay 2 đơn vị đối đáp nhau. 
Thông thường khi hò đối đáp phải có sự thách đô" như chúng ta đô" vui và vặn 
vẹo làm sao để gây khó dễ cho phe kia. 

Hò đôi đáp đòi hỏi sự thông minh, nhanh trí và dí dõm. Hò, đôi, đòi hỏi 
vần, điệu. Còn đáp trả đôi khi chỉ cần xuôi tai, có vẻ hợp lý, chứ không cần 
chính xác như trong câu đô" thông thường. 

Thí dụ khi người con gái cắc cớ hỏi: 

Tiếng anh ăn học lầu thông 

Hỏi anh có biết khăn lông mấy đường ? 

Thì người con trai nếu nhanh trí chỉ cần trả lời 

Em về đếm hết cỏ vườn 

Lại đây anh nói mấy đường khăn lông . 
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Hò đối đáp thường là ứng khẩu, ngẫu hứng. Dân gian gọi là hò môi hò 
mép. Bên trai và bên gái luân phiên đối đáp, bên bắt, bên bỏ, bên buộc, bên 
mở. Nếu “kẹt” thì tung ra những câu hò gỡ gạc: 

Câu hò tôi đựng một khạp da bò 
Đến khi vào cuộc tôi mò không ra. 

Hoặc: Câu hò tôi đựng một bầu 
Ngủ đêm đến sáng nó rầu nó đi. 

Hay là: Câu hò tôi đựng trong lu, 

Tới khi vào cuộc tôi chổng khu mò hoài. 

ẢO THUẬT 

Trong bóng tối, bên ánh lửa huyền ảo bập bùng, con người ta thường có 
khuynh hướng sợ hãi những điều ma quái, dị thường . . . cho nên những màn ảo 
thuật rất được ưa chuộng và dễ thành công. 

Khi ảo thuật gia đọc những câu thần chú 
như trong truyện cổ tích, những đồng xu bỗng 
biến mất, những lá bài tây bay vèo vèo trong 
không khí, đâm xuyên qua cửa kính hay những 
sợi dây tự động thắt nút lại với nhau. Đó mới chỉ 
là những trò ảo thuật đơn giản. Cịn by giờ, ốc 
bạn cho người bay In khơng trung nổ. 

1. Cho người phụ tá của bạn ngồi trên một 
ghế dài có trải một tấm chăn rộng. Hai 
chân để hai bên. Đôi chân giả mang giày 
(chuẩn bị trước) để khuất phía bên kia, 
không để ai thấy. 

2. Đưa cao một tấm chăn khác, từ từ đậy anh 
ta lại (trong khi đó anh ta đặt chân giả vào 
vị trí chân thật của mình, làm như mình 
đang nằm trên ghế dài). 

3. Sau khi đọc thần chú, nạn nhân từ từ bay lơ 
lững lên không (do chông một tay đưa 
người từ từ đứng lên, tay kia đưa chân giả 
lên theo) 

4. Tuy nhiên nếu nhìn từ bên ngoài, mọi 
người đều thấy anh ta như bay lên thật. 
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Nếu muôn tạo tiếng cười, hãy để cho nạn nhân lơ lững trên không trung 
một lúc, tấm chăn sẽ rơi ra, phơi bày toàn bộ sự thật. 

Ẩo thuật tuy là một tiết mục hấp dẫn, nhưng cũng đừng kéo dài, sẽ 
sinh nhàm chán. 

ĐƠN CA - ĐỘC TẤU - NGÂM THƠ 

Lửa trại là nơi phô diễn tài năng tập thể, lôi cuốn mọi người cùng tham 
gia, vì thế thường hạn chế những tiết mục độc diễn, vì khó thành công do 
không có đủ phương tiện âm thanh, ánh sáng (những tiết mục này rất phù hợp 
với lửa vui, lửa dặm đường). 

Tuy nhiên, nếu người biểu diễn là một nghệ sĩ, một ca sĩ hay một thiên 
tài xuất chúng ... thì lại khác, chính họ sẽ đem thêm sinh khí mới cho đêm lửa 
trại. Nhưng quản trò phải biết chọn đúng thời điểm phù hợp và yêu cầu họ sử 
dụng đúng thời lượng đã hạn định để không phá hỏng cấu trúc chương trình 
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NGHI THỨC TÀN LỬA 

Xin đừng nghĩ rằng, buổi lửa trại đã quá vui, quá thành công rồi thì không 
cần đến Nghi Thức Tàn Lửa, hoặc có thì cũng tổ chức qua loa, lấy lệ, để cho 
các trại sinh nhanh chóng quay về lều. 

Nghi thức tàn lửa rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến đêm lửa trại. Nó sẽ 
để lại một dấu ấn khó phai trong tâm hồn các trại sinh nếu ban tổ chức biết 
cách điều phôi 

Trong các buổi lửa trại, khi quản trò thấy ngọn lửa gần tàn (phôi hợp với 
quản lửa) thì hướng dẫn chương trình đi vào trầm lắng nhẹ nhàng để bước vào 
Nghi Thức Tàn Lửa. Quản trò yêu cầu mọi người im lặng để lắng nghe tiếng 
vọng (nếu có) 

Tiếng vọng : Một người có giọng trầm, đứng khuất trong màn đêm đọc 
chầm chậm một đoạn văn, một bài thơ, nội dung ca ngợi ngọn lửa, ca ngợi 
thiên nhiên, ca ngợi tình huynh đệ... Thí dụ : 

“Lửa đã tàn dần, tàn dần ... nhưng ánh sáng của lửa vẫn mãi soi trong tim 
chúng ta. Tiếng hát nồng thắm, tiếng cười trong trẻo hồn nhiên vô tư của đêm 
nay không còn nữa, chỉ còn ánh lửa bập bùng soi trên những gương mặt thân 
thương. Trong giây phút sâu lắng này, không ai nói lên hai chữ “chia tay”... 
nhưng chúng ta phải trở về với cuộc sống và công việc của mình, và chúng ta sẽ 
kể lại cho mọi người nghe về đêm nay. Tôi tin rằng những điều kỳ diệu của đêm 
nay sẽ là khởi đầu cho những điều tốt đẹp nhất của ngày mai”. 

Câu chuyện tàn lửa : Quản trò mời Trại trưởng ra nói “Câu Chuyện Tàn 
Lửa” với những lời tâm tình nhắn nhũ, ngắn gọn. Đây cũng là giờ tinh thần 
đượm màu sắc trầm lặng, suy tư, cảm tạ, tĩnh tâm, cầu nguyện ... tuỳ theo mục 
đích của đoàn thể đó. 

Tóm lại Nghi Thức Tàn Lửa có thể diễn tiến như sau: 

• Tiếng vọng 

• Câu chuyện tàn lửa 

• Tuỳ theo tôn giáo của Trại sinh: cầu nguyện, sám hối, cảm ta. . .. xin 
thượng đế ban cho giấc ngủ bình an. 

• Sau đó hát bài “Tàn Lửa” rồi từ từ im lặng rút lui vào lều của mình, 
tuyệt đối không vỗ tay, reo hò hay hô khẩu hiệu giải tán lúc này . 

• Sau khi mọi người ra về hết, chỉ còn lại Huynh trưởng và các em sẽ 
tuyên hứa vào ngày hôm sau, ở lại ngồi quanh đống lửa “tĩnh tâm” 
(nếu có) 
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BAN ĐIỀU HÀNH BUổI LỬA TRẠI 

QUẢN TRÒ 

Người ta thường hiểu lầm; quản trò là một anh hề, lên nhảy nhót, uốn éo 
để chọc cười thiên hạ. Không đơn giản như vậy, người quản trò chính là linh 
hồn của buổi lửa trại, nó quyết định sự thành bại của buổi lửa trại đó. 

Người quản trò ngoài óc khôi hài, dí 
dỏm, còn phải có tính năng động, phản ứng 
nhanh, san lấp ngay những lỗ hổng của 
chương trình. Ngươi quản trò phải có nhiều 
vốn liếng sinh hoạt như: trò chơi, băng reo, 
cộng đồng phải biết lúc nào tạo bầu không 
khí sôi động, lúc nào phải trầm lắng. Biết 
cắt ngang một cách khéo léo những tiết mục 
quá dài hoặc có nội dung nhảm nhí. Biết 
phôi hợp cùng quản ca và quản lửa để tạo 
nên một chương trình sông động. 

Nghệ thuật của quản trò là nghệ thuật của ngôn ngữ và cử điệu, do vậy, 
nếu bản thân có thêm được các kỹ năng ca, múa, kịch, kịch câm ... thì càng 
dễ thành công. 

Vai trò của quản trò 

1. Là người phôi hợp với Ban Huynh trưởng để đưa ra chủ đề lửa trại. 
Thông báo cho mọi người biết chủ đề để họ chuẩn bị. 

2. Là người khuyến khích, thúc đẩy mọi người sáng tác, luyện tập các tiết 
mục. Xem xét nội dung, giám sát đề tài xem có phù hợp với chủ đề hay 
không? 

3. Là người thu thập tiết mục, đề tài và sắp xếp chương trình. Phối hợp với 
quản lửa và quản ca cho nhịp nhàng và đồng bộ 

4. Là người giới thiệu chương trình, quản trò phải có trong tay toàn bộ 
chương trình các phần, các tiết mục theo thứ tự diễn tiến từ khai mạc 
cho đến bế mạc, từ đó sẽ giữ vai trò xuất hiện để giới thiệu từng tiết 
mục cho khán thính giả hoặc quần chúng tham dự. 

5. Là người thắp lên ngọn lửa nhiệt tình nơi người tham dự, khéo léo lôi 
kéo mọi người hăng say nhập cuộc 

6. Là người dẫn dắt chương trình, quản trò chịu trách nhiệm về hiệu quả 
toàn bộ chương trình, làm cho chủ đề đưa ra được mọi người có thể nhận 
thấy luôn ẩn chứa đậm nét xuyên suôi qua các phần, các tiết mục của 
chương trình. 
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7. Là người điều khiển chương trình, quản trò phải có khả năng gây bầu 
khí cho toàn bộ chương trình bằng cách tạo ra các đột biến cao trào phấn 
khởi hay lắng đọng sâu xa nhằm thu hút, lôi cuốn mọi người theo một 
tiết tấu có tính toán trước một cách khéo léo và chu đáo. 

8. Là diễn viên đặc biệt của chương trình: Nếu các diễn viên khác chỉ ra 
biểu diễn một hai lần, nhưng mọi người có thể gặp quản trò rất nhiều 
lần, từ đầu đến cuối chương trình, do vậy, cần có những nét mới, duyên 
dáng, hấp dẫn, lôi cuốn và gây được cảm xúc mới. Tiết mục của quản 
trò tuy ngắn ngủi thoáng qua, không quá 1, 2 phút nhưng lại có thể làm 
nổi bật hơn những tiết mục khác vừa diễn xong hoặc sắp diễn trong 
chương trình. 

Quyền hạn của quản trò 

- Sau khi thu thập các tiết mục của các đơn vị - Quản trò sẽ tuỳ nghi sắp 
xếp chương trình. 

- Giữ kín chương trình từ hình thức đến nội dung để tạo sự bất ngờ. Căn 
dặn những cá nhân và tập thể tham gia trình diễn cũng giữ kín tiết mục 
của mình. 

- Khi thấy ồn áo, mất trật tự, tạo một dấu hiệu (một thủ hiệu) im lặng 
chung toàn trại 

- Giữ cho các tiết mục ngắn gọn, đừng kéo dài lê thê sẽ phát sinh ra sự 
nhàm chán 

- Nếu có ai đó mang theo một nhạc cụ, phải chắc chắn là người đó đã 
từng sử dụng và sử dụng tốt 

- Lập tức lồng ngay vào những thời gian trông bằng những bài hát, băng 
reo, trò chơi . . . không bao giờ để có thời gian chết. 

- Nếu có ai đó bắt đầu “đơn ca” một bài hát mà không ai biết hoặc một 
bài “tình ca” có âm điệu chậm và buồn, hãy cắt ngang một cách tế nhị 
và lịch sự nhưng cương quyết. 

- Khéo léo cắt ngang những vở diễn ngụ ý châm biếm, chọc ghẹo, kéo 
dài lê thê . . . 

- Nên thu xếp sao cho các Trưởng và cả quan khách tham gia một vài tíêt 
mục hay mẫu chuyện, nhưng phải hỏi ý kiến của họ trước để tránh việc 
khi lên tiếng mời thì bị họ từ chối - và cũng phải cần biết nội dung và 
thời lượng 

- Nếu có một quan khách nào muốn đóng góp một tiết mục nằm ngoài 
chương trình, bạn cần phải biết nội dung và thời gian, nếu thấy không 
thích hợp thì từ chối một cách khéo léo. Đừng cả nể để rồi hỏng cả một 
chương trình mà bạn đã tốn công xây dựng. 
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- Thông báo trước những tiết mục tiếp theo để các diễn viên có thời gian 
chuẩn bị. Nếu bạn biết ai là người kế tiếp thì có nên đến thì thầm vào 
tai để báo cho họ. 

- Bắt một bài hát, một băng reo, trò chơi . . . nếu đến tiết mục nhưng diễn 
viên vì lý do nào đó không kịp chuẩn bị hoặc chưa sẩn sàng. 

- Nếu có một vở kịch, một bài hát, một câu chuyện . . . phản giáo dục, thô 
tục, thiếu mỹ cảm, lập tức cho dừng lại bằng cách đơn giản báo với họ 
là tiết mục không thích hợp và cho tiếp tục với cái gì đó. Sau khi xong 
lửa trại, bạn hãy đến giải thích với họ lý do tại sao bạn lại làm như thế. 

- Một khi bạn đã cắt ngang một tiết mục, có thể bầu không khí sẽ chùng 
xuống, đó là lúc bạn thể hiện tài năng hoạt náo của mình một cách tự tin 
để tái tạo lại bầu không khí lửa trại. 

- Nếu chương trình đã kéo dài thì đơn giản là quản trò nên chấm dứt bằng 
nghi thức tàn lửa 

Sự khéo léo của quản trò 

Trong khi trình diễn, nếu quản trò thấy có những tiết mục không phù hợp 
hoặc kéo dài lê thê, cần phải cắt, thì không nên ra lệnh đuổi vào hay nói: “quá 
giờ rồi, cắt thôi” . . . mà nên khôn khéo giữ thể diện cho các diễn viên. Thí dụ: 

- Bắt một bài hát hoan hô diễn viên và hẹn tái ngộ 

- Tạo một tình huống dựa theo vở kịch như: “Cấp báo! cấp báo! Muôn tâu 
bệ hạ, Đông cung đang cháy, xin cấp kỳ ứng cứu” 

QUẢN CA 

Thường thì nhiệm vụ này quản trò có thể kiêm nhiệm, nhưng nếu trong 
buổi lửa trại lớn hay quản trò không có năng khiếu về ca hát, thì phải có quản 
ca để chia bớt gánh nặng 

Quản ca không cần phải là ca sĩ mà chỉ cần biết hát, và thuộc nhiều bài 
hát sinh hoạt, vui ca. biết bắt nhịp, chia bè hát đuổi (luân xương), biết một sô" 
bài ca múa cộng đồng, biết chọn bài hát cho đúng với hoàn cảnh, biết trại sinh 
đã thuộc những bài ca múa nào, và cũng phải có óc hài hước, vui tươi, dí dỏm, 
phôi hợp với quản trò, quản lửa cho nhịp nhàng . 

Trách nhiệm của Quản ca: 

• Tập hát trước cho thật thuộc, không đem giấy hay sách ghi bài hát đến 
sân lửa, vì như thế sẽ phá hủy bầu không khí đặc biệt của lửa trại khi 
họ lật giây (hay sách) ra phía ánh sáng để đọc các từ trên đó. 

• Khi cần khen ngợi, dùng các băng reo, tiếng la, bài hát ngắn . . .để 
thay thế cho tiếng vổ tay 

• Lập tức lồng ngay vào những thời gian trông bằng những bài hát, băng 
reo, trò chơi . . . không bao giờ để có thời gian chết. 
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• Chọn những bài hát mà bạn và đơn vị của bạn đã thuộc và không bao 
giờ tập một bài hát mới trong buổi lửa trại, trừ khi nó là một băng reo 
hay một câu ngắn dễ dàng và lập đi lập lại trong một trò chơi nào đó. 

• Chọn những bài hát và những vở kịch vui tươi, tao nhã, nhưng không 
đụng chạm làm phật lòng một giới nào. Tránh những âm nhạc pha chế 
lố lăng, kịch bản rùng rỢn, thô tục, phản giáo dục 

• Tìm kiếm sự phản hồi từ khán giả, nếu họ uể oải, mệt mỏi, buồn chán 
... thì dựng họ dậy. Nếu một bài hát quá chậm thì tăng tốc lên. 

• Bắt một bài hát quen thuộc và làm cho không khi sôi động bằng cách 
đổi giọng ở giữa bài hát. 

• Bắt một bài hát, một băng reo, trò chơi . . . nếu đến tiết mục nhưng 
diễn viên vì lý do nào đó không kịp chuẩn bị hoặc chưa sẵn sàng. 

QUẢN LỬA 

Là người chịu trách nhịệm về củi đốt và ánh sáng (nếu tổ chức lớn thì nên 
lập ra một ban ánh sánh) cho nên người quản lửaphải biết kỹ thuật sắp củi làm 
sao cho cháy đều, hiểu rõ tính chất cháy của những loại củi khác nhau. Lo dự 
trù củi cho đủ dùng, không được thiếu nữa chừng. 

Là người chọn khu vực để đốt lửa, quản lửa phải biết phòng hoả, tránh 
đốt lửa dưới tàn cây xanh hay gần những cây có dầu. 

Quản lửa cũng phải biết một sô" xảo thuật ánh sáng và cách tạo màu cho 
lửa 

Trách nhiệm của Quản lửa: 

• Chọn một vị trí đốt lửa thích hợp với số lượng người tham dự bờ biển, 
nơi trông trải . . . 

• Chuẩn bị và sắp xếp cẩn thận sân lửa, lối vào, lối ra, nước, cát, củi, 
dầu hôi, chất tạo màu cho lửa . . . 

• Vòng tròn sân lửa là nơi thiêng liêng bất khả xâm phạm, không ai 
được bước vào, trừ quản lửa và những người có trách nhiệm 

• Không ai được cho thêm củi vào đám cháy ngoại trừ quản lửa hoặc 
những người đã được chỉ định. 

• Phối hợp với quản trò, quản ca, để biết khi nào cần tăng, cần giảm 
ánh sáng. 

• Đừng để ngọn lửa bùng quá lớn, sẽ làm mất đi sự lôi cuốn kỳ diệu 

• Các bạn có thể sử dụng thêm ánh sáng của đèn điện, bình ac-quy, đèn 
măng-sông . . . nếu như ánh sáng của nó không phá vỡ bầu không khí 
của lửa trại. 

• Để tăng thêm bầu không khí thần bí, các bạn cho dọn sạch sẽ tro than 
và những gì còn lại của buổi lửa trại trước khi trời sáng, để khi thức 
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dậy, các trại sinh không biết địa điểm lửa trại tối hôm qua nằm ở chỗ 
nào 

• Khi ngọn lửa đang cháy, phải luôn luôn có người túc trực 

• Chuẩn bị sẵn những phương tiện chữa cháy như thùng chứa nước, 
thùng chứa cát, cây tươi bó thành chổi 

• Không đốt lửa dưới các tàn cây, vì lá có thể bắt cháy hoặc héo khô do 
sức nóng của ngọn lửa bốc lên 

• Dọn sạch cành cây, lá khô . . . chung quanh khu vực làm bếp hay đốt 
lửa trại để đề phòng cháy lan 

• Không để những vật dễ cháy, những chất dẫn lửa gần đông lửa 

• Không đốt lửa trên sân gạch, nền xi măng. Nếu buộc phải đốt thì nên 
lót một lớp các dày bên dưới trước khi đốt 

• Không đốt lửa trên tảng đá (trừ khi bạn là một nhà địa chất, biết rõ 
tính chất của tảng đá đó), vì khi nóng quá đá sẽ nổ và hất văng tung 
tóe các cây củi đang cháy 

• Sau buổi lửa trại, phân công cho các thành viên đã lớn dọn dẹp đông 
lửa đổ xuống hô" rồi lấp lại. Giám sát cho đến khi công việc hoàn tất 

• Không cho bất kỳ một ai vào vòng lửa đã dọn xong, giải thích cho họ 
biết là tro và cát cũng nóng như than hồng 

Ghi nhớ: 

- Quản trò, quản lửa, quản ca không nên xuất hiện khi trình diễn, trừ 
trường hợp cần thiết 

- Trưởng nào muôn tham gia cũng phải cho quản trò để sắp xếp, không 
được dẫm chân lên phần việc của họ 
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ĐỀ PHÒNG CHÁY RỪNG 



ơ các nước tiên tiến, để lửa cháy mà không dập tắt trước khi rời khu vực 
thì sẽ bị truy tô" trước pháp luật . 

ơ nước ta, chính phủ đã ban hành những luận lệ bảo tồn thiên nhiên, tuy 
nhiên vẫn còn nhiều khu rừng chưa có người trông nom canh giữ. 

Năm 1998 Phong Trào Hướng Đạo đã được Liên Hiệp Quốc quy định là 
phong trào bảo vệ môi sinh. Yì vậy, mỗi Hướng Đạo Sinh phải là một thành 
viên tích cực trong việc bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên. Thận trọng về vân đề 
lửa củi, vì cháy rừng là một thảm hoạ cho tài nguyên quốc gia và môi tường 
sinh thái của trái đất 

Các bạn đừng bao giờ chủ quan cho rằng trong rừng chỉ toàn là cây xanh 
thì làm sao mà cháy được. Yì cho dù có nhiều cây xanh khó cháy, nhưng vẫn 
có nhiều loại cây chỉ cần một tia lửa là bắt cháy ngay, nhất là các loại cây có 
dầu. Hơn nữa, trong rừng có rất nhiều lọai chất dẫn lửa nhanh như cỏ khô, lá 
khô, cành cây khô, trái cây khô . . . 

Hãy ghi nhổ: 

Một cây thông có thể làm ra triệu que diêm 

Một que diêm có thể đốt sạch triệu cây thông 

Chúng ta thường đi cắm trại ở những vùng thiên nhiên hoang dã, nơi có 
rất nhiều chất liệu dễ cháy, vì vậy chúng ta cần phải tuân thủ những điều sau: 
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• Nhóm lửa ở chỗ kín gió, xa các cây khô, cây có dầu. 

• Không đốt lửa dưới những tàn cây . . . 

• Dọn sạch cây, cành, cỏ, lá khô trong khu vực làm bếp, khu lửa trại để 
đề phòng cháy lan. 

• Không để những vật dễ cháy, những chất dẫn lửa gần đông lửa. 

• Cắt người trông chừng lửa. 

• Tưới nước vào than, củi trước khi xúc đổ xuống hô". 

• Chuẩn bị những vật liệu phòng cháy: nước, cát, cành tươi bó thành 
chổi. . . 

• Các Quản lửa, các Trưởng, các đầu nếp. . . phải biết tiên liệu: Nếu 
xảy ra hoả hoạn - Ta phải làm gì? 


-Dập tắt các bếp lửa (hay chỗ đốt lửa trại) nếu các bạn 
còn lâu mới cần lại hay trước khi rời đất trại, bằng cách 
dội nước vào đống lửa 

-Dùng một cái cây khều đông tro rồi dội nước lại một 
lần nữa, vì có thể than hồng còn cháy âm ỉ ở dưới đông tro. 

-Để chắc chắn lửa đã tắt hẳn các bạn dùng tay để kiểm 
tra. Nếu đông lửa đã hoàn toàn nguội lạnh thì mới được 
dùng xẻng để xúc bỏ xuống hô" rồi lấp lại 


Dập lửa: 


í 

b 

M 

m 

m 


CHỮA CHÁY RỪNG 

Người ta nói, muôn dập tắt lửa thì: 

• Phút thứ nhất = 1 ly nước 

• Phút thứ hai = 1 thùng nước 

• Phút thứ ba = 1 khôi nước 

Có nghĩa là chúng ta phải hành động càng sớm càng tốt - khi mà lửa chưa 
kịp lan ra. 

• Lây cành tươi, bó thành chổi để dập tắt lửa. 

• Sắp hàng một bao quanh đám lửa, đập lần vào. 

• Một sô" đi sau dập những ngọn lửa bị gió bùng lên lại. 

• Nếu có cát hay nước ở gần đó phải tận dụng ngay. 

• Sắp hàng một để chuyển nước đến chổ cháy - vừa nhanh vừa dở mệt. 

• Thông báo cho cư dân ở gần đó biết 
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LỬA TRẠI TRONG NHÀ 

Trong trường hợp mưa to gió lớn, hay ở những khu vực bị cấm đốt lửa 
hoặc vì một nghi thức nào đó cần phải đốt lửa ở trong phòng hay ở một sân 
gạch. Để đảm bảo an toàn, sạch sẽ đồng thời vẫn có ngọn lửa để sinh hoạt, 
các bạn nên áp dụng những phương pháp sau: 

Đơn giản nhất là lấy một tấm ván vuông (lớn nhỏ tuỳ ý), trên đó cắm một 
s đèn cầy. Muôn cho đẹp , các bạn có thể làm một khung cắm nến hình kim tự 
tháp, rồi cắm đèn cầy từ thấp lên cao. 

Nếu trong phòng có điện, các bạn hãy làm một đống lửa giả theo cách 


sau: 

- Dùng một hộp gỗ hay giấy, trong đó để một quạt máy nhỏ. Trên quạt 
máy gắn một bóng điện 100w màu đỏ. 

- Đính chung quang miệng hộp một sô" giấy bóng kiếng màu đỏ có hình 
lưởi lửa 


- Chất một ít củi chung quanh hộp, trên củi dán thêm một sô" lưỡi lửa bằng 
giây bóng kiếng 

- Khi cắm điện, 
các bạn sẽ có một 
đông lửa trông giông 
như thật, chỉ khác là 
không nóng, không 
khói. 


Cuộn các tờ báo cũ rồi lấy 
dây thun cột lại thành cuộn 
tròn như cây củi. 

Chồng lên nhau theo hình 
kim tự tháp 





Lấy một bóng đèn tròn hay 
bóng đèn compact để ở dưới 


Vò một số giấy bóng màu vàng, 
đỏ cho vào. Khi đấy lên trông 
giống như bếp than hồng 



LỪA TRẠI 


62 



PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG cụ Hổ TRỢ 

NHẠC CỤ 

Các nhạc cụ trong chương trình lửa trại càng đơn giản gọn nhẹ thì càng dễ 
mang theo, nhưng cần phát âm thanh lớn để không bị loãng giữa không gian 
rộng lớn. 

Ngoài những nhạc cụ phổ thông như: đàn, kèn, trông, chiêng, cồng, phèng 
la, sáo . . . chúng ta nên khuyến khích các trại sinh chế tạo những nhạc cụ 
ngẫu hứng như: Mấy mẩu tre, gỗ cứng đủ cỡ làm bộ gõ, còi, túi nilông nhỏ 
(thổi lên túm lại đập như pháo), tù và, kèn tây, sáo, chuông xe đạp, nhạc ngựa, 
lục lạc, chuông con, nắp soon nồi, chai đựng nước, tôn mỏng, bi đông nước hay 
gáo dừa trong có sỏi, sạn . . . 

Tuy nhiên, nếu muôn trình diễn đạt hiệu quả cao, chúng ta cũng cần phải 
luyện tập, phôi âm, phôi khí . . . 

NHẠC CỤ TÂY NGUYÊN 

Các dân tộc Tây nguyên với nền văn hoá độc đáo, đã tự chế tạo ra những 
nhạc cụ bằng các vật liệu thiên nhiên như tre nứa, sừng thú vật, đá . . . Những 
nhạc cụ này tuy dễ làm, nhưng để có được một âm thanh chuẩn mực thì cần có 
một kiến thức về âm nhạc và tay nghề cao. Tuy nhiên, các bạn nếu có thể 
cũng nên thử tài khéo tay của mình để chế tác vài nhạc cụ cho đêm lửa trại, 
tuy không được chuẩn nhưng chắc chắn sẽ rất thú vị. 

Những nhạc cụ nầy có thế tháo rời ra, bó gọn lại, khá tiện lợi khi cần di 
chuyển xa. 

Đàn T’riùĩg 

Nhạc khí rất phổ biến trong các tộc ở Tây 
Nguyên. Đàn gồm một sô" ông, chủ yếu bằng 
các loại tre nứa, một đầu kín, đầu kia vát một 
đoạn. Sô" lượng ông trước đây thường là 2-3 
hoặc 5-6, nay có nơi làm tới 9-16 ông. Chúng 
được buộc song song từ nhỏ tới lớn bằng hai sợi 
dây thành một dàn. Đàn được mắc xéo ngang 
vào hai gô"c cây hoặc cọc tre, gỗ... 

Khi diễn tâu người ta dùng hai dùi bằng tre 
hoặc gỗ gõ lên các ông. Cũng có khi hai người 
cùng diễn tâu trên một đàn. 
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Đàn Klôngpút 

Là loại nhạc khí của các cô gái người Tây Nguyên. Một dàn gồm 2 đến 
12 ông nứa, lồ ô hoặc tre cỡ tương đối lớn. Đường kính các ống khoảng 5-8 
cm, chiều dài 60 - 120 cm, có khi 20 - 200 cm. 

Klông pút có loại kín một đầu và có loại 
rỗng hai đầu. Khi diễn tấu các ông được đặt 
nằm ngang vừa tầm tay người vỗ trong tư thế 
đứng lom khom hoặc quỳ. Dùng hai bàn tay 
khum vỗ vào nhau trước miệng ông, các cô 
gái tạo nên luồng hơi lùa vào ống làm vang 
lên âm thanh. 

Khèn 

Là loại nhạc khí rất cổ, xuất hiện ở Việt Nam từ trước Công Nguyên. Vật 
liệu để chế tạo nên cây khèn chủ yếu là tre nứa và gỗ lấy trong rừng, cấu tạo 
của một chiếc khèn khá đơn giản, bao gồm 6-14 ông tre con và 1 ông cả dùng 
để ghép nối các ông con. Người ta chọn những nhánh tre già, đem vuốt cho 
sạch mắt và hong trên gác bếp từ 2-3 tháng. Sau đó mang xuống thông mắt và 
đục mỗi ông 1 lỗ nhỏ bằng nhau ở đầu ông khèn, ống khèn cả được làm bằng 
gỗ xoan hoặc gỗ pơ-mu tiện nhẩn mặt ngoài và đục rỗng ruột bên trong, dùng 
mũi dao nhọn khoét các lỗ để ghép 5 ống con vào tạo thành hình dáng của 
khèn. 

Trong chiếc khèn, thì bộ phận 
quan trọng nhất là chiếc lam đồng 
nằm bên trong các ống khèn. Đây 
được coi là “thanh quản” của khèn. 

Trước kia, người Mông thường dùng 
kim loại đồng để tán mỏng, sau đó 
cắt nhỏ và ghép vào các ông khèn. 

Ngày nay, họ đã có những chiếc lam 
đồng đã được chế tạo sẩn, sau đó chỉ 
việc dùng dao rạch một đường nhỏ 
để lắp vào các ông khèn. Việc ghép 
nối các ông khèn con với ông khèn 
cả phải khít vào nhau, không để 
không khí lọt vào trong, như thế âm 
thanh của tiếng khèn mới đảm bảo 
độ vang. 
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Đàn Tre lắc 

Có nguồn gốc từ Indonesia với các 
ông tre được lắc để va chạm vào thành 
đàn, tạo nên những âm thanh đặc biệt, ở 
Việt nam, tre lắc có gắn thêm tay 
cầm để ngưới chơi có thể vừa lắc đàn 
vừa múa. 


Đàn Môi 

Được làm bằng một mảnh đồng dát mỏng hình chiếc lá tre dài 8 cm, ở 
giữa mảnh đồng người ta cắt rời hai đường chéo tạo thành một hình tam giác 
(cạnh đáy vẫn dính vào thân đàn) làm lưỡi gà. Khi sử dụng người chơi đàn đặt 
hờ đàn vào giữa hai môi, dùng ngón tay bật vào đầu đàn làm rung bộ phận tam 
giác tạo ra các âm thanh vang lên trong khoang 1 
giao duyên của trai gái ở miền núi Việt nam. 



Sáo trúc 

Nhạc cụ hơi làm bằng một đoạn trúc (được tiện từ thân cây trúc đã được 
chọn lựa kỹ) dài chừng 40cm, đường kính khoảng 2cm. Thân sáo được khoét 6 
lỗ bấm và một lỗ để thổi. Có lẽ không có loại nhạc cụ nào đơn giản hơn cây 
sáo trúc. Vậy mà người nghệ sĩ thổi sáo đã truyền tới người nghe những âm 
thanh đi sâu vào lòng người, (sáo trức không phải là nhạc cụ của người Tây 
nguyên mà là của người Kinh) 

Sáo trúc là một nhạc cụ hết sức giản dị, thành phần nó gồm vỏn vẹn: 

1. Một ông rỗng lòng. Trên thân ống, ở một đầu, là lỗ thổi. Theo một 
hàng dọc cùng hàng với lỗ thổi, ở đầu kia, là môt chuỗi những lỗ phím. 

2. Trong lòng ống, sát mép lỗ thổi, phía không có phím, có một cái nút: 


Lô' ttáì 

7 6 5 

Phi hy. 
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m 

lỏrựỊ ôíựị táo 


) 


(lì. 2) 


(H. ĩ : Sáo trông hèn ngoài, 
H. 2 : Sủo bò dọc). 
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Bộ gõ được làm nằng gỗ, kim loại (móng ngựa, vành xe hơi, xe gắn máy) ly thuỷ tinh, 
xương, gốc tre .. . 


Chế tạo bộ lúc lắc bằng vỏ bầu 
khô, gáo dừa, lon thiếc nhỏ, vỏ sò, 
ống giấy, bao giấy ... bỏ vào 
trong đó đậu khô, cát, sỏi, nút 
chai, mì sợi vụn . . . rồi cầm để lắc 


Bộ trống được làm bằng những thùng phuy nhựa, thùng sơn, lon rổng, Ống nước lớn . . . 
mặt trống được bọc bằng cao su, da động vật, vải bạt . . . 


Sáo chai được làm bằng các chai rỗng có dung tích 
khác nhau ( nếu chai giống nhau thì phải đổ nước cao 
thấp khác nhau) khỉ thổi vào miệng hay gỗ vào chai 
sẽ phát ra những âm thanh khác nhau 
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TRỤC LẼN 
DÂY 


Chúng ta cũng có thê 
chế tạo những nhạc 
cụ khác nhau như 
đàn, contre bass, 

tambouring 

bằng những vật dụng 
mà chúng ta có thể 
tìm được như chậu, 
can sắt, hộp xì gà, 
đĩa giấy . . . 


NĂP CHAI 


CHẬU 
TẮM GIẶT 


RUY-BAN VÀ LÔNG GÀ 


ĐĨA GIÃY 


N NHẠC ĐANG CHƠI CÁC NHẠC cụ NGẤU HỨNG 
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ÂM THANH - TIẾNG ĐỘNG - 

Cho dù trong các buổi lửa trại ít khi dùng đến “tiếng động hậu trường”. 
Nhưng nếu các bạn có thể thực hiện được các kỹ năng đó thì sẽ thêm phần 
hiệu quả cho tiết mục, và cũng là cách học làm quen với các kỹ thuật sân 
khấu. Đây là đại cương mấy cách làm tiếng động hậu trường: 

MƯA 
Mưa 

- Lấy chổi tre quét lên giấy báo. 

- Vò giấy gói đồ nhè nhẹ. 

- Cho đậu khô vào trong lon rồi lăn 

- Bóp tròn hai quả bóng bằng giấy 
gói đồ rồi vo tròn chúng trên tay 
mạnh mẽ (lúc mạnh lúc nhẹ). 

Mưa đá: 

Cho những hòn sạn nhỏ rơi trên mặt kiếng. 

SẤM SÉT 

- Lấy tấm tôn mỏng rồi dùng tay 
mà rung nhẹ hay mạnh tùy lúc để làm 
sấm. 

- Treo một tấm thứ hai bên cạnh và 
dùng dùi có bọc vải đập mạnh vào giữa 
để làm sét đánh. 

- Muốn cho giông sấm hơn thì dùng 
trông lớn mà đánh . 

- Có thể đánh vào đáy nồi cũng 
được song hai cái dùi phải bọc vải cho 
êm kẻo nồi thủng. 

GIÓ 

Làm giả tiếng gió bằng cách thổi qua ông loa. 

CHỚP 

- Nếu ở sân khấu thì lắp sẩn đèn trắng hai bên rồi thỉnh thoảng bật tắt. 

- ở lửa trại thì có thể làm một ông bễ lò rèn trong đó đốt sẩn mồi lửa và ủ 
trấu (vỏ thóc), ống thổi nối liền ở ngoài xa, lúc làm chớp thổi vỏ trấu cháy lòe 
bay lên (có thể làm bằng than vụn hay thứ gì cháy nhạy mà không thành lửa). 
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ĐÁM CHÁY 

Cho đèn đỏ rực và làm tiếng động như có mưa lớn, vò giấy bóng kính bắt 
chước tiếng lửa nổ. 


NÚI LỞ - ĐỘNG ĐẤT - TUYET rơi 

Làm như tiếng sấm và vò giấy bóng kính, hoặc nâng cao những bó củi, 
tảng đá, để rơi xuống đất, hay có thể dùng phèng la rung nhè nhẹ ở xa. 


TIẾNG CHIM CHÓC - THÚ VẬT 

- Dùng một miếng giấy bóng hay miếng bao nylon cặp sát ngón cái rối 
dùng miệng để mút, sẽ phát ra tiếng như chim hót. 

- Cho nước vào một cái chén con, rồi cho còi vào trong nước để thổi. 



Dây thun đẹp làm lưỡi gà 


NGựA ĐI 

Lấy 2 trái dừa khô gõ vào một 
miếng ván theo nhịp đi, nếu không có 
dừa dùng những hộp tròn bằng gỗ gõ 
cũng được. 

Nếu muốn làm tiếng ngựa đi trên 
đất cát thì bọc vải vào gáo hay gỗ rồi 
gõ theo nhịp đi. 



NGựA KÉO XE 

Cho thêm vào trong cái mõ gỗ hay vỏ dừa khô vài vòng xích sắt làm như 
hàm thiết và buộc vào mỗi tay một cái nhạc ngựa để nó kêu khi tay cử động. 
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TIẾNG SÚNG BẮN 

- Đánh vào trông. 

- Chập hai sợi dây da (dây nịt) lại 
với nhau, hai tay cầm hai đầu để 
chùng lại rồi giật mạnh. 

- Đặt ngửa xe đạp lên quay bánh 
sau cho chạy rồi dí đầu đũa vào 
làm súng liên thanh. 



XE LỬA 

T/ Ạ . i A 1 A A • 1 ạ'' r\ _ Ạ _ 1 A? • 1 V 4Ạ , A 4 / 

Kê tâm tôn lên roi lây 2 cây chối chà đập trên đó. 
Dùng tay nắm nện trên trốc thùng phuy không. 

CHUÔNG ĐIỆN THOẠI 

Dùng chuông xe đạp để làm chuông 
điện thoại hay chuông gọi cửa 



TẠO MÀU CHO LỬA 

Trong khi trình diễn văn nghệ, nếu quản lửa biết cách tạo màu cho lửa, 
thì tiết mục sẽ thêm hấp dẫn và vui mắt, dưới đây là một sô" vật liệu mà quản 
lửa phải chuẩn bị để tạo màu cho lửa 

- lửa bừng sáng: ném vào lửa những bao nilon nhỏ có chứa dầu lửa 
hay xăng, rơm khô, giây cắt vụn, thuốc pháo bông 

- tạo khói: ném vào lửa rơm ướt, lá cây tươi, 

- lửa màu đỏ: bột than 

- lửa xanh: bột Sulíatede cuivre, giây bạc trắng 

- lửa vàng: muôi bọt, nhựa thương phẩm 

- lửa toé bông: muôi hột 


LỪA TRẠI 


70 



LÀM MẶT NẠ 

Trong phần hoá trang, mặt nạ đóng một vai trò quan trọng. Nó làm nổi 
bật và khẳng định (đôi khi cường điệu) tính chất của nhân vật mà trong hoá 
trang gương mặt, chúng ta không làm được . 

Để làm một mặt nạ, các bạn theo công đoạn sau đây 



NẮN KHUÔN ĐỔ THẠCH CAO Bồl 

BẰNG DẤT SÉT (sau khi phết paraíin) 



CẮT NHỮNG TỒ MÀU VÀ GẮN 

PHẦN THỪA DẰY ĐEO 


GIẤY VÀ VẢI 



GẮN RÂU TÓC 
(HOÀN TẤT) 


MỘT SỐ MẶT NẠ 
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PHỤ LỤC 


CÁC KỊCH BẢN KHAI MẠC LỬA TRẠI. 

Ớ những kỳ trại có qui mô lớn, người ta thường sử dụng những kịch bản 
được dàn dựng và tập luyện một cách công phu, phần hoá trang và đạo cụ 
cũng được chuẩn bị chu đáo. Thường thì những kịch bản nầy thiên về biểu 
diễn, mang một sắc thái văn nghệ quần chúng, phù hợp trong các kỳ trại lớn, 
có đông quan khách. Sau đây là những kịch bản mà chúng tôi đã sưu tầm và 
biên soạn. 

KỊCH BẢN: TRUYEN thông hùng vương 

Nhàn vật 

- Lạc Long Quân 

- Âu Cơ 

- 30 diễn viên múa 

Đạo cụ 

- Ngọn đuốc chính dành cho Lạc Long Quân 

- 10 ngọn đuốc lồ ô (dành cho các Trưởng cùng châm lửa) 

- 30 ngọn đuốc dành cho diễn viên múa 

( Nếu thực hiện được) Cảnh nhà Rông Tây Nguyên, phía trước là đống củi 
lửa trại. Ánh sáng lung linh, khói tỏa nhẹ, không gian im lặng. Đội múa đừng 
trước nhà sàn; phía trước là vòng tròn của các đơn vị tham dự lửa trại ( chưa 
đốt lửa). 

Tiếng hú dài, tiếng trông chiêng nổi lên. 

Tiếng vọng: (bài Hò lửa) ơ này anh em ơi! Lại đây ta cùng nhau nhóm 
lửa hồng! Đền bù những lúc sương rơi. Rơi trong đêm khuya bầu trời mịt 
mùng. 

Tất cả lập lại: Rơi trong đêm khuya bầu trời mịt mùng. 

Tiếng vọng: ơ này anh em ơi! Lại đây ta cùng nhau nhóm lửa hồng, nào 
đoàn ta hát ta ca, ca trong đêm khuya lửa hồng bập bùng. 

Tất cả lập lại: Ca trong đêm khuya lửa hồng bập bùng. 

(tiếng hú) 

Tiếng trông chiêng nổi lên 3 hồi. Lạc Long Quân và Âu Cơ xuất hiện 
(Lạc Long Quân đứng bên dưới và Âu Cơ ngồi trên nhà sàn). Âm nhạc Tây 
Nguyên nổi lên, tốp múa thể hiện trên nền tiết tấu khỏe mạnh thể hiện sức 
sông của núi rừng và cuộc sông của thời nguyên sơ. Lạc Long Quân nói trên 
nền nhạc: 

Hỡi con Rồng cháu Tiên 

Từ mọi miền Tổ quốc 


LỪA TRẠI 


72 



Của xứ sở Long Quân - Âu Cơ muôn đời rộng mở 
Các thần dân ta về đây từ núi non hiểm trở 
Từ biển xa, biên đảo, sóng thần 
Đã không quản đường dài, sóng dữ 
Cùng về đây góp bàn tay dựng nước Văn Lang 
Gọi: Hỡi những thần dân đất Việt! Hu ra... 

Đáp: Hu ra, hu ra, hu ra... 

(nhạc múa bài: Một Mẹ Trăm Con) 

(Đọc trong nền nhạc): 

Đất của ta rừng vàng biển bạc 
Vương quốc của ta hoa nở bốn mùa 
Trai gái của ta vui sống bên nhau 
Giữa đất trời sáng bừng lên ngọn lửa 

(Ngọn đuốc được thiết kế từ trên cao chạy ngay xuống tầm tay của Lạc 
Long Quân. Lạc Long Quân hô to: Ta truyền giao hùng khí Văn Lang của 
4000 năm dựng nước và giữ nước cho tuổi trẻ hôm nay, để tiếp tục nâng cao 
đuốc trí tuệ, soi đường cho sự nghiệp lập thân kiến quốc, cho Việt Nam dân 
cường nước thịnh, song hành với cường quốc năm châu (mời các Trưởng lên 
châm ngọn đuốc truyền thống). 

Lạc Long Quân: Nổi trống lên hỡi những chàng trai cô gái con Lạc cháu 
Hồng. Hỡi những bộ tộc Bách Việt kiên cường bất khuất. 

Lúc này 4 diễn viên cùng đánh trông, đánh chiêng, tù và... và mọi người 
cùng reo vang. 

Ẩu Cơ: Hỡi những bộ tộc Việt 
Những con yêu của mẹ Âu Cơ 

Các con về đây để tế cáo đất trời cầu cho quốc thái dân an 

Để chào mừng cho hào khí Văn Lang 

Thiên vạn niên trường tồn vĩnh cửu 

Các thần dân hãy mau về đây, mau về đây! 

Nhạc nổi lên. 

Lúc này toàn trại cùng nhảy múa theo bài hát “Xưa Mẹ Âu Cơ” (Đội múa 
làm mẫu, toàn bộ trại sinh múa theo). 

Kết thúc bài múa, Ẩu Cơ truyền dạy : Các bộ tộc Việt hãy lắng nghe lời 
huấn dụ của Tổ phụ Long Quân. 

Long Quân: Bên ngọn lửa rực cháy đêm nay, trong niềm tự hào của hồn 
thiêng sông núi, các thần dân về đây trong tình yêu Tổ quốc, dệt những bài ca 
cho đất nước nở hoa. Mỗi con dân nước Việt hãy nhớ những ngày đấu tranh 
gian khổ dựng nước và giữ nước của cha ông để nung lên ngọn lửa tâm hồn. 

Giữ đỏ thắm trong lòng dân nước Việt 
Lửa trái tim, của chân lý niềm tin 
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Lửa nghìn đời bất diệt thiêng liêng 

Hãy bái lạy tổ tiên sông núi 

(tất cả cùng cúi lạy và hô: hu ra. . .) 

Hãy hát mừng Tổ quốc nở hoa 
Hãy hát mừng lửa hồng soi sáng. 

Con đường vinh quang đang đón chờ tất cả chúng ta 
(lúc này nhạc nổi lên bài múa nhảy lửa, tất cả cùng tham gia theo hướng 
dẫn của Long Quân, Âu Cơ và nhóm múa). 

Khi nhảy lửa xong, tất cả cùng ngồi quanh vòng lửa, im lặng. 

Sau đó chuyển sang phần sinh hoạt lửa trại 

KỊCH BẢN: HỘI CồNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN 

Chọn 1 người hóa trang thành già làng, 1 người hóa trang thành thần lửa. 
Sau một hồi cồng chiêng. Quản trò điều khiển tất cả các trại sinh tiến ra 
khu vực sinh hoạt lửa trại (theo cách thông thường hay có một sô" biến tâu tuỳ 
ý). Khi các trại sinh đã tập họp thành một vòng quanh đông củi. Già làng ra 
dấu hiệu và hú một tràng dài (đã được báo trước) tất cả các tiểu trại đều hú 
theo: 

- Già làng: “Hỡi dân làng ơi!” 

- Trại sinh: “ơi” 

- Già làng: “Trong không khí tưng bừng lễ hội, Ta già làng người đứng 

V . Ằ v Ẩ /M Ầ 

đâu buôn làng kêu gọi các con vê cùng mừng vui. o ô! o ô”. 

- Trại sinh: “ồ ô! ồ ô” 

Già làng đi quanh đông củi, làm điệu bộ cầu khấn: 

- Già làng: “Giàng ơi! Giàng ơi” 

- Trại sinh: “Giàng ơi! Giàng ơi” 

- Già làng: “Ô hô ! ô hô” 

- Trại sinh: “À ha! à ha”... 

- Già làng: “Lửa ơi! Lửa ơi! Hãy mau xuất hiện” 

- Trại sinh: “Lửa ơi! Lửa ơi! Hãy mau xuất hiện” 

- Già làng: “Lửa mang cho ta sức mạnh” 

- Trại sinh: “Sức mạnh” 

- Già làng: “Lửa mang cho ta hơi ấm” 

- Trại sinh : “Hơi ấm” 

- Già làng: “Lửa cho ta xích lại gần nhau” 

- Trại sinh: “Xích lại gần nhau” 

- Già làng: “Thần Lửa ! Thần Lửa” 

- Trại sình: “Thần Lửa! Thần Lửa” 

- Già làng: “Hãy mau xuất hiện” 

- Trại sinh: “Hãy mau xuất hiện” 
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Thần Lửa xuất hiện, tay cầm ngọn đuốc sáng, cất tiếng to rõ: “Ha, ha, ha. 
Ta đã đến rồi đây!” 

- Già làng: “Ô hô! ô hô” hoặc “À ha! à ha”... 

- Trại sinh: “Ô hô! ô hô” hoặc “À ha! à ha”.. 

- Thần Lửa : “Ta là thần Lửa, ta đến và đem văn minh cho loài người đây. 

Lửa... Lửa... Lửa hãy cháy lên” 

(lúc này thần Lửa châm lửa vào củi). 

“Cháy mãi... cháy mãi... để muôn loài được gần nhau hơn” 

(lúc này vòng tròn hú lên một hồi dài và ngồi sát lại bên nhau). 

“Ngọn lửa của ta... ánh sáng của ta sẽ sưởi ấm muôn loài. Hỡi loài người 
hãy cùng ta vui múa hát đêm nay”. 

Hát - Múa: 

- Vòng tròn cùng hát cùng múa bài: (làm theo động tác của già làng, thần 

Lửa) 

“Lửa cháy, cháy lên...” 

“Lửa trại đêm nay lung linh...” 

Khi bài múa hát kết thúc thì bắt đầu chương trình sinh hoạt lửa trại 

KỊCH BẢN: “LẠC LONG - Âu cơ” 

Ghi chú: Kịch bản nầy được tổ chức ở khu vực có sông nước, ao hồ . . . và 
sử dụng phương pháp lấy lửa từ nước 

Chuẩn bị 

- Đuốc nhỏ, đuốc lớn 

- Bè lửa. 

- Âm thanh. 

Sau khi ổn định đội hình thì nhạc nền: “Đất nước lời ru” được cất lên 

Lởi dẫn 

“Từ ngàn xưa có một vùng đất hoang sơ lượn mình bên bờ biển Đông, 
quanh năm có ánh mặt trời sưởi ấm, một vùng đất trù phú bao la với những 
dòng sông hiền hòa, những ngọn núi cao ngất trời. Nhưng cuộc sông thật sự bắt 
đầu khi Lạc Long Quân và nàng Âu Cơ kết duyên vợ chồng, kỳ diệu thay Mẹ 
Âu Cơ thai nghén. Từ Mẹ một bọc trứng nở thành 100 con, 100 người con cùng 
dòng máu Tiên Long, trăm con nên nghĩa đồng bào. 

Đất nước trù phú bao la khai phá dựng xây là ước vọng của cha, là niềm 
tin của mẹ, là khát vọng của con cháu Lạc Long “50 con xuống biển, 50 con 
lên rừng”, người miền ngược, kẻ miền xuôi, nhưng anh em một nhà mãi mãi 
khắc ghi dòng giông Lạc Hồng. 

Hơn bôn ngàn năm với bao thăng trầm lịch sử, lúc thiên thuận nhân hòa, 
lúc thiên tai địch họa, nhưng máu Lạc Hồng vẫn thắm trang sử vẻ vang. 
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Đêm nay hội lớn những người con đất Việt, từ khắp mọi miền Tổ quốc 
cùng hội tụ về đây, cùng thắp lên ngọn lửa để nhớ công đức tiền nhân. 

Nào, hãy thắp lên ngọn lửa hỡi con cháu Rồng Tiên; nào, hãy đem ngọn 
lửa từ biển khơi nối với đất liền như tình anh em ta ngàn đời bền vững”. 

Hỡi thuỷ hoả thần, xin cho chúng tôi ánh sáng. 

Chuẩn bị một bè nhỏ làm bằng một miếng ván nhẹ hay miếng xốp, trên đó 
cắm một cây nến lớn có lồng đèn chắn gió. Bè này có cột dây nối với bờ và 
được một người giỏi bơi lội ( có áo phao ) đem xuống nước trước và ở đó chờ. 

Sau khi người quản trò hô: Hỡi thuỷ hoả thần, xin cho chúng tôi ánh 
sáng. Thì người ở dưới nước bí mật châm lửa vào đèn cầy trên bè rồi nương 
theo bóng đêm để bơi váo bờ. Một người khác bí mật kéo bè vào. 

Trong khi bè đang từ từ tiến vào bờ thì mọi người đồng ca bài: về Vởi Mẹ 
Cha (xem phần phụ lục) 

Khi bè đã cập bờ, quản trò dùng đuốc để châm lửa từ bè rồi chạy đến trao 
cho Trại trưởng để châm lửa vào đống củi. 

Đánh 3 hồi chiêng, dứt tiếng chiêng thì múa bài: “Xưa mẹ Âu Cơ” do 
nhóm múa đã được tập dượt 

Bắt bài hát nhảy lửa để tất cả cùng tham gia. Khi nhảy lửa xong chuyển 
sang phần sinh hoạt lửa trại 

KỊCH BẢN: cuộc CHIÊN của quỷ dữ và con người 
V ật dụng 
1/ Chuột lửa: 

- Cung , tên lửa. 

- Dây kẽm ( 30m ) 

- Dây điện ( 30m) 

- Bộ kích lửa ( Que diêm, bình điện) 

- Chuột lửa ( Lon sữa bò ) 

- Dây thun ( 2 lạng ) 

- Giẻ, bùi nhùi, bông gòn ( 0.5kg) 

- Dầu hôi, xăng ( 2 lít) 

- Giá kệ cung tên 

2/ Hoạt cảnh khai mạc lửa: 

- Mặt nạ hoá trang mặt quỷ 

- Băng keo trong ( 10 cuộn lớn) 

- Giấy vệ sinh ( 01 bịch) 

- Quần lá người nguyên thuỷ 

- Cồng chiêng trống 

- Hai cục đá giả 
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Lời dẫn: Từ thuở xa xưa - khi vũ trụ đang còn hổn mang u ám, núi rừng 
còn đang bao trùm khắp mặt đất, khói sương còn đang che kín sông hồ. Con 
người cùng muông thú còn đang tranh dành sự sống. 

Ban ngày, nhờ ánh sáng và sự khôn ngoan, con người có thể đối đầu ngang 
ngữa với thiên nhiên, với các loài mãnh thú, nhưng khi đêm về 

Ôi! Bóng đêm ma quái, bóng đêm âm u, bóng đêm lạnh lẽo, bóng đêm 
rùng rợn . . .bóng đêm mang theo chết chóc, bóng đêm mang theo kinh hoàng. . 
. . . con người lo lắng run sợ trong bóng đêm thần bí . 

(Một sô" người đóng giả làm ma quỷ hung hãn kéo nhau gầm rú man rợ, 
làm chủ bóng đêm . . .) 

Trong bóng đêm, khi thú dữ đi săn mồi gầm thét vang núi rừng, cũng là lúc 
loài quỷ dữ làm chủ bóng đêm gây bao tang tóc đau thương và tội lỗi, loài 
người lo sợ khôn nguôi .. .họ chỉ dựa vào nhau, vào các tiếng la hét, âm thanh 
các vật dụng để xua đuổi tà ma, quỷ quái. . . 

(Một sô" đóng vai loài người, đoàn kết siết chặt tay nhau, tiến vào gõ 
mỏ, trông chiêng để xua đuổi thú dữ, ma quái. . .) 

Thế rồi một ngày, loài người phát hiện ra lửa, lửa mang theo ánh sáng, lửa 
mang theo hơi ấm, lửa giúp chúng ta nhận biết nhau là anh em, lửa kéo chúng 
ta lại gần nhau, sống quây quần bên nhau trong đên âm u, chung sức để bảo vệ 
và xua đuổi lũ thú dữ , ma quái . . . đêm đêm, họ xem ngọn lửa như thần linh, 
luôn luôn tôn trọng, gìn giữ và bảo vệ ngọn lửa 

Vậy chúng ta hãy quỳ xuống để xin trời ban cho ngọn lửa mang ánh sáng 

(Tất cả quỳ xuống, cúi đầu thật thấp, 2 tay chạm đất) 

- Quản trò: (rên rĩ) Oi âm u âm u . . . 

s A 

m /Ạ, , 9 /— V • /V /V 

- Tât ca: Oi âm u âm u 

- Quản trò: Ôi hoang vu, hoang vu .. . 

- Tất cả : Ôi hoang vu, hoang vu . . . 

(Tất cả ngẩng đầu đưa 2 tay lên trời van xin) 

- Quản trò : Xin trời thương, xin trời thương 

- Tất cả : Xin trời thương, xin trời thương 

Tất cả chổi dậy nhảy một điệu vũ hoang dã, trầm hùng, rền rĩ ... Sau đó 
Tù trưởng (quản trò) đến trao cung tên cho Trại trưởng, rồi đến đánh đá lây 
lửa (đã được bô" trí bí mật kích hoả bằng điện), Trại trưởng châm tên vào lửa 
và nhắm hướng chuột lửa để bắn, lửa sẽ bừng cháy và chuột lửa sẽ đưa lửa về 
trung tâm (xin xem thêm phần khai lửa bằng cung và tên lửa ) 

Khi lửa bùng lên thì tất cả cùng reo lên một tiếng lớn và nhảy múa bài 
“NHẢY LỬA” 

Chương trình lửa trại tiếp tục « 
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CÁC BÀI HÁT THƯỜNG sử DỤNG 
TRONG NGHI THỨC KHAI MẠC LỬA TRẠI 


Xin lưu ý: Những bản nhạc sau đây có từ lâu, đã “tam sao thất bổn”, cho 
nên thường có những dị biệt nhỏ. Tuy nhiên những dị biệt đó không đáng kể, 
vì đây là loại nhạc của tập thể, khó mà bắt nhóm này hát đúng như nhóm kia . 
. . Yì vậy, khi sinh hoạt chung, chúng ta phải chấp nhận những dị biệt đó, như 
ý Trưởng nhạc sĩ Tiến Lộc (người chuyên sáng tác nhạc sinh hoạt) nói: “Sáng 
tác là trách nhiệm của nhạc sĩ, nhưng tập thể đã hát “đúng” là chuyện của tập 
thể ...” 


'7ÔỞ MíÌll 


r 7 hiui(ị títtỉ _ — 

rũ=r7T- =y=ì 

1 

p T 

q 


0 ■ V.,# ! 

± - 

i 

c 

L— 

1 =±=Ẹ=i 


ơ này anh em ơi (ơi) Lại 

ơ này anh em ơi (ơi) , Lại 


rỈT— 

9 m m & m 




Í5EE3 

*=- 



-Ut. i 

h- 

m. m « 

-ẻ 

U 


đây ta cùng nhau nhóm lửa hồng Đền bù những lúc sương rơi 

đây ta cùng nhau đốt lửa hổng. Nào đoàn ta hát ta ca 



Bài HÒ LỬA này chỉ một người hò (còn nhóm gọi lửa sẽ láy lại) trước 
khi “Gọi lửa”. Mục đích để báo cho mọi người biết là buổi lửa trại bắt đầu. 

Yì hò một mình, nên người hò cần có chất giọng tốt, lớn ... Nếu không 
phải dùng loa khuyếch âm. 

Bài này có những dị bản như: 

ơ này anh em ơi - Lại đây ta cùng nhóm lửa hồng - vầy đoàn ta hát ta ca 
trong cao cao lửa hồng bập bùng (láy) 

ơ này anh em ơi - Lại đây ta cùng nhau quây quần - Đền bù những lúc 
sương rơi trong đêm khua bầu trời mịt mùng (Đêm khuya bầu trời bao la). 

Sau khi hò xong bài hò lửa thì chuẩn bị “GỌI LỬA” 
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GỌI LỬA 

Trích trong cuốn LỬA TRẠI của Trần Văn Lược 

& ■ 



1 - Ta đốt to cho bùng lên sáng. Đốt to cho bùng lên 

2 - Trên núi non tưng bừng hoa lá. Tối đêm um tùm cây 



sáng. Đốt to cho bùng lên sáng lên 

cối. Tối nay ta cùng nhau đến đây. 



Mau các anh em cùng nhau đến. Các anh em đều nhanh 
Mau các anh em cùng nhau đến. Chóng nhanh lên đoàn sinh 



chóng. BƯỚC mau mau lên các anh chờ ta 

nhé. Các anh đang chờ chúng ta đàng kia 


Bài hát này dùng để mời gọi đoàn sinh, các Huynh trưởng phụ trách, quan 
khách đến tham dự buổi lửa trại. Được nhóm gọi lửa đứng ở sân lửa hát. 

- Sau mỗi lần hát “Gọi lửa” thì nêu tên từng đơn vị để mời ra khu vực lửa 
trại. Thí dụ: Xin mời Đội Mãnh Sư ra tham dự lửa trại! 

Đơn vị nào nghe gọi đến tên mình sẽ “A” lên một tiếng thật dài và sắp 
hàng chạy ra 

- Sau khi trại sinh đã ra khu vực lửa trại hết, thì mới mời các trưởng và 
quan khách 

Sau khi ổn định đội hình rồi thỉ bắt đầu “Nghi Thức Khai Mạc” bằng 
những kịch bản đã luyện tập hay kịch bản sẩn có. 

Tiếp theo là NGHI THỨC CHÂM LỬA và NHẢY LỬA 
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Allegretto 


NHẨY LỬA 

(LA LÉGENDE DU FEU) 


Qlhạe.: 'Tôenei @oltu. 



NHẢY LỬA hay MÚA LỬA 

1. Nhảy lửa hay múa lửa có nhiều cách, nhất là những điệu múa chung 
quanh đông lửa của những dân tộc ít người ở vùng Tây Nguyên. Điệu múa của 
họ “đơn điệu” với mục đích chào mừng “Thần lửa” đã đem sức sông đến cho 
“Bộ lạc” - chúng ta có thể rút tỉa một sô" động tác cùng với âm điệu cồng 
chiêng để chào mừng lửa. 
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Khi nhảy lửa theo phong cách của người dân tộc, chúng ta nên chon 
những bài hát có âm điệu Tây Nguyên, ví dụ như bài: “Một Mẹ Trăm Con”, 
“Chiêng Trông cồng”, “Ngày Mùa” ... chọn bài hát với nhịp 4/4 hát chậm - 
bài hát có ý nghĩa mà đoàn thể yêu thích hay phù hợp với chủ đề của buổi họp 
vui hay lửa trại. 

NHẢY LỬA THEO PHONG CÁCH CHUNG 

Hiện nay, gần như tất cả các đoàn thể đều sử dụng bản nhạc NHẢY LỬA 
có bản gốc của Hướng Đạo Pháp là “LA LÉGENDE DƯ FEU” của Henri 
Colas làm nhạc nền để nhảy lửa. 

CÁCH THỨC NHẢY LỬA (MÚA LỬA) 

“Sự Tích Ngọn Lửa” (La Légende Du Feu) được múa lần đầu tiên vào 
năm 1924 tại trại Chamaraude (Trại trường HĐCG Pháp). Sau đó, các HĐ 
Pháp “mạnh ai nấy nhảy” chẳng có quy tắc gì cả. Thấy thế ông Jacques Sevin 
(người viết lời cho bản nhạc) đã phải giải thích cách thức “Múa lửa” thông 
nhất trong tập sách hát “Les Chansons Des Scouts De France” xb 1936. Phong 
trào Hướng Đạo Việt Nam cũng đã thông nhất theo cách nhảy này. 

Trước hết phải lưu ý 2 điều: 

1. Sô" người nhảy không phải là vô hạn định: Với một đông lửa có đường 
kính của vòng an toàn cho đông lửa khoảng từ 3m đến 4m, thì sô" vũ 
công tối đa từ 32 đến 40 người. 

2. Người nhảy thì không cần phải hát để khỏi bị thở dô"c khi nhảy và để 
bảo đảm cho điệu nhảy được điều hoà đứng đắn. Việc hát (có thể kèm 
theo nhạc cụ) do một sô" người khác không nhảy đảm trách - ban ca 
nhạc này phải lưu ý hát sao cho thật đúng điệu, để cho tốp người nhảy 
dễ dàng theo nhịp điệu. 

CÁCH MÚA (theo lời 1) 

Đội Hình: Các người múa nắm tay nhau thành một vòng tròn (thật tròn) 
xung quanh đông lửa - khoảng cách đều từ 60 đến 70 phân, hoặc rộng hơn 
một chút nếu là Tráng sinh. 

Muá Đoạn I: Theo nhịp hát, bước vào trong vòng hướng đông lửa 4 nhịp, 
rồi lại bước lùi ra. Thực hiện 2 lần như sau: 

ANH EM TA MAU cố CHAT 

Bắt đầu bước chân trái tiến vào phía đông lửa đến chữ “CHAT” đá mạnh 
bàn chân phải về trước, thẳng đầu gốì, bàn chân duỗi thẳng - hơi ngã lưng ra 
sau, 2 cánh tay co lên nhẹ nhàng các bàn tay nắm lấy nhau ngang vai. 

CÂY KHÔ VÀO ĐÂY ĐÔT CHƯNG 
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Chân phải đá lên rồi đưa chân phải ra sau lùi ở nhịp 5, chân trái lùi vào 
nhịp 6, chân phải lùi nhịp 7, chân trái chụm lại sát chân phải ở nhịp 8. 

Để dễ tập cho các em nên tập đếm như sau ở lần bước thứ 2: 

Tiến: Trái - Phải - Trái - Đá (phải) 

Lùi: Phải - Trái - Phải - Chụm (trái) 


Tiến: ĐỀM KHUYA NGHE TlỂNG tí tách 

Lùi: CẤY KHÔ Nổ VANG GIỮA RỪNG 

(Trong trường hợp đi trại mà không đến với “thiên nhiên” được thì hát 
“Chốn Này”) 

Múa Đoạn II: Bước di chuyển nhịp nhàng, đến chân mặt hướng về phía 
di chuyển vòng tròn theo ngược chiều kim đồng hồ - nhưng ngực hướng về 
lửa. 

- DANG TAY NHAU BƯỚC VÒNG QUANH LỬA CÙNG TRÔNG 
KHÓI XANH GIÓ ĐƯA Bốc CAO . 

- CÙNG CẦM TAY HÁT VANG LƯNG TA CHÚC LỬA THỀM SÁNG 
TƯƠI XUA TAN BÓNG ĐỀM. 


Khởi đầu chân trái (bước chéo qua chân phải) mỗi nhịp một bước - khi 
chân trái đặt chân chạm đất lần thứ tư thì quay người lại 180 độ và đặt chân 
phải chạm đất khi hát tới chữ “cùng”, rồi tiếp tục đi cho đủ 4 lần chân phải 
chạm đất thì quay về hướng lửa rồi đưa chân trái chụm lại với chân phải khi 
hát chữ “bóng đêm”. 

Múa đoạn III 

vẫn cầm tay nhau, nhịp nhàng bước vào, khởi đầu chân trái, chân phải rồi 
chân trái chập lại với chân phải, đồng thời đưa 2 tay lên cao (vẫn cầm tay 
nhau - giữ tay trên cao ít nhất 3 thì trong thời “chấm lưu”. 

ANH EM TA ĐÙA VUI CA HÁT 

Lưu ý: hát mỗi lúc mỗi lớn dần cho đến cuối câu. 

HÁT CHO ĐỜI VUI VUI THẬT VUI 

Bước lùi ra, nhịp nhàng, đến chữ “vui” cuối cùng thì chân phải chập lại 
với chân trái - trong khi lùi thì đưa 2 tay xuống. 
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CÁC BÀI HÁT PHÙ HỢP Với chương trình lửa trại 


GỌI LỬA THIÊNG 


lỉỗươtta (Đình. 



tối bao nhiêu âu lo! Lửa thiêng ơi, hãy 
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LỬA TRẠI ĐÊM NAY 
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Ngồi lại bên nhau 


lung linh 
anh em, 


soi sáng 
ta hát 


í 


bao 

lẽn 


gương 

cho 


mặt 

đời 


tươi 

tươi 


ì 


sáng. 

thắm. 




E=^> 


3 đời tươi thăm 

1 i I >--J> 7 ầ 


Lửa 

Ngổi 


trại 

lại 


đêm 

bên 


nay 

nhau 


xôn xao, 
anh em, 


ĩ 


chia âm 
ta đốt 








nAMBBKsỊim 





£ 


thêm cho lửa bập bùng. Để ngày mai khi 


1 I I VII V IUU MVII iy. 


£ 


ỉ 


1 


không soi cho những ai đem lòng u tối. 
xa nhau, ta có thêm hơi lửa nung cấu. 


. , 

ĩ — ...... • 

f — — 1 




H 

TM P7 17 n w 

T 

K z n u 

# 

? ? 1 

— ỉ 

Ỷ i — 1 

V- J 


Lửa trại đểm náy lan ra thiêu đốt 
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bao u mê đời thường. 


...thêm ánh lửa đêm nay. 


LỪA TRẠI 


84 






VUI ÁNH LỬA HÔNG 


Nguyễn Văn Hiên 
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Cùng hát vang lên ta xua .tan nhon 



nhau lửa hồng soi bước ta đi Lửa .thiêng bộp 


lên nung lòng nuôi chí ta đi 



VÒNG QUANH ÁNH LỬA 
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Họp vòng quanh bên ánh lửa hồng. Ngồi gần nhau hơi 
Họp vòng quanh than nóng lửa hồng. Nhìn rửng cây âu 
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ấm sưởi lòng. Lắng nghe âm thanh lửa lên tiếng, 

yếm nhủ lòng. Lổng nghe âm thanh hoà lên tiếng. 
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Ca cho đời thêm vui tươi 
Bao êm đềm bên sương đêm 
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NHŨNG BÀI HÁT TRONG NGHI THỨC TÀN LỬA 

MANG LỬA VỀ TIM Ị 
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ghi bao nhiều mối tình mặn nồng. Lửa đêm nay tan nhưng lửa 
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thiêng còn cháy âm thầm ngàn dời. Biệt ly muôn 
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phương ta nguyện đem lửa thiêng rải rắc khắp chốn. Mong mal 
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sau ngọn lửa thiêng cháy lên đốt lòng mọi người Màn... 
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Lửa dương gian đêm nay dân tàn. Và ánh 
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sáng đêm nay tàn rồi cùng với sương đêm nhẹ 
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buông iơi Lửa thiêng trong tim anh và tôi còn cháy 
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người Và sáng trong lòng mọi người 
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TRƯỚC NGỌN LỬA TÀN 
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ta cùng ngồi bên ánh lửa thiêng lòng yêu 
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mến đang thiết ta rộn ràng 
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lòng ta bừng lên 


Một lòng cùng nhau ta 
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NHỮNG BÀI HÁT KHEN - TÁN THƯỞNG 

Trong các buổi lửa trại, chúng ta không vỗ tay để khen ngợi, tán thưởng 
các tiết mục mà dùng những băng reo hay bài hát. Cho dù tiết mục đó không 
được “xuất sắc” cho lắm . . . 


HOAN HÔ 



Hoan hô ỉ Hoan hô ! Chúng ta cùng ca 





rói. À a á chúng tỏi phục anh rất nhiều. 

HAY QUÁ LÀ HAY 



thưởng cho tràng pháo tay (vỗ tay) 



thưởng chọ một nụ cười HI Hỉ HI ĩ 
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HOAN HÔ 



này. Nào chúng mình hoan hô ! Nào chủng minh 
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NHỮNG BÀI HÁT DÀNH CHO LỬA DẶM ĐƯỜNG 


LỬA DẶM ĐƯỞNG 
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dừng Igi bẽn chân đồi. khơi ánh thiêng hồngsoi Người ngồi dây với 
ngọn lửa run bồi hồi. Ta bổng nghe lời gió. Và lời cây đón 
đường còn thua lòngngừời Trên dđt khô cồn ấy. Hẹn bình minh sáng 



người 

mời 

ngời 
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BĂNG REO - TIẾNG REO TRONG LỬA TRẠI 


LỬA TRẠI 

Người điều khiển (NĐK): Lửa bếp 
Cử tọa (CT) : A! A! A! 

NĐK : Lửa đốt nhà 
CT : Ô - Ô - Ô 
NĐK : Lửa lò 
CT : A! A! A! 

NĐK : Lửa giết chóc 
CT : Ô - Ô - Ô 
NĐK : Lửa pháo bông 
CT : A! A! A! 

NĐK : Lửa căm thù 
CT : Ô - Ô - Ô 
NĐK : Lửa trại 

CT : Hoan hô - hoan hô - hoan hô 
LỬA 

NĐK : Ai tàn phá 
CT : Lửa 

NĐK : Ai thiêu hủy 
CT : Lửa 

NĐK : Ai soi sáng 
CT : Lửa 

NĐK : Reo mừng sự ấm áp nuôi dưỡng và soi sáng của lửa 
CT : Hoan ca - hoan ca - hoan ca 

NHÓM LỬA 

NĐK : Hãy nhóm lên 

CT : Ngọn lửa (tay trái đưa ra trước mặt, tay phải chỉ vào lòng bàn tay) 
NĐK : Lửa hận thù 

CT : Dập ngay (bàn tay trái úp, bàn tay phải đập mạnh lên lưng bàn tay 
trái) 

NĐK : Lửa hờn căm 

CT : Dập ngay (chân phải dậm xuống đất hai lần) 

NĐK : Lửa yêu thương 
CT : Ta cùng nhóm lên - Ah! 
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ĐUỐC SÁNG 

NĐK : Đuốc sáng 

CT : Soi chân lý (tay phải nắm lại như cầm đuốc, xoay mình một vòng) 
NĐK : Thắp sáng 

CT : Những niềm tin (hai tay để chéo lên ngực) 

NĐK : Khơi gợi 

CT : Những khát vọng (hai tay vung lên cao) 

NĐK : Vươn đến 

CT : Những tầm cao (hai tay nắm lại và tất cả cùng hô vang: “Chiến 
thắng! chiến thắng! chiến thắng!”). 

Cùng nhau bắt bài hát về lửa... 

HOAN HÔ ÁNH LỬA 

NĐK : Lửa vui 
CT : Hoan hoan hô 
NĐK : Lửa vui 
CT : Bùng bập bùng 

NĐK : Lửa vui trong đêm nay, bừng sáng! 

CT : o, à (hai tay giơ cao, nhanh) 

NĐK : Sáng soi trong đêm mịt mù 
CT : o, à (hai tay giơ cao, nhanh) 

KHAI LỬA 

NĐK : Thắp đuốc 

CT : Thắp đuốc (ngón trỏ trái làm đuốc, ngón trỏ phải làm lửa chạm vào 
nhau) 

NĐK : Đuốc sáng 

CT : Đuốc sáng (năm ngón tay bàn tay trái bung ra) 

NĐK : Châm vào củi 

CT : Châm vào củi (Nhón gót - tư thế châm vào đông củi) 

NĐK : Bùng lên sáng 

CT : Bùng lên sáng (động tác quì, hai tay vung lên cao như lửa) 

NĐK : Sáng tràn lan 

CT : Huy hoàng, huy hoàng, huy hoàng (vỗ tay, nhảy lên, cùng hát bài về 
ngọn lửa) 

SÁNG - TỐI 

NĐK : Trăng 

CT : Sáng (dang hai tay, lòng bàn tay úp lại) 

NĐK : Mây 
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CT : Bay (xoay mình sang phải rồi trái) 
NĐK : Gió 

CT : Thổi (nghiêng mình sang phải rồi trái) 
NĐK : Sấm 

CT : Ầm (khom người xuống) 

NĐK : Mưa 

CT : Rơi (đập hai tay xuống đất) 

NĐK : Tôi 

CT : Khiếp sợ (hai tay bịt mặt, gục đầu) 
NĐK : Sáng 

CT : Ah (đứng phắt dậy - vỗ tay - hoan hô) 

NỔI LỬA LÊN 
Tất cả : u... u... u... u... 

NĐK : Nổi lửa lên 
CT : Xua tan bóng đêm 
NĐK : Nổi lửa lên 
CT : Nối vòng tay lớn 
NĐK : Nổi lửa lên 
CT : Nối vòng tay lớn 
Cùng hát “Vui ánh lửa hồng” 

NỔI LỬA LÊN ĐI 
NĐK : ơ nào anh chị em ơi! 

CT : ơi! 

NĐK : Nổi lửa lên đi 
CT : Xua tan ngại ngần 
NĐK : Nổi lửa lên đi 
CT : Cho con tim hơi ấm 
NĐK : Nổi lửa lên đi 
CT : Nối liền con tim 
NĐK : Nổi lửa lên đi 
CT : Cho yêu thương tràn đầy 
Cùng hát “Gọi lửa” 
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TRÒ CHƠI TRONG LỬA TRẠI 


BONG BÓNG 

Chia cho mỗi người tham dự một bong bóng xanh, đỏ chưa thổi, khi có 
lệnh của quản trò thì mỗi người phải cô" gắng thổi quả bóng của mình to lên. 
Các hình thức chọn người thắng: 

- Ai thổi to nhất trong thời gian nhất định mà không bị bể là thắng. 

- Ai thổi cho quả bóng bể trước thì thắng nhưng cấm bóp cho nó bể. 

- Ai nắn bóng dài ra hình dạng lạ, đẹp nhất là thắng. 

THỔI NẾN 

Mỗi người cầm một cây nến đốt lên và tìm cách giữ cho khỏi tắt, trong 
khi đó cô" thổi tắt nến của bạn mình. 


KỂ CHUYỆN 

Quản trò kể một câu đầu sau đó những người xung quanh kể tiếp theo nội 
dung câu chuyện sao cho có logic để thành câu chuyện hoàn chỉnh. Ai kể 
không được, ngập ngừng, không logic thì bị loại. 

RƯỚC ĐUỐC 

Phát cho mỗi đội chơi 1 bao diêm có 3 que và 3 cây nứa. Bô" trí mỗi đội 
chơi đứng 1 phía, cách xa điểm tập trung làm “lửa trại” một khoảng cách bằng 
nhau, khoảng 50m. Nghe lệnh còi “nổi lửa”, các đội chơi làm thê" nào để nhóm 
đuốc lên sớm nhất và chạy theo một hàng dọc rước đuốc về nơi “lửa trại”. 

Có thể dùng đông đuốc đó châm vào đông củi đã sắp xếp sấn để bắt đầu 
một đêm vui. 

DIỄN TẢ ĐIỆU BỘ, CỬ CHỈ ĐẶC TRƯNG 

Mỗi đội chơi lần lượt cử một người chơi lên vòng lửa đua tài với nhau. 

Người điều khiển yêu cầu mỗi người diễn tả cử chỉ, hành động, điệu bộ 
của một nhân vật nào đó. Ví dụ: một cầu thủ đang đá bóng, một bác sĩ đang 
khám bệnh. 

Người chơi phải tìm ra cử chỉ, hành động, điệu bộ của nhân vật và diễn tả 
cho các khán giả xem. Đội chơi nào diễn tả đúng nhất về nhân vật theo qui 
định sẽ chiến thắng (các đội chơi cùng cho điểm, người điều khiển tổng hợp). 
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THI GIỌNG NÓI 

Người điều khiển đưa ra một câu nói nào đó, (ví dụ: Buồn quá, sắp phải 
chia tay rồi) và yêu cầu người chơi của các đội chơi nói lại câu trên bằng một 
giọng khác như giọng đặc trưng của các vùng miền hoặc của người người già, 
trẻ con... 

Người chơi phải diễn tả làm sao thật giông giọng nói, cách nói và điệu bộ 
của nhân vật... Các khán giả quan sát và cho điểm. 

LÀM MẶT NẠ 

Mỗi đội chơi được cung cấp một sô" vật dụng cần thiết như bìa cứng, báo, 
màu, hồ dán, kim băng... để làm mặt nạ lửa trại. Trong thời gian qui định phải 
hoàn thành xong. Đội chơi hoặc người chơi nào làm đẹp nhất sẽ có phần 
thưởng. 


DIỄN TẢ MỘT NHÂN VẬT BAT kỳ trong xã hội 

Một đội chơi ra ngoài vòng lửa để biểu diễn, các đội khác ngồi tại chỗ 
xem và cho điểm. 

Người điều khiển yêu cầu nhân vật nào thì toàn đội chơi biểu diễn những 
cử chỉ, hành động... của nhân vật đó thông qua đặc trưng nghề nghiệp của họ. 

Các đội chơi còn lại là khán giả quan sát và phán đoán nhân vật mà đội 
đó thực hiện, ghi lên giấy đưa cho người điều khiển, đội chơi nào đoán trúng 
nhanh nhất là đội chiến thắng. 

Đáp án do người điều khiển ra và phải giữ bí mật, chỉ thông báo cho đội 
chơi biết mà thôi. 

THI NHẢY LỬA 

Mỗi đội chơi chọn một bài hát nhảy lửa, sau đó tự sáng tác điệu múa cho 
phù hợp và thi với nhau, đội chơi nào có ý tưởng sáng tạo, múa đều và đẹp sẽ 
là đội thắng. 

VỪA NHẢY VỪA HÓA TRANG 

Mỗi đội chơi được phát một sô" dụng cụ cần thiết cho việc hóa trang. Sau 
đó người điều khiển cho nhạc nổi lên, các đội chơi cùng nhảy múa vui chơi. 
Đúng thời gian qui định nhạc dừng (khoảng 10-15 phút) thì các đội chơi phải 
hóa trang bất kỳ một sô" nhân vật hoặc con vật theo chủ đề hay tự chọn tùy 
theo hướng dẫn của người điều khiển, đội chơi nào làm đúng, đẹp, đủ... sẽ 
chiến thắng. 

Lưu ý: Nên có phần thuyết minh cho lôi cuốn, vui nhộn. 
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CÁC TRẠNG THÁI TÂM HồN 

Mỗi đội chơi cử người chơi tham gia. Người điều khiển trao cho mỗi 
người chơi một dải băng vải và từng người tự bịt mắt mình lại. 

Người điều khiển yêu cầu người chơi diễn tả một trạng thái: buồn, vui, lo 
lắng, giận dữ... Người chơi diễn tả tâm trạng đó bằng các động tác của nét 
mặt, tay chân, thân mình nhưng không được nói. Các đội quan sát từng diễn 
viên, cho điểm và nộp giấy ghi điểm cho người điều khiển. Đội chơi nào có 
nhiều điểm hơn sẽ thắng. 

THI LÀM MŨ NÓN 

Mỗi người chơi đều có sẩn trong tay các vật dụng cho việc làm mũ. 

Người điều khiển yêu cầu trong khoảng thời gian 15-20 phút, mỗi người 
làm xong một cái mũ của một nhân vật nhất định như: Mũ các quan văn, quan 
võ, mũ trạng... 

Người chơi nào làm đúng kiểu nhất trong thời gian qui định là thắng cuộc. 

VẬT KỲ LẠ 

Người chơi của đội chơi ra đứng ở vòng lửa. Người điều khiển cắm trước 
mặt người chơi đó một cái gậy đi trại hay một vật bất kỳ cho những hành động 
khác. Người chơi đó phải cầm lấy cái gậy và làm một sô" cử chỉ, điệu bộ của 
nhân vật nào đó (VD: người đang gánh củi, người gánh hàng...). 

Khán giả đoán xem người chơi đó đang thủ vai nhân vật nào. Ai đoán 
đúng trước nhất sẽ có quà thưởng. 

HOẠT CẢNH NGẮN 

Một đội dự, các đội khác xem và cho điểm. 

Người điều khiển nêu đề tài và đội chơi tổ chức thực hiện bằng một hoạt 
cảnh ngắn lột tả được tinh thần đề tài. 

VD: Trần Quốc Toản ra quân. 

Bánh chưng bánh dày 
Phù Đổng Thiên Vương 

Ngoài ra có thể lấy đề tài trong cổ tích, truyện vui, đời sông hàng ngày... 

Đội chơi nào dàn dựng và biểu diễn tiết mục được nhiều người tán thưởng 
là đội chiến thắng. 

ĐỐT LỬA THI 

Người điều khiển cho mỗi đội chơi cắm hai cây gậy xuống đất và giăng 
ngang qua một sợi dây chỉ cách mặt đất độ lm. Khi có hiệu lệnh còi, người 
chơi phải nhanh chóng đi tìm lá, cỏ khô hoặc cành cây khô chất thành đông và 
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đốt lửa lên làm sao cho ngọn lửa lên cao để đốt cháy đứt sợi dây giăng ngang 

/V' 

ây. 

Đội chơi nào đốt cháy sợi dây trước là thắng. 

Mỗi đội chỉ được sử dụng hai que diêm. 

Phải đốt từ dưới đất để lửa cháy dần lên, không được đốt trên chóp đông 
lá để lửa mau cháy. 

CHẠY ĐÈN TIẾP sức 

Từng đội chơi xếp thành một hàng dài trên một quãng đường đã định, mỗi 
người cách nhau độ 5m, và người của mỗi đội phải đứng ngang hàng với nhau. 
Khi có hiệu lệnh còi, người thứ nhất của mỗi đội cầm nến chạy đến chỗ người 
điều khiển thắp lửa, đoạn chạy về đưa nến cho người thứ nhì của đội mình, 
người thứ nhì đưa cho người thứ ba... cứ thế cho đến người cuối cùng, người 
này cầm nến chạy lên trao cho người điều khiển. 

Người của đội nào về trước và đèn không tắt thì thắng. 

Người nào đứng nguyên chỗ ấy không được xê xích. 

Khi chạy nửa đường nếu nến tắt phải chạy lên người điều khiển thắp lại 
rồi mới tiếp tục chạy. 

NGƯỜI CÂM 

Tất cả ngồi thành vòng tròn cùng nhau im lặng. Quản trò đứng giữa, lấy 
tay chỉ một người, người đó phải đứng lên ra chào người chỉ huy, hai người bắt 
tay nhau và đổi chỗ (quản trò vào đổi chỗ cho người kia) và trò chơi lại tiếp 
tục. Ai cười hay làm ồn sẽ bị phạt. 


BỊT MẮT 

Chọn một người bịt mắt lại, yêu cầu tay phải cầm kéo, tay trái để sau 
lưng, người này phải cắt đứt sợi dây len buộc trên đầu chiếc gậy như dây cần 
câu cá. Trong 3 phút không cắt được thì thay người khác, sợi dây được treo ở 
chỗ nhất định mà người chơi biết. 

BÓNG BAY 

Người chơi đứng im hay ngồi sát nhau, chuẩn bị sẵn nhiều quả bong bóng 
đã thổi căng trên đó có viết những thói hư tật xấu của con người như: Lười 
biếng, nhút nhát, dốt nát, nhiều chuyện... Những quả bóng này được tung lên 
trên đầu những người chơi và hễ bong bóng rơi xuống đúng đầu ai thì người đó 
phải thổi (không được dùng tay) cho nó bay đi chỗ khác. Ai để rơi trúng sẽ bị 
loại. 
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BÓNG CHUYỀN 

Mỗi bên 3 người chia đôi bằng sợi dây màu. Lấy một quả bong bóng 
đánh qua lại bằng đầu ngón tay trỏ. Để bóng rơi xuống đất hoặc chui qua lưới 
đều bị phạt 1 điểm. Trong thời gian ấn định nào đó, bên nào bị phạt nhiều 
điểm hơn thì thua. 

CHIẾC NÓN 

Người chơi đứng thành vòng tròn gần nhau, mỗi người đều có chiếc mũ 
trên đầu (có thể thay mũ bằng khăn tay). 

Khi nghe một tiếng còi phải cầm mũ mình để lên đầu người bên phải. 

Khi nghe hai tiếng còi để mũ mình lên đầu người bên trái. 

Chú ý: Còi thổi chậm rồi nhanh dần. 

Ai làm sai sẽ bị phạt. 

CỨU NGUY 

Sân chơi xếp ghế bàn lộn xộn, những người không tham gia trò chơi thì 
ngồi hay đứng trên sân cùng làm chướng ngại vật. Mỗi đội chơi là một con tàu 
và có một người cầm còi nhưng không bịt mắt làm hoa tiêu, những người chơi 
khác đứng thành hàng một tay đặt lên vai nhau và bị bịt mắt đi theo hiệu lệnh 
của người hoa tiêu. Người hoa tiêu đứng trên bàn chỉ dẫn cho tàu cập bến, khi 
sắp chạm vào chướng ngại vật thì người điều khiển thổi còi (mạnh là gần, nhẹ 
thì xa...). Đội nào qua được là thắng. 

HÒ ĐỐI ĐÁP (ĐÔ KIỀU) (Sưu tầm) 

Nữ : Thời Kiều đã có ngân hàng 
Em đây chưa tỏ ,xin chàng chỉ cho 
Nam :Nhà Băng .... đưa mối rước vào 
Tiền nong thanh toán việc nào chẳng xong 

Nữ :Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh 
Thuý Kiều có lấy thương binh không chàng ? 

Nam: Một tay gây dựng sơn hà 
Kiều lấy Từ Hải đúng là thương binh 

Nữ :Em đây muốn hỏi một điều 
Vì sao lại bảo nàng Kiều sún răng 
Nam :HỞ môi ra cũng thẹn thùng 
Sún răng nàng sợ chúng trông bạn cười 
Nữ :Truyện Kiều anh đã đọc nhiều 
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Đoạn nào ghi việc nàng Kiều có mang 
Nam : Đầy sân gươm tuốt sáng lòa 
Thất kinh nàng ... chửa ...hẳn là có mang 

Nam: Ai cắt buồng trứng đi rồi 
Mà còn đẻ giông sinh nòi hở em 
Nữ: Hoạn bà ,bà Hoạn chứ ai 
Hoạn rồi mà vẫn sinh nòi Hoạn Thư 

Nữ : Tiện đây em hỏi một điều 
Rằng anh có biết nàng Kiều ai sinh 
Nam:Hổ sinh ra phận thơ đào 
Nàng Kiều ...hổ đẻ chứ nào ai sinh 

Nữ :Truyện Kiều anh đã thuộc lòng 
Đô" anh kể được một dòng năm cho 
NarmLàm cho cho mệt cho mê 
Làm cho đau đớn ê chề cho coi 

Nữ : Truyện Kiều anh đã thuộc làu 
Đố anh giảng được một câu bôn mình 
Nam: Oan kia theo mãi với tình 
Một mình mình biết ,một mình mình hay 

Nữ : Truyện Kiều anh đã thuộc làu 
Đô" anh kể được hai câu hết Kiều 
Nam : Trăm năm trong cõi người ta 
Mua vui cũng được một và trông canh 

Truyện Kiều anh đã thuộc làu 
Đô" anh kể được một câu năm người 
Nam: Này chồng ,này mẹ ,này cha 
Này là em ruột ,này là em dâu 

Nữ : Truyện Kiều anh đã thuộc làu 
Đô" anh biết được cô nào sinh đôi 
Nam: Đầu lòng hai ả Tô" Nga 
Hai con đầu cả hẳn là sinh đôi 
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Nữ siêu nhân 




Nữ tiên tri 


Nữ chủ quán rượu 


Nữ quỹ 


Mệnh phụ phu nhân Cô gái Gipsy 
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nhau quay vòng bên lửa mới . Lửa bôc cháy tâm hồn ta hăng 
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thiêng soi màn đêm u tối. Lửa cháy sáng tâm hôn ai lạnh 




c«) 


Cớ) 


lẽo! Lửa thiêng muôn đời. Ta cùng vui đem lửa thiêng soi 
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lòng mọi người, o 
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Vũ điệu 

Đứng vòng tròn, quay mặt vào trong. 

(a) - giơ tay lên ngón tay rung rung 

- cúi mình và hạ tay xuống thấp 

- ngẩng thẳng người lên, tay đưa lên rung rung như đầu. 

- dứng thẳng, bỏ tay xuống 

(b) - Như đoạn (a) 

(c) - Cầm tay nhau nhảy từng bước thewo nhịp về bên phải 

(d) - Như (c) nhưng về bên trái 

(e) - Cầm tay nhau, vung tay đi vào hai bước 
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(g) - Vung tay lùi ra hai bước 

(h) - Tay trên hông nhảy vào 5 bước 

(i) - Nhảy ra 5 bước rồi vỗ tay 3 cái 

(k), (1), (m), (n), (o), giống như (c), (d), (e), (g), (h). 
(p) - Giông như (a) và (b) 

KÌA NHÌN XEM 





(A) Kìa nhìn xem (B) trên kia có cái con chi to ghê. (C) Trông cao lớn 
hơn xe hơi, (D) đang lăn bánh xe đi chơi. (E) À! thì ra con voi (F) thế mà cứ 
nghỉ ngợi hoài. (G) Đàng sau nó mang một cái đuôi (H) còn một cái đuôi trên 
đầu. 

Vũ điệu: 

A. Dùng cùi chỏ tay phải huých vào người kế bên 

B. Chỉ tay phía trước mặt 

c. Hai tay vẽ hình vòng tròn lớn 

D. Hai bàn tay nắm lại quay vòng với nhau trước ngực 

E. Hai bàn tay xòe rộng, khuỷu tay sát người 

F. Tay phải gãi đầu 

G. Tay trái ve vẩy sau lưng 

H. Tay phải ve vẩy trước mũi 
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ANH EM TAVEÀ 



Anh em ta về cùng nhau ta quây quán nè 
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12 3 4 5 Anh em ta về cùng 



nhau ta sum họp nè 5 4 3 2 1 



1 diều chân bước nhé, 2 quay nhìn nhau đi. 



3 cầm tay chắc nhé, không muôn ai chia lìa. 



(A) Anh em ta về cùng nhau ta sum họp này, một hai ba bốn năm. (B) 
Anh em ta về cùng nhau ta quây quần này, năm bốn ba hai một. (C) Một điều 
chân bước nhé. (D) Hai quay nhìn nhau đi. (E) Ba cầm tay chắc nhé, (F)không 
muốn ai chia lìa. (G) Bốn nhớ rằng chúng ta bốn bể anh em một nhà. (H) 
Năm nhớ mãi tình này trong câu ca. 

Vủ điệu: 

Chia thành từng cặp sẩn. 

A. Cầm tay nhau nhảy theo nhịp mạnh, ngược chiều kim đồng hồ, nếu 

chân phải dậm xuống thì chân trái co lên và ngược lại. 

B. Nhảy theo chiều ngược lại như đoạn A 

c. Buông tay ra dậm chân tại chỗ, tay đánh cao 

D. Từng cặp quay mặt lại với nhau, vẫn dậm chân tại chỗ 

E. Từng cặp cầm hai tay nhau và nhảy vòng tròn quanh nhau. 

F. Buông tay nhau đi 5 bước vào giữa. 

G. Tay trái chông nạnh, tay phải chỉ trước mặt và nhịp nhịp. 

H. Cầm tay nhau vừa vung vẩy vừa bước lùi, để chữ cuối cùng ca thì vung 

tay cao lên. 
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CƯNG NHAY MƯA 




đứng bên nhau, vui cùng vui múa ca. 





Ị 

1 

1 

•m- 



xmm:- 



Đứng bẽn nhau, hát vang lên, ta cùng nhau múa d'ẽu. 


1. Cùng nhảy múa chung quanh vòng, cùng nhảy múa cùng vui. 

2. Cùng nhảy múa xung quanh vòng, vui cùng vui múa đều. 

3. Nắm tay nhau, đứng bên nhau ta cùng vui múa ca. 

4. Đứng bên nhau, hát vang lên, ta cùng vui múa đều. 


* Cử điệu: 

Đứng vòng tròn, nam nữ quay mặt vào nhau. 

(1.2.) Nam đi bên phải nữ, hai tay lên hông đi nhún nhịp 2/4, nhích vai 
theo chân. 

Nữ để tay bên phải đi nhún theo nhịp, bước lên 4 bước, trở về 4 

bước. 

(3.) Đưa tay phải ra nắm vào nhau nhảy lên theo nhịp (3 cái đổi tay) đến 
chữ “múa ca” nữ xoay tại chỗ. 

(4.) Giông như 3, cuối nam xoay qua bên trái và đổi chỗ sang phải múa 
với người bên cạnh. 
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CON CHUON CHƯON 



Vũ điệu 

a. Bàn tay trái làm cành trúc, tay mặt làm chuồn chuồn bay vòng quanh 

b. Hai tay trên đầu gối, lom kho đi vào 

c. Lui về vị trí cũ 

d. Tay làm loa, đầu gật gù 

e. Vỗ tay đi về bên phải 

g. Vỗ tay đi về bên trái 

h. Chỉ người bên phải 

i. Chỉ người bên trái 

k. Tay phải xoay tròn như bắt chuồn chuồn 

l. Tới chữ “chuồn” thì đập vào vai người bên trái 
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CHIM NON 



nhảy. Và tôi kêu chim hỡi! chim ơi! đừmg bay 



VŨ điệu 

a. Đứng giơ tay chỉ, đưa lên đưa xuống theo nhịp. 

b. Hai tay trên hông, chụm chân nhảy 3 cái liền ở mỗi chữ “nhảy” và 
tiếp tục nhảy ở những nhịp mạnh vào trong. 

c. Nhảy ngược ra ngoài, đến chữ “lắc ” thì lắc mông. 


NÀO AI BƯỚC ĐỀU 


Quang Uy 


à' Nào ai 
Nào ai 
Chi va 


pia - no 


mau 

lẹ. 

và 

một 

xa 

nhiều, 

và 

khi 

sa 

- no, 

chi 

va 


khi bikđc nhanh sẽ tiến mạnh!?Còn ai bước vội ngã 

yêu bưđc đi luôn hữu hiệu. Còn ai bước liều sớm 

sa - no va lon - ta - no. Chi va for - te va 


tơi bời. Ậy cái iẽ khôn ngu trong đời. ^ 
tiêu điều. Ay cứ muốn phiêu lưu xin mời. La... 



Vũ điệu 
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a. Cầm tay nhau tiến sang phải, chân trái bước trước bắt chéo qua chân 
phải, bước ở những nhịp mạnh. 

b. Tiến về trái, dẫm chân mạnh 

c. Chân trái để nguyên tại chỗ làm trục, chân phải đạp đất xoay người 
vòng quanh. 

d. Nắm tay nhau nhảy từng bước rất nhỏ vào trong. 

e. Nhảy lùi ra 
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Tchay de mak de men ki hoach ki hon de lap de long 

bi ! I K Ị.i S . t à — i — 


Hoach ki hoach hoach ki hoach hvvon ki hwon 



Đứng vòng tròn, bắt cặp từng 2 người một, đối diện nhau 

a. Hai người cùng móc cánh tay mặt vào nhau, nhảy vòng quanh nhau 
theo nhịp 

b. Đổi tay nhảy ngược lại 

c. Hai người đốì diện, hai tay nắm lấy nhau, đá chéo chân trái rồi đá 
chéo chsổn phải theo nhịp 

e. Quay mặt vào trong, khom người vừa đi vào vừa đập hai tay xuống 
đầu gối, đến chư “ho” thì đứng lại vung hai tay lên trời 

f. Vừa bước lui vửa đập hai tay xuống đầu gối 

g. Chống 1 tay lên hông, 1 tay đưa lên cao vẫy vẫy, lắc hông 

h. Như đoạn e - f 

i. Như đoạn g 
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